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* Thông tin môn học: Công khai về giảng viên giảng dạy và giảng viên hướng dẫn (nếu có) mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung và lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá sinh viên của từng môn học theo các khoá học hiện hành.

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 10  năm 2020
	
	TRƯỞNG KHOA
(Đã ký)
TS. Nguyễn Thị Mai Hương
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA ĐIỆN

BỘ MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN 

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





 ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

HỌC PHẦN: HỆ THỐNG ĐIỆN TRUYỀN TẢI

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Hệ thống điện truyền tải

- Tên tiếng Anh:


- Mã học phần: ELE0459

- Số tín chỉ: 03



 


- Các học phần học trước: Cơ sở lý thuyết mạch điện 2; Máy điện.

- Các học phần song hành: Qui hoạch phát triển HTĐ.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết
: 27 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp, thảo luận, hoạt động nhóm, ôn tập: 12 tiết


· Thực hành, thực tập (thực hành ở phòng máy): 04 tiết


· Tự học
: 90 tiết


· Kiểm tra quá trình
: 02 tiết


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: khoa Điện/ bộ môn Hệ thống điện

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành hệ thống điện, cung cấp các kiến thức tổng quan về hệ thống điện truyền tải, cấu trúc và các chỉ tiêu cơ bản của hệ thống điện truyền tải. Từ đó, áp dụng trong tính toán thiết kế đường dây, trạm biến áp và hệ thống điện truyền tải.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức tổng quan về hệ thống điện truyền tải, phương pháp tính toán và thiết kế hệ thống điện truyền tải. Từ đó, vận dụng vào vận hành các thiết bị và hệ thống điện truyền tải cũng như tính toán thông số chế độ và thiết kế các đường dây, trạm biến áp và hệ thống điện truyền tải.

		5, 7



		G2

		Kỹ năng về vận hành, phân tích và thiết kế hệ thống điện truyền tải. Phát triển kỹ năng mềm.




		8, 9, 11, 13



		G3

		Phát huy phẩm chất cá nhân và nhận thức được vai trò, ảnh hưởng của hệ thống truyền tải trong hệ thống điện và các ngành kinh tế khác.

		15





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Trình bày được cấu trúc của hệ thống điện truyền tải, phương pháp tính toán và thiết kế hệ thống điện truyền tải

		I, T



		

		G1.2

		Vận hành và xây dựng qui trình vận hành các thiết bị và hệ thống điện truyền tải

		I, T



		

		G1.3

		Tính toán các thông số, phân tích và lựa chọn các thiết bị điện trong hệ thống điện truyền tải 

		I, T



		

		G1.4

		Vận dụng các phương pháp so sánh, đánh giá kinh tế kỹ thuật, các bước thiết kế đường dây và trạm biến áp trong thiết kế hệ thống điện truyền tải

		T, U



		

		G1.5

		Tính toán thiết kế các đường dây, trạm biến áp và hệ thống điện truyền tải

		T, U



		G2

		G2.1

		Lập báo cáo kỹ thuật và hồ sơ thiết kế các đường dây, trạm biến áp và hệ thống điện truyền tải

		U



		

		G2.2

		Sử dụng thành thạo máy tính trong tính toán, phân tích và thiết kế hệ thống điện

		U



		

		G2.3

		Tổ chức làm việc nhóm, thuyết trình, tự học, tự nghiên cứu

		U



		G3

		G3.1

		Tự tin và trách nhiệm trong công việc, có tinh thần cầu thị, hợp tác cùng phát triển

		U



		

		G3.2

		Ham thích và hăng say nghề nghiệp

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra, thi

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Chương 1-4

		Tuần 2 -15

		Bài kiểm tra thường xuyên, bài tập nhỏ, bài tập nộp

		G1

		20



		Viết báo cáo

		Thực hành

		Theo kế hoạch BM

		Báo cáo

		G2

		Điều kiện thi



		Tự luận

		Chương 1

		Tuần 6

		Bài KT quá trình 1

		G1




		10



		Tự luận

		Chương 2 và 3

		Tuần 10

		Bài KT quá trình 2

		G1

		10



		Vấn đáp

		Chương 1-4

		Theo lịch thi của P. Đào tạo

		Thi kết thúc học phần

		G1, G2

		60





6. Nội dung giảng dạy

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Tổng quan về hệ thống điện truyền tải

		G1.1



		2

		Giải tích hệ thống điện truyền tải

		G1.2-G1.5



		3

		Thiết kế đường dây tải điện

		G2.1-G2.3



		4

		Thiết kế trạm biến áp

		G2.1-G2.3





7. Nguồn học liệu

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Nhóm Lưới điện - Bộ môn hệ thống điện. Bài giảng hệ thống điện truyền tải.

7.2. Sách tham khảo:

1. Nguyễn Văn Đạm. Mạng lưới điện: Tính chế độ xác lập của các mạng và hệ thống điện phức tạp, NXB KH&KT, 2008.


2. Phan Thị Thanh Bình, Hồ Văn Hiến, Nguyễn Hoàng Việt Thiết kế hệ thống điện, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2004 (Đề nghị mua).

3. J. Duncan Glover, Mulukutla S. Sarma, and Thomas J. Overbye, Power System Analysis and Design, Cengage Learning, 2012.


4. Turan Gönen, Electrical Power Transmission System Engineering: Analysis and Design, CRC Press, 2014 (Đề nghị mua).

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo các qui định trong qui chế đào tạo, qui định thi kiểm tra.

· Thí nghiệm, thực hành, bài tập: Tham dự đủ các giờ thực hành và đạt yêu cầu.


· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Hệ thống điện.

- Giảng viên chính:

TS. Nguyễn Hiền Trung;

TS. Vũ Văn Thắng;

TS. Hà Thanh Tùng;


ThS. Đoàn Kim Tuấn.

10. Phê duyệt: 


		Trưởng khoa


TS. Nguyễn Thị Mai Hương

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Hiền Trung

		Nhóm biên soạn 


TS. Vũ Văn Thắng


TS. Nguyễn Hiền Trung





� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA ĐIỆN


BỘ MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

HỌC PHẦN: QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Quy hoạch phát triển hệ thống điện





- Tên tiếng Anh:


- Mã học phần: ELE0460

- Số tín chỉ: 03





- Các học phần học trước: Giải tích 2; Toán chuyên ngành điện

- Các học phần song hành: Hệ thống điện truyền tải; Đồ án HTĐ I

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết


: 30 tiết

· Hướng dẫn bài tập, ôn tập trên lớp
: 13 tiết

· Thảo luận


: 0  tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): …. tiết

· Hoạt động theo nhóm
: .…. tiết

· Tự học

: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra quá trình                  
: 2 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Điện/ Hệ thống điện

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Học phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện thuộc khối kiến thức chuyên ngành Hệ thống điện. Học phần này gồm những nội dung kiến thức sau: Tổng quan về hệ thống năng lượng, tính toán kinh tế, kỹ thuật trong quy hoạch phát triển hệ thống điện, các phương pháp dự báo phụ tải điện; Phương pháp quy hoạch toán học trong HTĐ; Quy hoạch phát triển nguồn điện; Quy hoạch phát triển lưới điện.

3. Mục tiêu học phần(Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Kiến thức tổng quan về thực trạng, xu hướng phát triển của HTĐ. Khái quát về vai trò, nội dung, mục tiêu quy hoạch phát triển HTĐ. Mô tả, xây dựng và giải bài toán tối ưu trong quy hoạch phát triển HTĐ.

- Phân tích, đánh giá kinh tế trong quy hoạch phát triển HTĐ

- Phân tích, xử lý và dự báo nhu cầu phụ tải

- Kiến thức tổng quan và tính toán quy hoạch phát triển nguồn trong HTĐ.

- Phân tích, tính toán quy hoạch và phát triển mạng điện

		7



		G2

		Phát huy năng lực làm việc theo nhóm, giao tiếp hiệu quả dưới dạng thuyết trình. Sử dụng máy tính, các phần mềm tính toán trong quy hoạch phát triển HTĐ. 

		11, 13



		G3

		Phát triển phẩm chất cá nhân

		15





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Trình bày được thực trạng, xu hướng phát triển của HTĐ

		I



		

		G1.2

		Tóm tắt được khái niệm, vai trò, nội dung, nhiệm vụ quy hoạch và phát triển HTĐ

		T



		

		G1.3

		Xây dựng được bài toán tối ưu, giải bài toán tối ưu trong quy hoạch phát triển HTĐ. Ví dụ: bài toán QHTT, bài toán vận tải....

		U



		

		G1.4

		Trình bày được định nghĩa của một số thuật ngữ cơ bản về kinh tế được sử dụng trong lập quy hoạch hệ thống điện như:  Doanh số, chi phí đầu tư, lợi nhuận..vv

		I



		

		G1.5

		Trình bày được khái niệm, vai trò và phân loại dự báo phụ tải; phân tích dữ liệu, dự báo được nhu cầu phụ tải cho tương lai.

		T, U



		

		G1.6

		Phân tích tổng quan quy hoạch phát triển nguồn trong quy hoạch phát triển HTĐ

		T, U



		

		G1.7

		Phân tích, tính toán quy hoạch và phát triển mạng điện

		T, U



		G2

		G2.1

		Làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến quy hoạch phát triển HTĐ

		U



		

		G2.2

		Sử dụng máy tính vào việc giải bài toán dự báo phụ tải, ứng dụng các phần mềm trong quy hoạch phát triển HTĐ. 

		U



		G3

		G3.1

		Tự tin và trách nhiệm công việc

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Chương 1,2

		Tuần 5

		Kiểm tra quá trình

		G1.1

G1.2

G1.3

G1.4

G1.5

		10



		

		Chương 3,4

		Tuần 10

		

		G1.6

G1.7

		10



		Tự luận

		Chương 2, 3, 4

		Tuần 6-15

		Bài tập nộp + chuyên cần

		G1.1

G1.2 G1.3

G1.4

G1.5

G1.6

G1.7

G2.1

G2.2

		20



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung đã học

		Theo kế hoạch thi của phòng đào tạo

		Thi cuối kỳ

		G1.1

G1.2

G1.3

G1.4

G1.5

G1.6

G1.7

G2.1

		60





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Tổng quan về quy hoạch và phát triển hệ thống điện

		G1.1, G1.2, G1.3, G1.4



		2

		Phân tích, xử lý và dự báo phụ tải điện

		G1.5



		3

		Quy hoạch và phát triển nguồn điện

		G1.6



		4

		Quy hoạch và phát triển mạng điện

		G1.7





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

1. Bộ môn Hệ thống điện, Bài giảng Quy hoạch phát triển hệ thống điện.

7.2. Sách tham khảo:

1. Trần Đình Long. Quy Hoạch Phát Triển Năng Lượng Và Điện Lực, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2001.
2. Nguyễn Lân Tráng. Quy Hoạch Phát Triển Hệ Thống Điện, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2007.

3. Electric Power System Planning, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011 (Đề nghị nhà trường Mua bổ sung).

4. Bùi Huy Phùng. Phương pháp tính toán tối ưu phát triển bền vững hệ thống năng lượng, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật (Đề nghị nhà trường Mua bổ sung).

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số buổi học và các yêu cầu khác của học phần

· Bài tập: hoàn thành bài tập do giảng viên giao.

· Đạo đức khoa học: Thực hiện đầy đủ theo quy chế đào tạo hiện hành.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Hệ thống điện

- Giảng viên chính:

TS. Hà Thanh Tùng;


ThS. Nguyễn Minh Cường;


ThS. Đoàn Kim Tuấn.

10. Phê duyệt

		Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Thị Mai Hương

		Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Hiền Trung

		Nhóm Biên soạn 

        TS. Hà Thanh Tùng

ThS. Nguyễn Minh Cường

ThS. Đoàn Kim Tuấn





� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
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Thái Nguyên, ngày     tháng     năm 2020



CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 



Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Mã ngành: 7520216

Chuyên ngành đào tạo: Tự động hóa XNCN   



Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ – ĐHKTCN ngày     tháng     năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành chương trình đào tạo chuyên ngành Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ.



I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật  điều khiển và Tự động hóa chuyên ngành Tự động hóa XNCN có khả năng nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sửa chữa, cải tiến, hiệu chỉnh, vận hành quản lý các thiết bị, máy và dây chuyền sản xuất tự động sử dụng năng lượng điện trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp công nghiệp có mức độ tự động hóa cao và hiện đại.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.  Người học sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành những Kỹ sư ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa chuyên ngành Tự động hóa XNCN có kiến thức lý thuyết vững chắc và khả năng thực hành, vận dụng thực tế tốt.

2.  Người học sau khi tốt nghiệp có kỹ năng lập luận nghề nghiệp, phản biện, phát hiện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật; Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, có phương pháp nghiên cứu khoa học; có năng lực tự học và khả năng học tập suốt đời trong lĩnh vực Tự động hóa. 

3.  Người học sau khi tốt nghiệp có thể thiết kế, thi công, vận hành các hệ thống tự động hóa trong các lĩnh vực: công nghiệp sản xuất điện năng; sản xuất lắp ráp các sản phẩm công nghiệp và dân dụng; công nghiệp chế biến; nông nghiệp công nghệ cao; giao thông vận tải; công nghiệp công nghệ cao v.v. Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm công tác quản lý, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm và dự án trong lĩnh vực tự động hóa.

4.  Người học sau khi tốt nghiệp có kỹ năng giao tiếp, sử dụng ngoại ngữ, tin học làm việc độc lập và làm việc nhóm trong môi trường áp lực; có khả năng thích nghi, hội nhập và phát triển trong thị trường lao động trình độ cao.

5.  Người học sau khi tốt nghiệp có sức khỏe, phẩm chất đạo đức, chính trị tốt. 

II. CHUẨN ĐẦU RA

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa chuyên ngành Tự động hóa XNCN có khả năng:



		Mã số CĐR

		Nội dung chuẩn đầu ra



		2.1. Chuẩn về kiến thức



		CĐR1

		Hiểu và vận dụng được hệ thống tri thức khoa học những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin.



		CĐR2

		Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản, có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ yếu là đường lối trong thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội.



		CĐR3

		Có kiến thức vật lý, toán học (phương trình vi phân, đại số tuyến tính, phép biến đổi Laplace, biến đổi Z và biến đổi Furie) và các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên (Vật lý, Nhiệt động lực học, cơ học v.v) để tiếp thu tốt các kiến thức cơ sở và chuyên ngành cũng như có khả năng học tập ở trình độ cao hơn.



		CĐR4

		Nắm vững các kiến thức cơ bản và kiến thức thực tế về ngành điện bao gồm: kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật đo lường và truyền thông, thiết bị điện.



		CĐR5

		Nắm vững kiến thức về Lý thuyết điều khiển tự động, lý thuyết về hệ thống, phân tích, đánh giá các đặc tính của quá trình cần điều khiển



		CĐR6

		Thiết kế hệ điều khiển - tự động hóa và dây chuyền tự động 



		CĐR7

		Lắp đặt, cài đặt, hiệu chỉnh, vận hành và sửa chữa hệ điều khiển - tự động hóa và dây chuyền tự động



		CĐR8

		Hiểu, vận dụng các kiến thức về các lĩnh vực khác như công nghệ thông tin, máy tính và vi xử lý, vv.  để phục vụ công tác nghiên cứu cũng như làm chủ công nghệ mới liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa.



		2.2. Chuẩn về kỹ năng (bao gồm năng lực nghề nghiệp và kỹ năng mềm)



		CĐR9

		Lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa.



		CĐR10

		Tư duy hệ thống và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa



		CĐR11

		Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và trách nhiệm trong công việc.



		CĐR12

		Giao tiếp, thuyết trình và viết báo cáo kỹ thuật.



		CĐR13

		Trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.



		CĐR14

		Có kỹ năng sử dụng máy tính, CNTT, tin học văn phòng và Internet cơ bản. 



		CĐR15

		Có sức khoẻ tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



		2.3. Chuẩn về thái độ và trách nhiệm nghề nghiệp



		CĐR 16

		Nhân ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng; trung thực, khách quan; dám đương đầu với rủi ro, thử thách. (phẩm chất đạo đức cá nhân)



		CĐR17

		Trách nhiệm trong công việc, có tinh thần cầu thị, hợp tác (phẩm chất đạo đức nghề nghiệp)



		CĐR18

		Trách nhiệm công dân, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (phẩm chất đạo đức xã hội).





2.4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa chuyên ngành Tự động hóa XNCN có thể:

1. Làm công tác thiết kế, lắp đặt, vận hành các hệ thống có tự động hóa các trong các xí nghiệp công nghiệp; trong các công trường xây dựng và khai thác;  trong các công ty sản xuất chế biến (đường, sữa, thực phẩm, giấy, ximăng, hóa dầu, luyện gang, cán thép  v.v) và các công ty lắp ráp (xe máy, ôtô, các thiết bị điện tử v.v), các công ty truyền tải và phân phối điện năng; trong các công ty nghiên cứu và phát triển về điều khiển và tự động hóa; các công ty quản lý tự động tòa nhà.  

2.  Làm công tác nghiên cứu và giảng dạy trong các viện nghiên cứu, trong các cơ sở đào tạo (cao đẳng và đại học), dạy nghề. 

3. Làm chuyên viên quản lý nhà nước trong các sở Công nghiệp, sở Khoa học Công nghệ của các tỉnh có liên quan đến lĩnh vực điện – tự động hóa.

4. Làm công tác quản lý, thiết kế, vận hành trong các công ty liên doanh nước ngoài, các cơ sở có dây chuyền sản xuất hiện đại, có hệ thống tự động hoá ở mức độ cao.

5. Làm việc tại các viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành. 

2.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Sau khi tốt nghiệp có thể được tiếp tục đào tạo ở các bậc đào tạo cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ... ở các cơ sở đào tạo kỹ thuật trong và ngoài nước.

III. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Thời gian đào tạo và khối kiến thức

		Thời gian đào tạo:

		4,5 năm



		Khối kiến thức:

		152 tín chỉ





3.2. Cấu trúc các khối kiến thức của chương trình giáo dục

		3.2.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

		48 tín chỉ, chiếm 32%



		3.2.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

		104 tín chỉ, chiếm 68%





Trong đó:

		+ Khối kiến thức cơ sở ngành

		53 tín chỉ, chiếm 35 %



		+ Khối kiến thức chuyên ngành

		28 tín chỉ, chiếm 18%



		+ Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

		23 tín chỉ, chiếm 15%





IV. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH TỰ ĐỘNG HÓA XNCN

		STT

		Mã số   HP

		 Tên học phần

		 Số TC

		Số tiết lý thuyết

		Số tiết TN, TH

		Khoa, trung tâm đảm nhiệm

		Ghi chú



		I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG



		1

		BAS123

		Triết học Mác-Lênin

		3

		 

		 

		BM LLCT

		 



		2

		BAS215

		Kinh tế chính trị Mác-Lênin

		2

		 

		 

		

		 



		3

		BAS305

		Chủ nghĩa xã hội khoa học

		2

		 

		 

		

		 



		4

		BAS217

		Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

		2

		 

		 

		

		 



		5

		BAS110

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		 

		 

		

		 



		6

		BAS0108

		Đại số tuyến tính

		2

		 

		 

		Khoa KHCB

		 



		7

		BAS109

		Giải tích 1

		4

		 

		 

		

		 



		8

		BAS0205

		Giải tích 2

		3

		 

		 

		

		 



		9

		BAS111

		Vật lý 1

		3

		 

		4TN 

		

		 



		10

		BAS112

		Vật lý 2

		3

		 

		 4TN

		

		 



		11

		ENG112

		Tiếng Anh 1

		3

		 

		 

		Khoa Quốc tế

		 



		12

		ENG113

		Tiếng Anh 2

		3

		 

		 

		

		 



		13

		ENG217

		Tiếng Anh 3

		3

		 

		 

		

		 



		14

		TEE0211

		Tin học trong kỹ thuật

		3

		 

		15TH 

		Khoa Điện tử

		 



		15

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		 

		 

		Khoa KTCN

		 



		16

		 BAS0109

		Giáo dục thể chất bắt buộc

		 

		 

		 

		Khoa KHCB

		 



		17

		 Giáo dục thể chất tự chọn

		 

		 

		 

		

		 



		17.1

		BAS0110

		Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

		

		

		

		

		



		17.2

		BAS0113

		Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

		

		

		

		

		



		18

		 

		Giáo dục quốc phòng

		 

		 

		 

		TTGDQP

		 



		19

		 Khối kiến thức tự chọn kinh tế (chọn 1 trong 2 HP)

		2

		 

		 

		 

		 



		19.1

		FIM501

		Quản trị doanh nghiệp

		(2)

		 

		 

		Khoa KTCN

		 



		19.2

		FIM402

		Quản lý chất lượng

		(2)

		 

		 

		

		 



		20

		Khối kiến thức tự chọn VH-XH-MT (chọn 1 trong 3 HP)

		2

		 

		 

		 

		 



		20.1

		FIM101

		Môi trường và Con người 

		(2)

		 

		 

		Khoa XD-MT

		 



		20.2

		PED101

		Logic

		(2)

		 

		 

		Khoa SPKT

		 



		20.3

		PED0105

		Giao tiếp kỹ thuật

		(2)

		

		

		

		



		21

		BAS0105

		Hóa học đại cương

		2

		 

		 

		Khoa KHCB

		 



		22

		BAS218

		Toán chuyên ngành  Điện

		2

		 

		 

		

		



		 

		 

		Tổng 1

		48

		 

		 

		 

		 



		II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP



		1. Khối kiến thức cơ sở 



		23

		MEC0106

		Hình họa và vẽ kỹ thuật

		3

		 

		 

		Khoa Cơ khí

		 



		24

		AUE0225

		Cơ kỹ thuật

		2

		 

		 

		Khoa Oto và máy động lực

		 



		25

		BAS204

		Kỹ thuật nhiệt

		2

		 

		5TN 

		

		 



		26

		BAS203

		Kỹ thuật thủy khí

		2

		 

		 

		

		 



		27

		TEE303

		Kỹ thuật điện tử tương tự

		3

		 

		6TH 

		Khoa Điện tử

		 



		28

		TEE311

		Kỹ thuật điện tử số

		3

		 

		6TH 

		

		 



		29

		TEE408

		Vi xử lý – vi điều khiển

		3

		 

		15TH 

		

		 



		30

		TEE0327

		Kỹ thuật đo lường điện

		3

		 

		7,5TH 

		

		 



		31

		TEE328

		Truyền thông công nghiệp & SCADA

		2

		 

		 

		

		 



		32

		ELE201

		Cơ sở lý thuyết mạch điện 1

		3

		 

		2TN

		Khoa Điện

		 



		33

		ELE302

		Cơ sở lý thuyết mạch điện 2

		3

		 

		2TN

		

		 



		34

		ELE309

		Vật liệu điện

		2

		 

		 

		

		 



		35

		ELE310

		Khí cụ điện

		2

		 

		2TN

		

		 



		36

		ELE304

		Máy điện 

		4

		 

		2TN

		

		 



		37

		ELE305

		Lý thuyết điều khiển tự động 

		3

		 

		 

		

		 



		38

		ELE402

		Điện tử công suất

		3

		 

		1TN 

		

		 



		39

		ELE401

		Cơ sở truyền động điện

		3

		 

		2TN

		

		 



		40

		ELE0414

		Hệ thống cung cấp điện

		3

		 

		2TH

		

		 



		41

		ELE524

		Đồ án hệ thống cung cấp điện

		2

		 

		 

		

		 



		42

		 

		Tự chọn cơ sở (chọn 1 trong 2 học phần)

		2

		 

		 

		 

		 



		42.1

		MEC0302

		Cơ ứng dụng

		(2)

		 

		 

		Khoa Cơ khí

		 



		42.2

		MEC0347

		Kỹ thuật cơ khí đại cương

		(2)

		 

		 

		

		 



		 

		 

		Tổng

		53

		 

		 

		 

		 



		2. Khối kiến thức chuyên ngành Tự động hóa XNCN



		43

		ELE0547

		Tổng hợp hệ điện cơ

		3

		 

		 

		Khoa Điện

		 



		44

		ELE545

		Đồ án tổng hợp hệ điện cơ

		2

		 

		 

		

		 



		45

		ELE413

		Điều khiển logic & PLC

		3

		 

		 6TH

		

		 



		46

		ELE420

		Đồ án điều khiển logic & PLC

		2

		 

		 

		

		 



		47

		ELE0551

		Điều khiển quá trình

		2

		 

		2TN

		

		 



		48

		ELE0473

		Thiết kế hệ điều khiển số

		2

		 

		 

		

		 



		49

		ELE0474

		Trang bị điện cho các hệ thống công nghiệp

		3

		 

		 

		

		 



		50

		ELE555

		Điều khiển tần số động cơ xoay chiều

		2

		 

		15TH

		

		 



		51

		ELE0330

		Tự động hóa truyền động khí nén

		2

		

		6TH

		

		



		52

		ELE0475

		Điều khiển ghép nối PLC

		3

		 

		 

		

		 



		53

		2.2. Khối kiến thức tự chọn kỹ thuât  (chọn 2 trong 4 học phần)

		4

		 

		 

		 

		 



		53.1

		ELE0476

		Hệ thống điều khiển truyền thông công nghiệp

		(2)

		 

		 

		Khoa Điện

		 



		53.2

		ELE0477

		Điều khiển chuyển động hệ servo

		(2)

		 

		 

		

		 



		53.3

		ELE0462

		Năng lượng tái tạo

		(2)

		 

		 

		

		 



		53.4

		ELE517

		Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

		(2)

		 

		 

		

		 



		53.5

		ELE303

		Cơ sở Lý thuyết trường điện từ

		(2)

		 

		 

		

		 



		53.6

		TEE0465

		Tự động hóa quá trình công nghệ

		(2)

		 

		 

		Khoa Điện tử

		 



		 

		 

		Tổng

		28

		 

		 

		 

		 



		3. Khối kiến thức thực hành, thực tập và tốt nghiệp



		54

		WSH0323

		Thực tập cơ sở

		3 

		 

		 

		TTTN

		 



		55

		WSH0437

		Thực tập chuyên môn khối ngành điện - điện tử

		3

		 

		 

		

		 



		56

		ELE0478

		Thực hành cơ sở ngành KTĐK& TĐH

		1

		 

		15TH

		Khoa Điện

		 



		57

		ELE0479

		Thực hành PLC

		2

		 

		30TH

		

		 



		58

		ELE0480

		Thực hành chuyên ngành TDH XNCN

		2

		 

		30TH

		

		 



		59

		ELE557

		Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành TĐH XNCN

		5

		 

		 

		

		 



		60

		ELE558

		Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành TĐH XNCN

		7

		 

		 

		

		 



		 

		 

		Tổng

		23

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		Cộng I + II

		152

		 

		 

		 

		 





V. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH TỰ ĐỘNG HÓA XNCN

HỌC KỲ 1

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		BAS123

		Triết học Mác - Lênin

		3

		

		



		2

		BAS0108

		Đại số tuyến tính

		2

		

		



		3

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		

		



		4

		

		Giáo dục thể chất bắt buộc

		

		

		



		5

		BAS111

		Vật lý 1

		3

		4TH

		



		6

		Tự chọn VH-XH-MT

		2

		

		



		6.1

		FIM101

		Môi trường và Con người 

		(2)

		

		



		6.2

		PED101

		Logic

		(2)

		

		



		6.3

		PED0105

		Giao tiếp kỹ thuật

		(2)

		

		



		7

		ENG112

		Tiếng Anh 1

		3

		

		



		8

		BAS0105

		Hóa học đại cương

		2

		

		



		

		

		Tổng

		17

		

		





HỌC KỲ 2

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		

		Giáo dục thể chất tự chọn

		

		

		



		2

		BAS215

		Kinh tế chính trị Mác – Lê nin

		2

		

		



		3

		BAS109

		Giải tích 1

		4

		

		



		4

		BAS112

		Vật lý 2

		3

		4TH

		



		5

		ENG113

		Tiếng Anh 2

		3

		

		



		6

		

		Giáo dục quốc phòng

		

		

		



		

		

		Tổng

		12

		

		





HỌC KỲ 3

		TT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN, TH

		Ghi chú



		1 

		BAS305

		CNXH khoa học

		2

		

		



		2 

		BAS0205

		Giải tích 2

		3

		

		



		3 

		ENG217

		Tiếng Anh 3

		3

		

		



		4 

		BAS203

		Kỹ thuật thủy khí

		2

		

		



		5 

		BAS204

		Kỹ thuật nhiệt

		2

		5TH

		



		6 

		MEC0106

		Hình họa và Vẽ kỹ thuật 

		3

		

		



		7 

		ELE201

		Cơ sở lý thuyết mạch điện 1

		3

		2TN

		



		

		

		Tổng

		18

		

		





HỌC KỲ 4

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		BAS217

		Lịch sử Đảng CS Việt Nam

		2

		

		



		2

		BAS218

		Toán chuyên ngành Điện

		2

		

		



		3

		AUE0225

		Cơ kỹ thuật

		2

		

		



		4

		TEE303

		Kỹ thuật điện tử tương tự

		3

		6TH

		T.quan



		5

		ELE302

		Cơ sở lý thuyết mạch điện 2

		3

		2TN

		



		6

		ELE309

		Vật liệu điện

		2

		

		



		7

		Tự chọn cơ sở

		2

		

		



		7.1

		MEC0302

		Cơ ứng dụng

		(2)

		

		



		7.2

		MEC0347

		Kỹ thuật cơ khí đại cương

		(2)

		

		



		8

		TEE0211

		Tin học trong kỹ thuật

		3

		15TH

		



		

		

		Tổng

		19

		

		





HỌC KỲ 5

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		ELE305

		Lý thuyết điều khiển tự động

		3

		

		



		2

		TEE311

		Kỹ thuật điện tử số

		3

		6TH

		



		3

		ELE310

		Máy điện 

		4

		2TN

		



		4

		BAS110

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		

		



		5

		TEE0327

		Kỹ thuật đo lường điện

		3

		7,5TH

		



		6

		TEE408

		Vi xử lý – vi điều khiển

		3

		15TH

		



		

		

		Tổng

		18

		

		





HỌC KỲ 6

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		ELE0551

		Điều khiển quá trình

		2

		2TN

		



		2

		ELE402

		Điện tử công suất

		3

		1TN

		



		3

		ELE304

		Khí cụ điện

		2

		2TN

		



		4

		ELE401

		Cơ sở Truyền động điện

		3

		2TN

		



		5

		WSH0323

		Thực tập cơ sở

		3

		

		



		6

		ELE0414

		Hệ thống cung cấp điện 

		3

		2TH

		



		7

		ELE524

		Đồ án môn học Hệ thống cung cấp điện

		2

		

		



		

		

		Tổng

		18

		

		





HỌC KỲ 7

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		ELE413

		Điều khiển Logic và PLC

		3

		6TH

		



		2

		ELE420

		Đồ án MH Điều khiển Logic và PLC

		2

		

		



		3

		TEE328

		Truyền thông công nghiệp và SCADA

		2

		

		



		4

		ELE0473

		Thiết kế hệ điều khiển số

		2

		

		



		5

		ELE555

		Điều khiển tần số động cơ xoay chiều

		2

		15TH

		



		6

		Tự chọn khối kinh tế

		2

		

		



		6.1

		FIM501

		Quản trị doanh nghiệp

		(2)

		

		



		6.2

		FIM402

		Quản lý chất lượng

		(2)

		

		



		7

		ELE0478

		Thực hành cơ sở ngành KTĐK & TĐH

		1

		15TH

		



		8

		WSH0437

		Thực tập chuyên môn khối ngành Điện – Điện tử

		3

		

		



		9

		ELE0330

		Tự động hóa truyền động khí nén

		2

		6TH

		



		

		

		Tổng

		19

		

		





HỌC KỲ 8

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		ELE0474

		Trang bị điện cho các hệ thống công nghiệp

		3

		

		



		2

		ELE0547

		Tổng hợp hệ điện cơ

		3

		

		



		3

		ELE545

		Đồ án môn học Tổng hợp hệ điện cơ

		2

		

		



		4

		Tự chọn Kỹ thuật (chọn 2 trong 4HP)

		4

		

		



		4.1

		ELE0476

		Hệ thống điều khiển truyền thông công nghiệp

		(2)

		

		



		4.2

		ELE0477

		Điều khiển chuyển động hệ servo

		(2)

		

		



		4.3

		ELE0462

		Năng lượng tái tạo

		(2)

		

		



		4.4

		ELE517

		Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

		(2)

		

		



		4.5

		ELE303

		Cơ sở Lý thuyết trường điện từ

		(2)

		

		



		4.6

		TEE0465

		Tự động hóa quá trình công nghệ

		(2)

		

		



		5

		ELE0475

		Điều khiển ghép nối PLC

		3

		

		



		6

		ELE0479

		Thực hành PLC

		2

		30TH

		



		7

		ELE0480

		Thực hành chuyên ngành

		2

		30TH

		



		

		

		Tổng

		19

		

		





HỌC KỲ 9

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		ELE557

		Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành TĐH XNCN

		5

		

		



		2

		ELE558

		ĐATN chuyên ngành TĐH XNCN

		7

		

		



		

		

		Tổng

		12

		

		






VI. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN

1. Triết học Mác – Lênin							       	3TC

Học phần Triết học Mác - Lênin là học phần đầu tiên, bắt buộc trong hệ thống các môn học lý luận chính trị trong chương trình đào tạo. Nội dung của môn học bao gồm 03 chương, nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, vận dụng vào hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.

2. Kinh tế chính trị Mác-Lênin                                                      	 	       	2TC

Nội dung học phần gồm 6 chương: Trong đó, chương 1 bàn về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Từ chương 2 đến chương 6, trình bày nội dung cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác - Lênin theo mục tiêu của môn học. Cụ thể như: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường. Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa hiện, đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học						                   	2TC

Nội dung học phần gồm 7 chương: chương 1, trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học; từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học, bao gồm các vấn đề như: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề dân tộc, tôn giáo, gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

4. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam					     	      	2TC

Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh					      		       	2TC

Nội dung học phần bao gồm 6 chương: chương 1: trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; chương 2 trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 3 đến chương 6 trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng về: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức con người. Là học phần bắt buộc được giảng dạy trong chương trình đào tạo cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các học phần tiên quyết gồm: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

6. Đại số tuyến tính								       	2TC

Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính; Không gian véc tơ, không gian Euclid; Ánh xạ tuyến tính; Trị riêng, véc tơ riêng của toán tử tuyến tính, là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật, kinh tế.

7. Giải tích 1                                                                                             	  	4TC 

Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về hàm số một biến số thực; giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến số; đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số; tích phân; chuỗi,  là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật, kinh tế.

8. Giải tích 2	                                                                                                       3TC

Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản về đạo hàm riêng, vi phân toàn phần, đạo hàm theo hướng, cực trị, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số nhiều biến; khái niệm, cách tính và các ứng dụng của tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt; phương trình vi phân, là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật.

9. Vật lý 1                                                                                                             3TC

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về các đại lượng vật lí cơ bản và những quy luật liên quan như: vận tốc, gia tốc, động lượng, mô men động lượng, động năng, thế năng, cơ năng, lực... Vận dung để khảo sát các dạng chuyển động của vật rắn; khảo sát và tìm các đại lượng liên quan đến các loại dao động cơ học, sóng cơ (dao động điều hòa, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức); khảo sát và tìm các đại lượng liên quan đến hệ nhiệt động (các thông số trạng thái, các quá trình thay đổi trạng thái, các nguyên lý của nhiệt động lực học…)

10. Vật lý 2                                                                                                          3TC

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về tương tác tĩnh điện, các đại lượng vật lí đặc trưng cho trường tĩnh điện (véc tơ cường độ điện trường, véc tơ cảm ứng điện, điện thế, năng lượng…); kiến thức về tương tác tĩnh từ, các đại lượng vật lí đặc trưng cho từ trường không đổi (véc tơ cường độ từ trường, véc tơ cảm ứng từ, từ thông, năng lượng…); một số kiến thức về cơ học tương đối (phép biến đổi Lorentz, động lực học tương đối…); một số kiến thức về lý thuyết lượng tử (Thuyết photon, hiện tượng quang điện, hiệu ứng Compton…). Vận dụng các kiến thức để giải thích các hiện tượng vật lí và giải các bài toán về trường tĩnh điện, từ trường không đổi, cơ học tương đối, lượng tử ánh sáng. 

11. Tiếng Anh 1                                                                                                   3 TC

Học phần Tiếng Anh 1 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ A2, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như: con người, vật sở hữu, địa điểm, thời gian rảnh, đồ ăn, tiền bạc.

Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học vận dụng kiến thức từ vựng ngữ pháp của học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ A2.

12. Tiếng Anh  2                                                                                                  3 TC

Học phần Tiếng Anh 2 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như những cuộc hành trình, diện mạo, phim và loại hình nghệ thuật, khoa học, du lịch, Trái Đất... ở trình độ A2

 Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học vận dụng các kiến thức từ và vựng ngữ pháp của học phần để hình thành, phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở trình độ A2.

13. Tiếng Anh 3							                  	3 TC  

Học phần Tiếng Anh 3 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ B1, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như: quê nhà và thói quen, cuộc sống thường ngày của học sinh - sinh viên, thời gian rảnh, thế giới, cách sống khỏe mạnh...

Học phần này cũng cung cấp các bài luyện tập đa dạng giúp người học vận dụng kiến thức từ vựng và ngữ pháp được học trong học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở cấp độ đầu của trình độ B1.

  14. Tin học trong kỹ thuật			 		    		      	3TC

Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về sử dụng các phần mềm Word, Excel, Powerpoint. Phương pháp xây dựng và biểu diễn thuật toán. Phương pháp khai báo và sử dụng các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ C++, kỹ thuật lập trình sử dụng các cấu trúc lệnh điều khiển chương trình, kỹ thuật xây dựng hàm trong C++. Từ đó giúp sinh viên có thể ứng dụng ngôn ngữ C++ để phát triển các phần mềm phục vụ cho các bài toán trong kỹ thuật, kinh tế,...

15. Pháp luật đại cương        	                                            		      2 TC

Pháp luật đại cương là học phần bắt buộc thuộc phần kiến thức đại cương, bao gồm các nội dung: khái quát chung về nhà nước; khái quát chung về pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam; luật Hiến pháp Việt Nam; luật hành chính Việt Nam; luật dân sự Việt Nam; luật hình sự Việt Nam; luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; luật phòng, chống tham nhũng. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về pháp luật, áp dụng vào thực tiễn, nâng cao ý thức pháp luật, đánh giá và định hướng hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo chuẩn mực pháp lý, tôn trọng và thực hiện pháp luật.

16. Giáo dục quốc phòng 

17. Giáo dục thể chất bắt buộc

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản trong môn Thể dục và Điền kinh. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.

18. Giáo dục thể chất tự chọn

18.1. Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản là môn học tự chọn đối với sinh viên hệ chính quy trong toàn trường. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản của từng nội dung môn học. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.

18.2. Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

Trên cơ sở là các kiến thức đã được trang bị trong nội dung môn cầu lông 1, cầu lông 2 ôn tập, đào sâu và mở rộng các kiến thức đã học qua đó giúp sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu cầu lông để nâng cao sức khoẻ, nâng cao trình độ kỹ thuật, có thể tiến hành thi đấu, tổ chức thi đấu, tham gia vào các hoạt động thể thao phong trào quần chúng góp phần làm lành mạnh hóa đời sống văn hóa tinh thần.

19. Tự chọn Kinh tế-Quản lý SX                                                                       2 TC

19.1. Quản trị doanh nghiệp                                                      2 TC                      	

Học phần Quản trị doanh nghiệp công nghiệp là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, bao gồm các nội dung: một số nguyên lý của kinh tế học và cách thức vận hành của nền kinh tế qua cán cân cung-cầu; ngành công nghiệp và các đặc trưng của doanh nghiệp công nghiệp; nhà quản trị và các chức năng quản trị; một số lĩnh vực quản trị đặc thù trong doanh nghiệp công nghiệp. Học phần này sẽ giúp sinh viên hiểu biết hơn về các vấn đề kinh tế xã hội cũng như được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng để hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

19.2. Quản lý chất lượng                                                                                     2 TC                    

Quản lý chất lượng là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, bao gồm các nội dung: giới thiệu những vấn đề chung về quản lý chất lượng (vị trí, vai trò, các nguyên tắc và phương pháp quản lý chất lượng); một số kỹ thuật và công cụ thống kê trong quản lý chất lượng; các công cụ đảm bảo, cải tiến chất lượng. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức ban đầu về quản lý chất lượng trong sản xuất công nghiệp để ứng dụng vào việc quản lý chất lượng sản phẩm. 

20. Tự chọn VH - XH – MT 	                                                                               2TC

20.1. Môi trường và Con người                                                             	       	2TC

Học phần Môi trường và con người bao gồm những nội dung kiến thức sau: Sự hình thành Trái đất; Lịch sử Trái đất và các dạng sống; Con người với tài nguyên thiên nhiên;  Sự ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí cũng như các vấn đề ô nhiễm môi trường chính đối với một số ngành sản xuất công nghiệp điển hình (như ngành sản xuất giấy, ngành luyện kim, ngành chế biến thực phẩm…).

20.2. Logic                                                                                                                2TC

Học phần Logic học là học phần tự chọn, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương đối với sinh viên kỹ thuật. Logic học là khoa học về các hình thức và quy luật của tư duy. Logic học giúp phát triển tư duy chính xác, thông minh. 

Học phần trang bị kiến thức về tư duy và các quy luật của tư duy; các hình thức tư duy (khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh và bác bỏ) để hình thành và phát triển năng lực tư duy logic, khả năng nhận biết và tránh các sai lầm logic, phục vụ trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học trong trường đại học cũng như trong quá trình sống và hoạt động nghề nghiệp sau khi ra trường.

20.3. Giao tiếp kỹ thuật 			  	  		                 	2TC

Giao tiếp kỹ thuật là học phần thuộc khối kiến thức tự chọn trong chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Học phần cung cấp các kiến thức và rèn luyện các kỹ năng cơ bản giúp sinh viên (SV) kỹ thuật tổ chức tốt quá trình học tập, rèn luyện ở bậc đại học và định hướng cho SV trong việc chuẩn bị kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Nội dung chính của học phần gồm: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng nghe, ghi chép; Kỹ năng đọc tài liệu kỹ thuật; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng viết (viết thư trao đổi công việc, email, CV, bản ghi nhớ, viết báo cáo khoa học, đề cương, đề án, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, đồ án...); và kỹ năng phỏng vấn, xin việc.

21. Hóa học đại cương			     		 	                            	2TC

Học phần cung cấp những kiến thức đại cương về cơ sở lý thuyết hóa học như: Năng lượng và phản ứng hóa học; Cân bằng hóa học, các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học, cân bằng pha(trong hệ một cấu tử); Tốc độ phản ứng hóa học, các yếu tó ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng; Dung dịch và tính chất của dung dịch; Kiến thức về điện hóa học: Quá trình biến đổi hóa năng thành điện năng và ngược lại, sự biến đổi hóa học trên bề mặt. Vận dụng để xác định được năng lượng của phản ứng hóa học, giải thích được các qui luật điều khiển sự trao đổi năng lượng, đặc biệt những qui luật có liên quan đến các biến đổi nhiệt năng thành các dạng năng lượng khác.

22. Toán chuyên ngành điện						                	2TC

Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của khối ngành điện (Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa). Học phần này cung cấp các kiến thức về các phép biến đổi; phương pháp tính gần đúng nghiệm thực của phương trình đại số và siêu việt; mô tả toán học các phần tử và thiết bị điện trong hệ thống điện, hệ thống điều khiển và tự động hóa... Từ đó áp dụng để tính toán và phân tích mạch điện, mạch điều khiển và hệ thống điện.

23. Hình họa và Vẽ kỹ thuật 			      		                            	3TC

Học phần Hình họa - Vẽ kỹ thuật cung cấp các kiến thức về:

+ Những tiêu chuẩn Việt Nam về trình bày bản vẽ; Vẽ hình học; Các phép chiếu; Đồ thức của điểm, đường thẳng, mặt phẳng và của các khối hình học; Giao của mặt phẳng với các mặt và giao của 2 mặt.

+ Các hình biểu diễn của vật thể (hình chiếu cơ bản, hình chiếu phụ, hình chiếu riêng phần, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu trục đo, hình trích).

+ Cách tìm hình chiếu thứ 3 từ 2 hình chiếu cho trước; Cách vẽ các hình chiếu của vật thể; Cách lập bản vẽ và cách đọc hiểu bản vẽ của vật thể.

24. Cơ kỹ thuật 					     		                 	2TC

Học phần Cơ kỹ thuật bao gồm các nội dung kiến thức sau đây: các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề, các đặc trưng chuyển động chất điểm và vật rắn, các phương pháp giải bài toán động lực học chất điểm và vật rắn (phương pháp D’Alembert, phương pháp Lagrange)

25. Kỹ thuật nhiệt					    		                  	2TC

Giới thiệu các kiến thức cơ bản về nhiệt động học, truyền nhiệt và ứng dụng các kiến thức này vào việc nghiên cứu nguyên lý hoạt động của một số thiết bị nhiệt.

26. Kỹ thuật thủy khí 				 		    	                 	2TC

Gồm các kiến thức cơ bản về cơ học chất lỏng trong kỹ thuật: các tính chất vật lý cơ bản của chất lỏng, thủy tĩnh học; cơ sở thủy động học, năng lượng trong dòng chảy ổn định, lực tác dụng lên vật chìm, phân tích  thứ nguyên và tương tự, dòng chảy qua lỗ và vòi.

27. Kỹ thuật điện tương tự 				   		   	      	3TC

Học phần giới thiệu về các linh kiện điện tử như: Diode, Transistor BJT, Transistor FET, Thyristor, Triac, IC khuếch đại thuật toán…bao gồm: Cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý làm việc, đặc tuyến làm việc, phân loại và ứng dụng.

Học phần cũng giới thiệu cách thức thiết kế một số mạch điện tử tương tự thông dụng như: Mạch chỉnh lưu, mạch hạn chế, mạch nguồn 1 chiều, mạch chỉnh lưu có điều khiển, mạch khuếch đại sử dụng Transistor và Khuếch đại thuật toán.

Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu các mạch điện sử dụng Transistor và Khuếch đại thuật toán làm việc ở chế độ khóa, như các mạch: so sánh một ngưỡng, so sánh 2 ngưỡng, mạch so sánh lấy tổng, mạch đa hài tự kích…

28. Kỹ thuật điện tử số 				   		 	      	3TC

Học phần giới thiệu về các hệ thống số đếm; đại số Boolean; kỹ thuật tối giản; các cổng logic cơ bản; kỹ thuật thiết kế mạch logic tổ hợp và tuần tự  để làm cơ sở cho việc biểu diễn các bài toán trong thực tế thành các hàm logic tối giản và thực hiện bài toán dựa trên các cổng logic, dựa trên ngôn ngữ mô atr phần cứng.

Học phần cũng giới thiệu cách thức thiết kế một số mạch logic và tổ hợp thông dụng trong thực tế như: các mạch logic số học, mạch mã hóa, mạch giải mã, mạch ghép kênh, mạch phân kênh, bộ đếm, bộ ghi dịch, bộ nhớ.

Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu các phương pháp chuyển đổi AD/DA nhằm cung cấp phương tiện để giải quyết các bài toán điện tử theo cả hai hướng tương tự và số.

29. Vi xử lý – Vi điều khiển 			     			                   3TC

Học phần Vi xử lý – vi điều khiển bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Học phần Vi xử lý – vi điều khiển cung cấp các kiến thức cơ bản về kiến trúc của một hệ vi xử lý, vi điều khiển và lập trình hợp ngữ. Xây dựng ứng dụng hệ thống nhúng đơn giản cả về phần cứng và phần mềm.

Tổng quan về vi xử lý và vi điều khiển; Kiến trúc phần cứng tiêu biểu của một hệ vi xử lý. Cấu trúc bộ vi xử lý Intel 8086; cấu trúc hệ vi điều khiển onchip MCS 8051. Các chế độ địa chỉ, tập lệnh và lập trình hợp ngữ cho hệ vi xử lý, vi điều khiển; Hoạt động định thời, truyền thông nối tiếp và xử lý ngắt.

30. Kỹ thuật đo lường điện				      			       	3TC

Học phần Kỹ thuật đo lường điện bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Kiến thức cơ bản về kỹ thuật đo lường bao gồm các khái niệm về đo lường; thiết bị đo và các đặc tính của thiết bị đo, các loại sai số trong quá trình đo lường, các phương pháp đánh giá sai số của phép đo và các phương pháp giảm bớt sai số trong quá trình đo.

Kiến thức về các mạnh biến đổi tín hiệu đo cơ bản trong đo lường, các nguyên lý cơ bản của chuyển đổi đo lường nhằm biến đổi các đại lượng không điện thành tín hiệu điện phục vụ cho quá trình đo.

Kiến thức về kỹ thuật đo lường các đại lượng điện như đo dòng điện, điện áp, công suất, năng lượng, tần số, góc pha và các thông số của mạch điện như điện trở, điện cảm, điện dung,  sinh viên được hướng dẫn cách sử dụng máy hiện sóng để đo các đại lượng như điện áp, tần số và dạng sóng của tín hiệu đo.

31. Truyền thông công nghiệp và SCADA				                   2TC

Học phần Truyền thông công nghiệp và SCADA bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Kiến thức về các phương pháp truyền thông tín hiệu đo (truyền thông qua dòng điện, điện áp, truyền thông tín hiệu số, truyền thông quang). Kiến thức về các chuẩn truyền thông công nghiệp (RS232, RS485, Can, Modbus, Device Net, Profibus). Kiến thức về hệ thống SCADA, các thành phần trong hệ thống SCADA. Ứng dụng của SCADA trong công nghiệp

32. Cơ sở Lý thuyết mạch 1 						                   3TC

	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về:

Mạch điện 1 pha: các khái niệm cơ bản và các phương pháp phân tích mạch 1 pha không có hỗ cảm, có hỗ cảm; mạch điện có dòng hình sin, không hình sin. Các tính chất cơ bản và các phép biến đổi tương đương mạch điện tuyến tính. Các khái niệm cơ bản và phương pháp phân tích mạch điện 1, 2 cửa. Phương pháp phân tích mạch điện ở chế độ xác lập bằng máy tính.

33. Cơ sở Lý thuyết mạch 2 						      		3TC

Học phần Cơ sở Lý thuyết mạch 2 bao gồm những nội dung kiến thức sau: Các phương pháp phân tích mạch ba pha đối xứng, không đối xứng, tải tĩnh, tải động, mạch ba pha đối xứng không sin và mạch ba pha bị sự cố. Các khái niệm cơ bản, tính chất và các phương pháp phân tích mạch điện phi tuyến ở chế độ xác lập có dòng không đổi, dòng xoay chiều. Quá trình quá độ trong mạch điện tuyến tính. Phương pháp tích phân kinh điển; phương pháp toán tử Laplace để phân tích mạch điện quá độ tuyến tính.

34. Vật liệu điện									  2TC

Học phần Vật liệu điện bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Các tính chất điện, nhiệt, cơ học, hóa học cơ bản của các loại vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện, vật liệu từ và những đặc điểm, ứng dụng của các vật liệu này trong kĩ thuật điện. Nội dung học phần cũng đề cập đến ảnh hưởng của các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, các tác động cơ học, hóa học của môi trường làm việc đến các đặc tính điện và tuổi thọ sử dụng của chúng trong các kết cấu thiết bị điện và hệ thống điện, đồng thời cũng đề ra các biện pháp nhằm hạn chế các ảnh hưởng đó.

35. Khí cụ điện									      	2TC

Học phần Khí cụ điện bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Những lý luận cơ bản, các nguyên lí làm việc, cấu tạo và công dụng của các khí cụ điện cơ bản. Nội dung học phần cũng phân biệt rõ các khí cụ đóng cắt và bảo vệ hạ áp, rơ le, các khí cụ điều khiển và các khí cụ điện trong mạng điện áp cao được sử dụng trong kỹ thuật điện. Học phần kế thừa và có liện hệ chặt chẽ với các kiến thức đã được học trong các môn học cơ sở lý thuyết mạch 1, cơ sở lý thuyết mạch 2, kỹ thuật điện tử tương tự và kỹ thuật điện tử số.

36. Máy điện										4TC

Học phần Máy điện bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý làm việc, từ trường trong máy điện, các quan hệ điện từ, các đặc tính làm việc cơ bản, ưu nhược điểm của các loại máy điện thông dụng như: máy biến áp, máy điện một chiều, máy điện xoay chiều không đồng bộ, máy điện đồng bộ và những ứng dụng của chúng trong công nghiệp và đời sống. Môn học cũng đề cập đến những loại máy điện đặc biệt sử dụng trong đo lường, điều khiển và tự động hóa.

37. Lý thuyết điều khiển tự động 	      					      	3TC

Lý thuyết điều khiển tự động là học phẩn cơ sở của các ngành kỹ thuật, dựa vào mô hình toán của đối tượng và lý thuyết toán học để phân tích, tổng hợp hệ điều khiển đáp ứng yêu cầu công nghệ. Môn học trang bị cho người học những kiến thức chung nhất về hệ thống điều khiển tuyến tính; phương pháp mô tả toán học hệ điều khiển; phân tích và đánh giá hệ thống điều khiển ở chế độ xác lập và quá độ. Các phương pháp tổng hợp và hiệu chỉnh hệ thống điều khiển tuyến tính. Kỹ năng phân tích, tính toán và thiết kế hệ điều khiển.

38. Điện tử công suất	                                                                                    3TC

Học phần Điện tử công suất bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Linh kiện bán dẫn công suất, bộ biến đổi điện áp xoay chiều – một chiều (chỉnh lưu có điều khiển), bộ biến đổi điện áp xoay chiều – xoay chiều, bộ biến đổi điện áp một chiều - một chiều, bộ biến đổi điện áp một chiều - xoay chiều.

39. Cơ sở truyền động điện	                                                                        3TC

Học phần Cơ sở Truyền động điện bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Khái niệm chung về hệ thống truyền động điện (TĐĐ) và các đặc tính cơ của động cơ điện, các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều, xoay chiều. Phân tích quá trình điện, điện từ, cơ trong hệ truyền động điện dùng các bộ biến đổi; Phương pháp chung tính chọn công suất động cơ điện.

40. Hệ thống cung cấp điện							      	3TC

Học phần Hệ thống cung cấp điện (HTCCĐ) cung cấp những kiến thức cơ bản về tính toán, thiết kế hệ thống cung cấp điện cho Xí nghiệp công nghiệp. Bao gồm: Cấu trúc tổng quát của một HTCCĐ; Vai trò, chức năng, kết cấu và thông số của các phần tử chính trong HTCCĐ; Tính toán tổn thất, tính ngắn mạch, chọn và kiểm tra thiết bị điện trong HTCCĐ; Tính toán bảo vệ, tính toán các giải pháp giảm tổn thất và đề xuất phương thức vận hành HTCCĐ…Nắm vững kiến thức của học phần này, sinh viên được tiếp cận với môi trường hội nhập, có cơ sở dữ liệu của đối tượng để áp dụng các bài toán điều khiển và tự động hóa.

41. Đồ án Hệ thống cung cấp điện						      	2TC

Học phần Đồ án môn học hệ thống cung cấp điện vận dụng kiến thức của học phần hệ thống cung cấp điện để thiết kế được một hệ thống cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệp. Cụ thể là: Phân tích yêu cầu của đề tài, Tính toán và lựa chọn phương án cung cấp điện; Thiết kế sơ đồ, tính chọn thiết bị, tính ngắn mạch và kiểm tra thiết bị; Thiết kế hệ thống đo lường và bảo vệ Trạm biến áp, Thuyết minh phương án vận hành trong chế độ bình thường và một số chế độ bất thường.

42. Tự chọn cơ sở 

42.1 Cơ ứng dụng								2TC

42.2 Kỹ thuật cơ khí đại cương 						2TC

43. Tổng hợp hệ điện cơ 	                                                                        	3TC

Tổng hợp hệ điện cơ là học phần nghiên cứu về các hệ thống truyền động điện tự động chất lượng cao; áp dụng phương pháp phân tích, thiết kế một hệ thống truyền động điện tự động theo yêu cầu công nghệ.

44. Đồ án tổng hợp hệ điện cơ 	                                                              	2TC

Đồ án môn học Tổng hợp hệ điện cơ là học phần dựa trên lý thuyết của học phần Tổng hợp hệ điện cơ, thực tế công nghệ và thiết bị để thiết kế một hệ thống điều chỉnh tự động truyền động điện theo yêu cầu cho trước.

45. Điều khiển logic & PLC 	                                  		      			3TC

Học phần Điều khiển logic và PLC là học phần chuyên ngành tự động hóa xí nghiệp công nghiệp. Học phần trạng bị cho người học kiến thức và kỹ năng về lý thuyết điều khiển logic, phân tích, thiết kế và lập trình cho hệ điều khiển logic sử dụng PLC.

46. Đồ án Điều khiển logic & PLC 	                                                  		2TC

Đồ án môn học điều khiển logic và PLC là học phần dựa trên lý thuyết của học phần điều khiển logic và PLC, thực tế công nghệ và thiết bị để thiết kế một hệ điều khiển logic.

47. Điều khiển quá trình 	                                                  		     	2TC

Học phần Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Khái niệm về ĐKQT; Phân cấp chức năng, Các thành phần cơ bản của hệ thống; Mô hình quá trình; Nhận dạng quá trình; Các sách lược điều khiển cơ sở; Đặc tính các thành phần hệ thống; Các phương pháp chỉnh định bộ điều khiển PID.

48. Thiết kế hệ điều khiển số 	                                                           			2TC

Học phần Thiết kế hệ điều khiển số cung cấp lý thuyết về hệ điều khiển số, đưa ra các bước để thiết kế một hệ điều khiển số, có ví dụ với một hệ điều khiển số điển hình.

49. Trang bị điện cho các hệ thống công nghiệp  	                           		3TC

Học phần Trang bị điện cho các máy công nghiệp bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Giới thiệu chung về hệ thống trang bị điện - tự động hoá cho các máy công nghiệp, những yêu cầu cơ bản đối với hệ thống trang bị điện - tự động hoá trên các máy công nghiệp; phân tích đặc điểm, yêu cầu công nghệ và các mạch điện cụ thể trong các máy cắt kim loại, các máy nâng - vận chuyển, các thiết bị gia nhiệt, hệ thống lọc bụi,...

50. Điều khiển tần số động cơ xoay chiều 	                                      		2TC

Học phần Điều khiển tần số động cơ xoay chiều nghiên cứu về các phương pháp điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều bằng cách thay đổi tần số nguồn điện cấp cho động cơ. Trang bị kỹ năng sử dụng biến tần cho hệ truyền động động cơ xoay chiều.

51. Tự động hóa truyền động khí nén 	                                		      	2TC

Học phần này trạng bị cho người học kiến thức tự động hóa truyền động khí nén. Giúp người học có khả năng phân tích và thiết kế hệ tự động hóa truyền động khí nén. Ngoài ra, học phần này cũng cung cấp khả năng vận dụng kiến thức về điều khiển tự động đã học để giải quyết bài toán trong thực tế liên quan đến tự động hóa khí nén. Bên cạnh đó, người học được làm việc trong các nhóm và thuyết trình các vấn đề nâng cao sử dụng các phương tiện trình chiếu.

52. Điều khiển ghép nối PLC 	                                                             		3TC

Học phần Điều khiển ghép nối PLC trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thiết kế hệ điều khiển phi logic sử dụng PLC. 

53. Tự chọn kỹ thuật (chọn 2 trong các học phần sau)

53.1. Hệ thống điều khiển truyền thông công nghiệp 	                     	       	2TC

Học phần Hệ thống Điều khiển truyền thông công nghiệp trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng để phân tích, thiết kế và sử dụng hệ điều khiển sử dụng truyền thông.

53.2. Điều khiển chuyển động hệ servo 	                                                  	2TC

Học phần Điều khiển chuyển động hệ servo trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng phân tích, thiết kế và sử dụng hệ servo trong công nghiệp.

53.3. Năng lượng tái tạo						                	 2TC

Học phần Năng lượng tái tạo thuộc khối kiến thức chuyên ngành HTĐ và cơ sở ngành KTĐK&TĐH, cung cấp những kiến thức cơ bản về một số dạng nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo trong hệ thống điện, bao gồm năng lượng mặt trời, năng lượng gió, thủy năng. Xây dựng mô hình cấu trúc nguồn và phương thức khai thác của mỗi loại nguồn này trong hệ thống điện.

53.4. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả		                            	2TC

Học phần Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Một số khái niệm, định nghĩa về năng lượng; Trạng thái, tiềm năng, tình hình sản xuất, tiêu thụ năng lượng trên Thế giới và Việt Nam; Các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất và đời sống; Chương trình quản lý nhu cầu điện năng DSM và các biện pháp tiết kiệm năng lượng điện.

53.5. Cơ sở Lý thuyết trường điện từ					      		2TC

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về trường điện từ; các mô tả toán học của quy luật tương tác động lực học: Trường điện từ - Môi trường chất, mô tả toán học của trường điện từ tĩnh, dừng, biến thiên; khái niệm về thế vô hướng, thế véc tơ; phương trình Laplace - Poatxong; các luật cơ bản của điện trường tĩnh, các hình thái phân bố điện tích của môi trường; điều kiện bờ và cách xác định các điều kiện bờ của bài toán điện trường tĩnh; các phương pháp giải phương trình Laplace - Poatxong; phân tích các bài toán thường gặp.

53.6. Tự động hóa quá trình công nghệ					      	2TC (Khoa điện tử)

54. Thực tập cơ sở								      	3TC

55. Thực tập chuyên môn khối ngành Điện – Điện tử   		      		3TC

56. Thực hành cơ sở ngành KTĐK & TĐH                                              		1TC

Thực hành cơ sở ngành là học phần trang bị cho người học kỹ năng tính toán, thiết kế, lắp đặt, phân tích, đánh giá các bộ biến đổi công suất điện.

57. Thực hành PLC 	                                                              		      	2TC

Học phần Thực hành PLC rèn luyện cho sinh viên kỹ năng ứng dụng PLC vào các bài toán điều khiển.

58. Thực hành chuyên ngành TĐH XNCN                                                		2TC

Thực hành chuyên ngành là học phần chuyên ngành cho sinh viên năm cuối để sinh viên rèn luyện kỹ năng ứng dụng kiến thức chuyên ngành vào các bài toán điều khiển tự động hóa

59. Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành TĐH XNCN	                            	5TC

Học phần Thực tập tốt nghiệp bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Học tập an toàn lao động, nội quy của cơ sở thực tập tốt nghiệp. Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, cơ chế  điều hành và sản suất của cơ sở thực tập tốt nghiệp, tìm hiểu các vấn đề về chuyên môn.

60. Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành TĐH XNCN 	                            		7TC

Học phần Đồ án tốt nghiệp ngành Tự động hóa XNCN bao gồm những nội dung kiến thức: 

Dạng 1: Các đề tài nghiên cứu ứng dụng mới có tính nâng cao, do các giảng viên hướng dẫn chọn 1 hoặc 2 SV trong nhóm có năng lực thực hiện, hoặc chính SV đề xuất với giảng viên hướng nghiên cứu phù hợp với chuyên ngành.

Dạng 2: Các đề tài có tính nền tảng truyền thống như: Điều khiển chuyển động (Thiết kế một hệ thống trang bị điện hoàn chỉnh cho một chuyển động trên máy cắt gọt kim loại, một dây chuyền sản xuất; thiết kế hệ thống tự động ổn định điện áp máy phát; thiết kế các bộ nguồn công suất lớn có chất lượng cao phục vụ cho công nghệ điện hóa; thiết kế trang bị điện và tự động hóa cho lò điện,...) và điều khiển quá trình (nhiệt độ, mức, lưu lượng, nồng độ, áp suất).
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KY THUAT CONG NGHIEP

Thai Nguyén, ngay thang nam 2020

CHUONG TRINH PAO TAO PAI HQC

Trinh do dao tao: Dai hoc
Nganh dao tao: Ky thudt di¢n; M@ nganh: 7520201
Chuyén nganh dao tao: Ky thudt dién

Ban hanh kém theo Quyét dinh s 456/QP-PHKTCN ngay 30 thang 8 nam 2019 cia
Hiéu treong trwong Pai hoc K3 thudt Cong nghiép vé viéc ban hanh chwong trinh dao tao
chuyén nganh Ky thudt dién trinh do dai hoc theo hé théng tin chi

I. MUC TIEU PAO TAO
1.1. Muc tiéu chung

Chuong trinh dao tao chuyén nganh Ky thuat dién c6 muc tiéu dao tao ky su Ky thuat
dién c¢6 trinh do chuyén mon cao, hudng téi chuan quéc té, ¢ k¥ nang thuc hanh giéi, cod
pham chat dao dtrc va dao dirc nghé nghiép t6t dé co kha nang tu nghién ctu, tu dao tao,
hoan thién va phat trién, chuyén nghiép, ning dong va hoi nhap.

1.2. Muc tiéu cu thé

Muc ti€u cta chuong trinh dao tao k¥ su K¥ thuat dién 1a trang bi cho nguoi hoc tbt
nghi¢p:

1. Kién thtc co s& nhu toan hoc, vat 1y, hoa hoc, tin hoc va kién thtrc chuyén mon viing
chic dé thich tmg v6i nhitng cong viéc khac nhau trong linh vuc rong dong thoi co kién
thirc chuyén sau theo dinh hudng cia nganh k¥ thuat dién.

2. Nang lyc 1ap dy an, thiét ké, ché tao, van hanh va bao dudng cac thiét bi dién, dién
lanh trong céng nghiép, dién dan dung va trong hé thong dién.

3. Nang lyc sir dung cac phan mém thiét ké, mo phong ky thuat, 1ap trinh ing dung
trong diéu khién cac hé thong thyc.

4. K¥ nang 1ap luan va tranh luan nghé nghiép, phat hién va giai quyét cac van dé ky
thuat.

5. K¥ ning giao tiép, sir dung ngoai ngi, tin hoc, kha nang lam viéc doc 1ap va lam viéc
nhom trong mdi trudng qudc té.

6. Strc khoe, pham chét chinh tri dao dirc tot dap tmg yéu cau xay dung va bao vé to
qudc.



https://dethithuvn.com/tag/chuong-trinh-dao-tao



II. CHUAN DAU RA
2.1. Kién thirc:

— Puogc trang bi kién thic toan dién bao gé)m cac khdi kién thic co ban, co s,
chuyén nganh, 1y luan chinh tri, ngoai ngi, gido duc thé chat, gido duc qudc phong.

— Nim viing cac kién thtrc chuyén mon thudce linh vyc khoa hoc cong nghé K thuat
dién. Ky su K§ thuat dién 1a k¥ su co kha nang phan tich va téng hop dé tinh toan thiét ké
hé théng diéu khién tu dong dién, dién lanh trong cadc nha may ché bién va bao quan nong
san, lam san, thuy san; nha may san xuét ché bién sita, ruou, bia, nudc giai khat, bao quan
thude, ché pham sinh hoc; tinh toan thiét ké hé théng diéu hoa khong khi, théng gio, anh
sang, nhiét 46, d6 Am; cac hé thdng diéu khién sdy; cac hé thong diéu khién dién, dién tu
trong khai thac va st dung nang luong tai tao; cac hé¢ théng diéu khién tu dong thiét bi dién
dan dung, hé théng nha théng minh.

2.2. Ky nang:

— Ky su Ky thuat dién c6 kha ning tu duy tong hop thanh thao va dua ra céc

phuéng 4n lya chon trong viéc thiét ké tinh toan hé thong phan phdi dién ning khu cong
nghiép, khu dan cu; hé théng chiéu sang dan dung va cong nghiép; h¢ théng tu dong giam
sat va canh bao, hé théng an toan dién cho céc cong trinh; thiét ké trang bi dién va diéu
khién hé thong lanh trong cong nghiép va dan dung. ..
- St dung t6t cac phan mém mo phong k¥ thuat, khai thac tt cac phan mém tinh toan chiéu
sang, tinh toan cung cap dién, chong sét, phan mém tinh chon thiét bi trong hé théng lanh
cong nghiép. Kha nang tu lap trinh, xay dung cac phén mém chuyén dung phuc vu san Xuét
va nghién curu.

— Bép ung nhanh nhu clu veé st dung nguén nhan luc trinh d cao cua xa hoi, cua
cac doanh nghiép, clia cac co s& nghién ciru, dao tao, san xuat, xay dung, qubc phong.

— C6 kha ning tu nghién ctu, tu ddo tao dé khong nging cip nhat, nang cao kién
thirc; kha ndng 1am viéc theo nhom, kha nang thiét ké, sang tao nhiing san phém moi vi loi
ich cua cé nhan, cua céc doanh nghiép, cua tap thé, nha nudc va nhan dan.

2.3. Thdi d¢:

- Nhan 4i, chia sé¢ kho khin voi cong dong; trung thuc, khiach quan; dam duong dau
Vi rui ro, thir thach (phdm chat dao dikc c& nhan).

- Trach nhiém trong cong viéc, co tinh than cau thi, hop tic cung phat trién (phdm
chat dao dirc nghé nghiép).

- Trach nhiém cong dan, tuan thit Hién phap va phap luat, xay dung va bao vé T
qudc (pham chdt dao dirc xd héi).

2.4. Vi tri va khd nang cong tdc sau khi tot nghigp:

K¥ su nganh K¥ thuat dién co thé cong tac tai cac don vi sau:
1. Lam céc cong vi¢e vé K¥ thuat dién trong cac Tram dién, hé théng dién; cac nha
méy xi nghiép cong nghiép c6 tinh chéat tw dong hoa cao; cac vién nghién ctru thude linh

vuc K¥ thuat dién.





2. Tu vén, thiét ké ban v&, lap trinh PLC, vi diéu khién...thiét ké lip rap cac tu diéu
khién, cac hé théng dién ty dong hoa, dién cong nghi¢p, di¢n dan dung, dién lanh.

3. B4o tri, stra chira, cai tao cac hé théng dién — ty dong hoa, dién dan dung, dién
lanh.

4. Lam viéc & cac co quan quan 1y c6 lién quan dén linh vuc K§ thuat dién.

5. Giang day cac mon hoc cua chuyén nganh Ky thuat dién ¢ céac truong Pai hoc,
Cao dang va Trung cip chuyén nghiép.

6. Nghién ctru khoa hoc thudc linh vuc K¥ thuat di¢n ¢ cac vién nghién ciru, céac
trung tAm, cac co quan nghién ctru clia cac Bo, nganh, cac trudng Pai hoc va Cao dang.
2.5. Kha ndng hoc tip, néng cao trinh d¢ sau khi tot nghiép:

Sinh vién tét nghiép c6 thé tiép tuc hoc tap, nghién ctru & bac sau dai hoc nganh Ky

thudt dién & trong nude va quéc té.
I11. CAU TRUC CHUONG TRINH PAO TAO

3.1. Thoi gian dao tao va khoi kién thirc:

Thoi gian dao tao: 4,5 nam
Khéi kién thic: 152 tin chi

3.2. Cu tric cac khéi kién:
3.2.1. Khéi kién thirc gido duc dai cuong 48 tin chi, chiém 31,6 %
3.2.2. Khéi kién thirc gido duc chuyén nghiép 104 tin chi, chiém 68,4 %
Trong do:
+ Khéi kién thirc co s6 nganh 52 tin chi, chiém 34,2 %
+ Khéi kién thirc chuyén nganh 32 tin chi, chiém 22,4 %
+ Khoi kién thire thiee tdp va tot nghiép 18 tin chi, chiém 11.8 %





IV. KHOI LUQONG KIEN THUC CHUYEN NGANH KY THUAT PIEN

£ So
STT Ma s Tén hoc ph?m So SOI)t'/let tiet Krﬁ(ﬁ’ (;z'rilrjlzlg Gh,i
HP . TC thuyét ™, nhiém cht
TH '
I. KHOI KIEN THUC GIAO DUC PAI CUONG
1 BAS123 | Triét hoc Mac-Lénin 3
2 BAS215 | Kinh té chinh tri Mac-Lénin 2
3 BAS305 | Chu nghia xa hoi khoa hoc 2 B0 mon LLCT
4 BAS217 | Lich st Bang cong san Vi¢t Nam 2
5 BAS110 | Tu tuéng H6 Chi Minh 2
6 | BAS0108 | Dai sb tuyén tinh 2
7 BAS109 | Giai tich 1 4
8 | BAS0205 | Giai tich 2 3 Khoa KHCB
9 BAS111 | Vatly 1 3 TN
10 | BAS112 | Vatly?2 3 TN
11 | ENG112 | Tiéng Anh 1 3
12 | ENG113 | Tiéng Anh 2 3 Khoa Qudc té
13 | ENG217 | Tiéng Anh 3 3
14 TEEO211 | Tin hoc trong k¥ thuéat 3 TH Khoa Dién tir
15 FIM207 | Phap luat dai cuong 2 Khoa KTCN
16 Gi4o duc quéc phong TTGDQP
17 | BAS0109 | Gido duc thé chit bat budc Khoa KHCB
Gido dyc‘thé chat tw chon (chon
18 I hoc phan hogc 1 trong 2 hoc
phan)
18.1 | BAS0110 | Gido duc thé chat tir chon co bdn
182 | BASO113 é;ica)'o duc thé chat tw chon nang Khoa KHCB
19 Tw chon Kinh té-Qudn Iy SX 5
(chon 1 trong 2 HP)
19.1 | FIM501 Qu(fn ﬂ:} doimh nghiép 2) Khoa KTCN
19.2 | FIM402 | Quan ly chat luong 2)
20 | Tw chon VH-XH-MT (chon 1 trong 3 HP) 2
20.1 | FIM101 | Méi truong va Con nguoi 2 Khoa XD-MT
20.2 | PED101 | Logic (2)
20.3 | PEDO105 | Giao tidp kp thudt D) Khoa SPKT
21 BAS0105 | Hoa hoc dai cuong 2
22 | BAS218 | Toan chuyén nganh dien 2 Khoa KHCB
Tong 48

II. KHOI KIEN THU'C GIAO DUC CHUYEN NGHIEP

1. Khéi kién thirc co sé nganh

23 | MEC0106 | Hinh hoa va V& k¥ thuat 3 Khoa Co khi
24 | AUE0225 | Co k¥ thuat 2 Khoa O t6 va
25 | BAS204 | Ky thuat nhiét 2 TN MDBL






26 | BAS203 | Ky thuat thuy khi 2 TN
27 | TEE303 | Ky thuat dién tir twong tu 3 TN
28 | TEE311 |K§ thuat dién tir s 3 TH
29 | TEE408 | Vixu ly— Vi diéu khién 3 TH | Khoa Dién i
30 | TEE0327 | Ky thuat do luong dién 3 TN
Truyén thong cong nghiép va
31 | TEE328 SCXD A g cong nehiep 2 TH
32 | ELE201 | Co so Iy thuyét mach dién 1 3 2TN
33 | ELE302 | Co sé ly thuyét mach dién 2 3 2TN
34 | ELE309 | Vatliéu dién 2
35 | ELE310 | Khi cy dién 2 2TN
36 ELE304 M’éy dl@fl . . i 4 2TN Khoa Dién
37 ELE305 | Ly thuyét di€u khién ty dong 3
38 | ELE402 | Pién tir cong suét 3
39 | ELE401 | Co s¢ truyén dong dién 3 2TN
40 | ELE0319 | Hé thong dién phan phi 4 4TH
41 | ELE0329 | Cong nghé san xuét dién ning 2
Tong 52
2. Khéi kién thirc chuyén nganh Ky thuét dién
42 | ELE429 | Dién dan dung 4
43 | ELE430 | 6 an bién dan dung 2
Trang bi dién & diéu khién thiét
4 | ELES66 | bi diégn lanh 4 2TH
45 ELES67 E)l(i)é?rll) iT;?;gIZ; gmn & dieu khién 9 )
4 X X x Khoa Dién
16 | ELEO468 Tgng I}O’p hé thong diéu khién 4
dlg:n dan dung 1 i 7
47 | ELE0469 T'(A)Ang l}O’p hé thong diéu khién 3
dién dan dyng 2
48 | ELEO0450 | Lap trinh diéu khién & tmg dung | 4 2TH
49 | ELEO470 | Trang bi dién nha thong minh 3 2TH
50 | ELE520 | Trang bi dién thiét biy té 2
51 Khoi kién thirc tu chon k¥ thuat 6
(chon 3 trong 8 HP)
Lap trinh thiét ké va mé phon
51.1 | ELE0464 th-éf bi dién phong @)
Bao duong, thir nghiém TB tron
51.2 | ELES78 | & g £ 1@
51.3 | ELE428 | Logic mo va vng dung 2) '
514 | ELEO0465 Thiéjtﬁb,i c't"ié‘uA khién trong cong @) Khoa Dién
nghiép va dan dung
51.5 | ELE0449 | Ky thudt chiéu sing 2)
51.6 | ELE515 | Vdn hanh hé thong dién )
51.7 | ELE303 | Co sé Ly thuyét truong dién tir (2)
51.8 | MEC0302 | Co itng dung (2) Khoa Co Khi






Tong ‘ 34 ‘
3. Khoi Kién thirc thye tip va tot nghiép
52 | WSHO0323 | Thuc tap co sd 3
53 | WSH0437 T.hAl,rc tépA chI}yén mon khdi nganh 3 TTTN
dién - dién tir
54 | WSHO0216 | Thuc tap trai nghiém 0 Co s& san xuat
Thuc tap tot nghiép chuyén nganh
55 ELE568 KTD 5 Khoa Dién
56 ELE569 | BPATN chuyén nganh KTb 7
Tong 18
Cong I +11 152






V.KE HOACH PAO TAO CHUYEN NGANH KY THUAT PIEN

HOC KY 1
< 2 50 1 56 tiét L
STT | Maso HP Tén hoc phan tin Ghi chu
chi TN, TH
1 BAS123 | Triét hoc Mac-Lénin 3
2 | BAS0108 | Pai s tuyén tinh 2
3 ENG112 | Tiéng Anh 1 3
4 | BAS0109 | Gido duc thé chat bat bugc 0
5 BAS111 | Vvatly1 3
6 FIM207 | Phap luat dai cuong 2
7 Tuw chon VH-XH-MT (chon 1 trong 3 HP) 2
7.1 FIM101 | Moi truong va Con nguoi (2)
7.2 PED101 | Logic @)
7.3 | PEDO0105 | Giao tiép kj thudt (2)
8 BAS0105 | Hoa hoc dai cuong 2
Tong 17
HOQC KY 2
£ A S0 1 56 tit L
STT | Maso HP Tén hoc phan tin Ghi chu
chi TN, TH
1 BAS215 | Kinh té chinh trj Méac-Lénin 2
2 BAS109 | Giai tich 1 4
3 ENG113 | Tiéng Anh 2 3
4 BAS112 | Vatly2 3
5 MECO0106 | Hinh hoa va vé k¥ thuat 3
6 AUE0225 | Co k¥ thuat 2
7 Gi4o duc quéc phong 0
8 Gido duc thé chit tw chon (chon 1 hoc phin
hodc 1 trong 2 hoc phdn)
8.1 BAS0110 | Gido duc thé chat tw chon co ban
8.2 BAS0113 | Gido duc thé chat tw chon nang cao
Tong 17
HOQC KY 3
. 5 5 S0 1 56 tit .
STT | Maso HP Tén hoc phan tin Ghi chu
chi TN, TH
1 BAS0205 | Giai tich 2 3
2 ENG217 | Tiéng Anh 3 3
3 BAS204 | Ky thuat nhiét 2
4 BAS203 | K§¥ thuat thuy khi 2






5 ELE201 | Co sé Iy thuyét mach dién 1 3 2TN
6 BAS218 | Toan chuyén nganh dién 2
7 BAS305 | Chu nghia xa hoi khoa hoc 2
Téng 17
HOQC KY 4
x 2 501 g6 tidt o
STT | Maso HP Tén hoc phan tin Ghi cha
chi TN, TH
1 ELE309 | Vatliéu dién 2
2 ELE304 | May dién 4 2TN
3 ELE302 | Co s¢ Iy thuyét mach dién 2 3 2TN
4 TEE303 | K¥ thuat dién t tuong tu 3
5 TEEO0211 | Tin hoc trong k¥ thuat 3
6 WSHO0216 | Thyc tap trai nghiém 0
Tong 15
KY 5
£ A S0 1 56 tit o
STT | Maso HP Tén hoc phan tin Ghi cha
chi TN, TH
1 BAS217 | Lich stt Bang cong san Vi¢t Nam 2
2 TEE0327 | K¥ thuat do luong dién 3
3 TEE408 | Vi xtr Iy — Vi diéu khién 3
4 ELE305 | Ly thuyét diéu khién ti dong 3
5 ELE310 | Khi cu dién 2 2TN
6 TEE311 | K§ thuat dién tir s6 3
7 TEE328 | Truyén thong cong nghiép va SCADA 2
Téng 18
KY 6
. » 50 1 56 tiét o
STT | Maso HP Tén hoc phan tin Ghi chu
chi TN, TH
1 BAS110 | Tu twong H6 Chi Minh 2
2 ELE0329 | Cong nghé san xuat dién ning 2
3 ELE0319 | Hé thong dién phan phbi 4 4TH
4 ELE401 | Co sé Truyén dong dién 3 2TN
5 ELE402 | Dién tir cong suat 3
6 WSHO0323 | Thyc tap co so 3






Téng 17
KY 7
. 5 S0 | o4 it
STT | Maso HP Tén hoc phan tin TN.TH Ghi chu
chi ’
1 ELE420 | Dbién dan dung 4
2 ELE430 | D6 an Dién dan dung 2
3 ELEO470 | Trang bi dién nha thong minh 3 2TH
4 ELE0468 ;l_"ong hop h¢ thong di¢u khién dién dan dung 4
5 ELE0450 | Lap trinh diéu khién va img dung 4 2TH
5 WSH0437 ;l;rhuc tap chuyén mon khoi nganh dién - dién 3
Tong 20
KY 8
< 5 S S6 tiét
STT | Maso HP Tén hoc phan tin TN.TH Ghi cha
chi ’
1 ELE566 | Trang bi dién & diéu khién thiét bi dién lanh 4 2TH
5 ELE567 | D6 4n Trang bj dién & diéu khién thiét bi dién 5
lanh
3 ELEO0469 gong hop h¢ thong diéu khién dién dan dung 3
4 Khoi kién thirc tw chon ky thugt 6
(chon 3 trong 11 HP)
4.1 | ELE0464 | Ldp trinh thiét ké va mé phong thiét bi dién (2)
4.2 ELE578 | Bdo dudng, thir nghiém TB trong HTD )
4.3 ELE428 | Logic mo va vng dung (2)
4.4 ELE0465 Thiét bi dieu khién trong cong nghiép va dan @)
dung
45 | ELEQ0449 | Kj thudt chiéu sing 2)
4.6 ELE515 | Vén hanh hé thong dién 2
47 | ELE303 | Coso Ly thuyét truong dién tir (2)
4.8 | MEC0302 | Co itng dung 2)
5 Tw chon Kinh té-Qudn ly SX 5
(chon 1 trong 2 HP)
5.1 FIM501 | Qudn tri doanh nghiép (2)
5.2 | FIM402 | Quan Iy chdt lwong (2)
Tong 17






KY 9

. A S0 | g5 tiét
STT | Maso HP Tén hoc phan tin Ghi cha
. | TN,TH
chi
1 ELE568 | Thuc tap t6t nghiép chuyén nganh KTD 5
2 ELE569 | BDATN chuyén nganh KTD 7
Tong 12
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VI. MO TA NQI DUNG CAC HQC PHAN

1. Triét hoc Mac — Lénin 3TC

Hoc phén Triét hoc Mac - Lénin 13 hoc phén dau tién, bat budc trong hé théng cac
mon hoc 1y luan chinh tri trong chuong trinh dao tao. N1 dung cua mon hoc bao gém 03
chuong, nghién ctru nhitng quy luat van dong, phat trién chung nhit cta tu nhién, xa hoi va
tu duy; xay dung thé gidi quan, phuong phap luan khoa hoc, cach mang, van dung vao hoat
dong nhén thirc khoa hoc va thuc tién cach mang.

2. Kinh té chinh tri Mac-Lénin 2TC

Noi dung hoc phan gdm 6 chuwong: Trong d6, chuwong 1 ban vé dbi tuong , phuong
phap nghién ctru va chirc ning cta Kinh té chinh tri Mac - Lénin. Tt chuong 2 dén chuong
6, trinh bay ndi dung cdt 16i ctia Kinh té chinh tri Mac - Lénin theo muc tiéu cia mén hoc .
Cu thé nhu: Hang hoa, thi trudng va vai tro ctia ca ¢ chu thé trong nén kinh té thi truong .
San xuét gi4 tri thang du trong nén kinh té thi trudng ; Canh tranh va doc quyén trong nén
kinh té thi truong ; Kinh té thi truong dinh hudng xa hoi cht nghia va cac quan hé loi ich
kinh té ¢ Viét Nam ; Cong nghiép hoa hién , dai hoa va hoi nhap kinh té qudc té cua Viét
Nam.

3. Chu nghia xa hgi khoa hoc 2TC

Noi dung hoc phan gdm 7 chwong: chuong 1, trinh by nhiing vin dé co ban cé tinh
nhap mén ciia Chil nghia x4 hoi khoa hoc; tir chuong 2 dén chuong 7 trinh bay nhitng noi
dung co ban cta Chil nghia x4 hoi khoa hoc, bao gdm cac van dé nhu: S ménh lich sir ciia
giai cap cong nhan; Chu nghia xa hoi va thoi ky quéa do 1én chil nghia xa hoi; Dan chu xa
héi chu nghia va nha nudc xa hoi chu nghia; Co cAu xa hoi - giai cép va lién minh giai cép,
tang 16p trong thoi ky quéa do 1én chi nghia xa hoi; Van dé dan tdc, ton gido, gia dinh trong
thoi ky qué do 1én chu nghia xa hoi.

4. Lich str Pang cong sdn Viét Nam 2TC

Hoc phﬁn Lich st Bang Cong san Viét Nam trang bi cho sinh vién sy hiéu biét vé ddi
tugng, muc dich, nhiém vu, phuong phép nghién ctru, hoc tap moén Lich si Pang Cong san
Viét Nam va nhiing kién thirc co ban, c6t 13i, hé thong vé sy ra doi cia Pang (1920-1930),
qua trinh Pang lanh dao cudc dau tranh gianh chinh quyén (1930-1945), lanh dao hai cudc
khang chién chdng thuc dan Phap va dé quéc My xam luoc, hoan thanh giai phong dan toc
théng nhat dat nude (1945-1975), 1anh dao cd nudc qua do 1én chu nghia xa hoi va tién
hanh cong cudc d6i méi (1975-2018). Qua do khéng dinh céc thanh cong, néu 1én cac han
ché, tong két nhitng kinh nghiém vé sy lanh dao cach mang ctua Pang dé giup nguoi hoc
nang cao nhan thuec, niém tin déi vai bang va kha nang van dung kién thirc d3 hoc vao thuc
tidn cong tac, gop phan xay dung va bao vé T6 Qudc Viét Nam xa hoi chu nghia.

5. Tu twomg HO Chi Minh 2TC
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Noi dung hoc phan bao gdm 6 chuong: chuwong 1: trinh bay nhitng van dé co ban ¢
tinh nhap moén Tu tuéng HO Chi Minh; chuong 2 trinh bay vé co sd, qua trinh hinh thanh va
phat trién tu twong H6 Chi Minh; tir chuwong 3 dén chuong 6 trinh bay nhing ndi dung co
ban cua tu tuong HO Chi Minh va su van dung cua Pang vé: doc 1ap dan tdc va chu nghia
x4 hoi; vé bang Cong san Vi¢t Nam va Nha nudc ciia nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan;
vé dai doan két toan dan toc va doan két quéc té; vé& van hoa, dao dirc con nguoi. La hoc
phan bét budc dugc giang day trong chuong trinh dao tao cho sinh vién dai hoc, cao déng
khéi khoéng chuyén nganh Méc - Lénin, tu tuéng HO Chi Minh. Cac hoc phan tién quyét
gé)m: Triét hoc Méc — Lénin, Kinh té chinh tri Mac — Lénin, Chu nghia xa hdi khoa hoc,
Lich st BPang Cong san Viét Nam.

6. Dai s6 tuyén tinh 2TC

Hoc phan nay cung cip kién thirc co ban vé Ma trén, dinh thirc, hé phwong trinh tuyén
tinh; Khong gian véc to, khong gian Euclid; Anh xa tuyén tinh; Tri riéng, véc to riéng cua
toan tir tuyén tinh, 13 kién thirc co ban dé van dung giai quyét cac bai toan trong K thuat,
kinh té.

7. Giai tich 1 4TC

Hoc phén nay cung cép kién thic co ban vé ham sb mot bién s thuc: gidi han va sy
lién tuc ctia ham s6 mot bién sb; dao ham va vi phan cua ham sé6 mot bién sé; tich phén;
chudi, 1a kién thirc co ban dé van dung giai quyét cac bai toan trong K thuat, kinh té.

8. Giaii tich 2 3TC

Mon hoc nay cung Cép kién thirc co ban vé dao ham riéng, vi phan toan phﬁn, dao
ham theo hudng, cuc tri, gid tri 16n nhét va gia tri nho nhét ciia ham s nhiéu bién; khai
niém, cach tinh va cac ing dung cuia tich phan bdi, tich phan dudng, tich phan mat; phuong

trinh vi phan, 14 kién thtrc co ban dé van dung giai quyét cac bai toan trong K¥ thuat.
9.Vatly 1 3TC

Hoc phan nay cung cap cho sinh vién kién thirc vé cac dai luong vat li co ban va
nhimg quy luat lién quan nhu: véan tdc, gia tc, dong lugng, mdé men dong luong, dong
nang, thé nang, co nang, lyc... Van dung dé khao sat cac dang chuyén dong cua vat rén;
khao sat va tim cac dai lugng li€én quan dén cac loai dao dong co hoc, song co (dao dong
diéu hoa, dao dong tit dan, dao dong cudng birc); khao sat va tim cac dai luong lién quan
dén hé nhiét dong (cac thong sd trang thai, cic qua trinh thay ddi trang thai, cdc nguyén 1y
ctua nhi¢t dong luc hoc...)

10. Vatly 2 3TC

Hoc phan nay cung cip cho sinh vién kién thirc vé tuong tac tinh dién, cac dai lugng
vat li dac trung cho truong tinh dién (véc to cuong do dién truong, véc to cam ung dién,
dién thé, nang luong...); kién thuc vé tuong tac tinh tur, cac dai luong vat i dac trung cho
tir truong khong d6i (véc to cudong do tir truong, véc to cam ung tlr, tir thong, ning
luong...); mot sb kién thie vé co hoc twong ddi (phép bién d6i Lorentz, dong luc hoc tuong
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dbi...); mot s6 kién thuc vé 1y thuyét luong tir (Thuyét photon, hién twong quang dién, hiéu
tmg Compton...). Van dung céc kién thirc dé giai thich cac hién twong vat li va giai cac bai
toan vé trudng tinh dién, tir trudng khong ddi, co hoc tuong ddi, lugng tir anh sang.

11. Tiéng Anh 1 3TC

Hoc phan Tiéng Anh 1 cung cip cho ngudi hoc kién thirc vé tir vung va ngit phap
co ban & cap d6 dau cua trinh d6 A2, lién quan t&i cac chit dé& quen thudc trong doi sdng

hang ngay nhu: con ngudi, vat s¢ hiru, dia diém, thoi gian ranh, do an, tién bac.

Ngoai ra, hoc phan ndy con cung cap da dang cac bai luyén tip giup ngudi hoc van
dung kién thuc tir vung ngit phap cua hoc phan dé hinh thanh va phat trién cac k¥ ning
nghe, noi, doc, viét co ban & cép dd dau cua trinh do A2.

12. Tiéng Anh 2 3TC

Hoc phan Tiéng Anh 2 cung cdp cho ngudi hoc kién thirc vé tir vung va ngit phap
co ban lién quan t&i cac chu dé quen thudc trong doi song hang ngay nhu nhimng cudc hanh
trinh, di¢én mao, phim va loai hinh ngh¢ thuét, khoa hoc, du lich, Trai DAit... & trinh d6 A2

Ngoai ra, hoc phan nay con cung cap da dang cac bai luyén tap giup ngudi hoc van
dung cac kién thire tir va vung ngir phap ctia hoc phan dé hinh thanh, phat trién cac k§ ning

nghe, nodi, doc, viét co ban & trinh do A2.
13. Tiéng Anh 3 3TC

Hoc phan Tiéng Anh 3 cung cdp cho nguoi hoc kién thirc vé tir vung va ngit phap
co ban & cép dd dau cua trinh do B1, lién quan to1 cac chu dé quen thudc trong doi séng
hang ngay nhu: qué nha va théi quen, cudc sdng thuong ngay cta hoc sinh - sinh vién, thoi

gian ranh, thé gidi, cach song khée manh...

Hoc phan nay ciing cung cap cac bai luyén tap da dang gitip nguoi hoc van dung kién
thirc tir vung va ngit phap dugc hoc trong hoc phan dé hinh thanh va phat trién cac ky nang
nghe, noi, doc, viét & cép d6 dau cua trinh do B1.

14. Tin hgc trong ky thuat 3TC

Hoc phan nay cung cap cac kién thirc co ban vé st dung cic phan mém Word,
Excel, Powerpoint. Phuong phap xiy dung va biéu dién thuat toan. Phuong phap khai bao
va sir dung cac kiéu dir liéu trong ngdn ngit C++, k¥ thuat lap trinh str dung cac ciu tric
lénh diéu khién chuong trinh, ky thuat xdy dung ham trong C++. Tir d6 gitp sinh vién c6
thé (mg dung ngdn ngit C++ dé phat trién cac phan mém phuc vu cho cac bai toan trong ky
thudt, kinh té,...

15. Phap luat dai cwong 2TC

Phap luat dai cuong 1a hoc phén bét bude thudce phén kién thire dai cuong, bao g@)m
cac ndi dung: khai quat chung vé nha nudc; khai quat chung vé phap luat; hé théng phap
luat Viét Nam; luat Hién phap Viét Nam; luat hanh chinh Viét Nam; luat dan sy Viét Nam,;
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luat hinh sy Viét Nam; luat hon nhan va gia dinh Vi¢t Nam; luat phong, chéng tham nhting.
Hoc phan nay s& gitip sinh vién nim duoc nhitng kién thirc co ban vé phap luat, ap dung
vao thyc tién, nang cao y thic phap luat, danh gid va dinh huéng hanh vi xir su ciia ban

than va nhitng nguoi xung quanh theo chuan muc phép 1y, ton trong va thuc hién phap luat.
16. Gio duc qudc phong
17. Gi4o duc thé chit bit budc

Hoc phén trang bj cho sinh vién nhiing kién thirc, k¥ ning, k¥ thuat co ban trong
mén Thé duc va Dién kinh. Qua d6 sinh vién van dung vao trong tap luyén va thi dau dé
nang cao sitc khoe va phat trién cac td chat thé lyc; hinh thanh nhan cach va 16i séng lanh

manbh;. ... dap tmg nhu ciu phat trién toan dién cho sinh vién.
18. Gi4o duc thé chit tw chon
18.1. Gido duc thé chit tw chon co bin

Gi4o duc thé cht tu chon co ban 1a mon hoc tu chon d6i véi sinh vién hé chinh quy
trong toan trudng. Hoc phdn trang bi cho sinh vién nhitng kién thtc, k¥ ning, k¥ thuat co
ban cta timg ndi dung mén hoc. Qua d6 sinh vién van dung vao trong tap luyén va thi ddu
dé nang cao strc khoe va phat trién cac to chét thé luc; hinh thanh nhan cach va 16i séng

lanh manbh;.... dap g nhu cAu phat trién toan dién cho sinh vién.
18.2. Gido duc thé chit tw chon néing cao

Trén co so 1a cac kién thire da dugc trang bi trong ndi dung mén cau 16ng 1, cau 16ng
2 On tap, dao sdu va md rong céac kién thirc da hoc qua do giup sinh vién van dung vao
trong tap luyén va thi ddu cau 16ng dé nang cao sirc khoé, nang cao trinh d6 k¥ thuat, c6 thé
tién hanh thi dau, t6 chtc thi dau, tham gia vao cac hoat dong thé thao phong trao quan

chung goép phan 1am lanh manh héa doi séng van hoa tinh than.

19. Tw chon Kinh té-Quan ly SX 2TC
19.1. Qudn tri doanh nghiép 2TC

Hoc phan Quan tri doanh nghiép cong nghiép 1a hoc phan tu chon danh cho sinh
vién khéi nganh k¥ thuat, bao gdm cac ndi dung: mot sé nguyén 1y cua kinh té hoc va cach
thirc van hanh cta nén kinh té qua can can cung-cau; nganh cong nghiép va cac dic trung
ctia doanh nghiép cong nghiép; nha quan tri va cac chlic ning quan tri; mot sd linh vuc
quan tri ddc thu trong doanh nghiép cong nghiép. Hoc phan nay s& gitp sinh vién hiéu biét
hon vé cac van d¢ kinh té xa hoi cling nhu dugc trang bi thém kién thirc va ky nang dé hoa
nhap va phat trién trong mdi trudng lam viée sau khi t6t nghiép.

19.2. Qudn Iy chit lwong 2TC

Quan ly chét lugng 1a hoc phﬁn tu chon danh cho sinh vién khoi nganh k¥ thudt, bao
gdm cac ndi dung: gidi thiéu nhitng van dé chung vé quan 1y chat lugng (vi tri, vai tro, cac
nguyén tic va phuong phap quan Iy chit lugng); mot sb k¥ thuat va cong cu thong ké trong

quan 1y chét luong; cac cong cu dam bao, cai tién chat luong. Hoc phan trang bi cho sinh
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vién nhitng kién thtrc ban dau vé quan 1y chit luong trong san xudt cong nghiép dé tmg

dung vao viéc quan Iy chit luong san pham.

20. Tw chon VH - XH - MT 2TC
20.1. Moéi trwong va Con nguoi 2TC

Hoc phan Mbi trudng va con ngudi bao gdm nhirng ndi dung kién thirc sau: Sy hinh
thanh Trai dat; Lich st Trai dat va cac dang séng; Con ngudi véi tai nguyén thién nhién;
Su 6 nhiém méi truong dat, nude, khong khi ciing nhu cac van dé 6 nhidm méi truong
chinh d6i véi mét sé nganh san xuit cong nghiép dién hinh (nhu nganh san xuét gidy,

nganh luyén kim, nganh ché bién thyc pham...).
20.2. Logic 2TC

Hoc phan Logic hoc 13 hoc phan ty chon, thudc khdi kién thirc gido duc dai cwong ddi
v6i sinh vién k¥ thuat. Logic hoc 1a khoa hoc vé cac hinh thirc va quy luat cua tu duy.
Logic hoc gitip phat trién tu duy chinh xac, thong minh.

Hoc phan trang bi kién thirc vé tu duy va cac quy luét cta tu duy; cac hinh thuc tu
duy (khai niém, phan doan, suy luan, chimg minh va bac bo) dé hinh thanh va phat trién
ning lyc tu duy logic, kha ning nhan biét va tranh cac sai lam logic, phuc vu trong qué
trinh hoc tip va nghién ctru khoa hoc trong trudng dai hoc ciing nhu trong qua trinh sdng va

hoat dong nghé nghiép sau khi ra truong.
20.3. Giao tiép ky thudt 2TC

Giao tiép k¥ thuat 1a hoc phén thudc khéi kién thirc tu chon trong chuong trinh dao
tao k¥ su, cir nhan thudc linh vyuc k¥ thuat . Hoc phan cung cap céc kién thirc va rén lu yén
cac k¥ ning co ban gitip sinh vién (SV) k¥ thuat t6 chtic tot qua trinh hoc tap , rén luyén &
béc dai hoc va dinh huéng cho SV trong viéc chuan bi kién thic , k¥ ning dap Gmg yéu cau
ctia nha tuyén dung . Noi dung chinh ctia hoc phan gom : K¥ ning giao tiép; K§ ning lam
viéc nhom; K¥ ning nghe , ghi chép; K¥ ning doc tai liéu ky thuat ; K§ nang thuyét trinh ;
K¥ néang viét (Viét thu trao ddi cong vi¢c, email, CV, ban ghi nh¢, viét bao cdo khoa hoc, dé
cuong, dé 4n, tai liéu hudng dan k¥ thuat, dd an...); va k¥ nang phong vén, xin viéc.

21. Tw chon KHTN 2TC

21.1 Héa hoc dai cwong 2TC

Hoc phéan cung cip nhiing kién thirc dai cuong vé co so 1y thuyét hoa hoc nhu: Ning
luong va phan tng hoa hoc; Can bang héa hoc, cic yéu td anh huong dén can bang hoa
hoc, can b.':ing pha(trong hé mot cAu tw); Tbe dd phan g hoa hoc, cac yéu t6 anh hudng
dén tdc do phan tng; Dung dich va tinh chét cua dung dich; Kién thuc vé dién hoa hoc:
Qua trinh bién ddi hoa nang thanh dién nang va nguoc lai, su bién ddi hoa hoc trén bé mit.

Van dung dé xac dinh duogc nang luong cua phan tng hoa hoc, giai thich dugc cac qui luat
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di€u khién sy trao doi nang lugng, dac bi¢t nhiing qui luat co6 lién quan dén cac bién doi

nhiét nang thanh cac dang nang lugng khac.

21.2. Todn chuyén nganh dién 2TC

Hoc phan thudc khéi kién thirc co s¢ nganh ciia khdi nganh dién (K§y thuat dién, K§
thuat diéu khién va tu dong héa). Hoc phan nay cung cip céc kién thirc vé cac phép bién
dbi; phuong phéap tinh gin ding nghiém thuc ctia phuong trinh dai sb va siéu viét; mo ta
toan hoc cac phan tir va thiét bi dién trong hé thong dién, hé thong diéu khién va tu dong
hoa... Tir d6 4p dung dé tinh toan va phan tich mach dién, mach diéu khién va hé thong
dién.

22. Hinh hoa va V& k¥ thuat 3TC

Hoc phén Hinh hoa - V& ky thudt cung cép cac kién thire vé:

+ Nhiing tiéu chuan Viét Nam vé trinh bay ban v&; V& hinh hoc; Cac phép chiéu; Do
thirc cua diém, dudong thang, mit phang va cia cac khdi hinh hoc; Giao ctia mit phang véi
cac mat va giao cua 2 mat.

+ Céc hinh biéu dién cta vat thé (hinh chiéu co ban, hinh chiéu phu, hinh chiéu riéng
phﬁn, hinh cit, mit cét, hinh chiéu truc do, hinh trich).

+ Céch tim hinh chiéu thir 3 tir 2 hinh chiéu cho truéc; Cach v& cac hinh chiéu cua vat
thé; Cach 1ap ban v& va cach doc hiéu ban vé& cta vat thé.

23. Co k¥ thuat 2TC

Hoc phan Co k¥ thuat bao gdm céc ndi dung kién thirc sau ddy: cac khai niém co ban
va hé tién dé, cac dic trung chuyén dong chat diém va vat rin, cac phuong phap giai bai
toan dong luc hoc chit diém va vat ran (phuong phap D’ Alembert, phuwong phap Lagrange)

24. Ky thuat nhiét 2TC

Gi6i thidu cac kién thirc co ban vé nhiét dong hoc, truyén nhi¢t va ing dung céac kién
thirc nay vao viéc nghién ctru nguyén ly hoat dong ciia mot s6 thiét bi nhiét.

25. K¥ thuat thuay khi 2TC

Gom céc kién thiic co ban vé co hoc chat 1ong trong k¥ thuét: cac tinh chat vat 1y co
ban ctia chat 1ong, thiy tinh hoc; co so thily dong hoc, ning lugng trong dong chay 6n dinh,
luc tac dung 1én vat chim, phan tich thir nguyén va tuong tu, dong chay qua 16 va voi.

26. K¥y thuit dién tuwong tu 3TC

Hoc phan gidi thiéu vé cac linh kién dién tir nhu: Diode, Transistor BJT, Transistor
FET, Thyristor, Triac, IC khuéch dai thuat toan...bao gém: CAu tao, ky hi¢u, nguyén ly lam

viéc, dac tuyén lam viéc, phan loai va ung dung.
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Hoc phﬁn cling gidi thi€u céach thic thiét ké mot sé mach dién tir tuong ty thong dung
nhu: Mach chinh lwu, mach han ché, mach nguén 1 chiéu, mach chinh luu c6 diéu khién,
mach khuéch dai sir dung Transistor va Khuéch dai thuat toan.

Bén canh do, hoc phén cling gidi thiéu cac mach dién st dung Transistor va Khuéch
dai thuét toan lam viéc & ché do khoa, nhu cic mach: so sanh mot ngudng, so sanh 2

ngudng, mach so sanh léy téng, mach da hai tu kich...
27. K¥ thuat dién tir s6 3TC

Hoc phén gidi thiéu vé cac hé théng s6 dém; dai s6 Boolean; k¥ thuat tdi gian; cac
cong logic co ban; ky thuat thiét ké mach logic t6 hop va tudn ty dé 1am co s& cho viée
biéu dién cac bai toan trong thyuc té thanh cac ham logic tbi gian va thuc hién bai toan dwa
trén cac cong logic, dwa trén ngdn ngit mé atr phan ctng.

Hoc phan ciing gi6i thiéu cach thirc thiét ké mot s6 mach logic va to hop thong dung
trong thuc té nhu: cadc mach logic s6 hoc, mach mi héa, mach gidi ma, mach ghép kénh,
mach phén kénh, by dém, bo ghi dich, bd nhé.

Bén canh d6, hoc phan ciing gidi thiéu cac phuong phap chuyén déi AD/DA nham
cung cdp phuong tién dé giai quyét cac bai toan dién tir theo ca hai hudng twong tu va sd.

28. Vi xir Iy — Vi diéu khién 3TC

Hoc phan Vi xir Iy — vi diéu khién bao gdm nhing ndi dung kién thirc sau day:

Hoc phan Vi xir Iy — vi diéu khién cung cép cac kién thirc co ban vé kién tric ctia mot
hé vi xur 1y, vi diéu khién va 1ap trinh hop ngit. X4y dung tng dung hé théng nhung don
gian ca vé phan ctg va phan mém.

Tong quan vé vi xir 1y va vi diéu khién; Kién trac phan ctng tiéu biéu cia mot hé vi
xu ly. CAu trac bo vi xur 1y Intel 8086; cAu trac hé vi diéu khién onchip MCS 8051. Cac ché
do dia chi, tap Iénh va lap trinh hop ngir cho h¢ vi xtr 1y, vi diéu khién; Hoat dong dinh thoi,
truyén thong ndi tiép va xir Iy ngit.

29. Ky thuat do lwong dién 3TC

Hoc phan K thuat do luong dién bao gdm nhitng ndi dung kién thic sau day:

Kién thiic co ban vé k¥ thudt do ludng bao gdm céc khai niém vé do luong; thiét bi
do va cac dic tinh ciia thiét bi do, cac loai sai s6 trong qua trinh do ludng, cac phuong phap
danh gia sai s6 ctia phép do va cac phuong phap giam bét sai sé trong qua trinh do.

Kién thtrc vé cac manh bién ddi tin hiéu do co ban trong do ludng, cac nguyén 1y co
ban cta chuyén d6i do luong nham bién doi cac dai lugng khong dién thanh tin hiéu dién
phuc vu cho qué trinh do.

Kién thic vé k¥ thuét do luong cc dai lugng dién nhu do dong dién, dién ap, cong
suat, nang luong, tan sb, goc pha va cac théng sd ctia mach dién nhu dién tro, dién cam,
dién dung, sinh vién duoc huéng dan cach str dung may hién song dé do cac dai lugng nhu

dién ap, tan s va dang song cua tin hiéu do.
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30. Truyén théng cong nghiép va SCADA 2TC

Hoc phan Truyén thong cong nghiép va SCADA bao gém nhing noi dung kién thirc
sau ddy: Kién thirc vé cic phuong phap truyén thong tin hiéu do (truyén thong qua dong
dién, dién ap, truyén thong tin hi€u $0, truyén thong quang). Kién thuc vé cac chuin truyén
thong cong nghié¢p (RS232, RS485, Can, Modbus, Device Net, Profibus). Kién thirc vé hé
théng SCADA, céc thanh phan trong hé théng SCADA. Ung dung ctia SCADA trong cong
nghiép

31. Co sé Ly thuyét mach 1 3TC

Hoc phan trang bi cho sinh vién nhiing kién thirc vé:

Mach dién 1 pha: cac khai niém co ban va cac phuong phép phan tich mach 1 pha
khong c¢6 hd cam, c6 hd cam; mach dién co6 dong hinh sin, khong hinh sin. Cac tinh chét co
ban va cac phép bién dbi twong duwong mach dién tuyén tinh. Cac khai niém co ban va
phuong phéap phan tich mach dién 1, 2 ctra. Phuong phap phan tich mach dién & ché d6 xac
lap béng may tinh.

32. Co sé Ly thuyét mach 2 3TC

Hoc phan trang bi cho sinh vién nhiing kién thirc vé:

Mach dién ba pha: cic phuong phap phan tich mach ba pha dbi xung, khong ddi
xtng, tai tinh, tai dong, mach ba pha d6i xtmg khong sin va mach ba pha bi su ¢d. Cac khai
niém co ban, tinh chat va cac phuong phap phan tich mach dién phi tuyén & ché d6 xéc 1ap
c¢6 dong khong ddi, dong xoay chiéu. Qué trinh qua do trong mach dién tuyén tinh. Phuong
phap tich phan kinh dién; phuong phép toan tir Laplace dé phéan tich mach dién qua d6
tuyén tinh.

33. Vit liéu dién 2TC

Hoc phz‘in Vat liéu dién bao g@)m nhitng ndi dung kién thtrc sau day: Céc tinh chét
dién, nhiét, co hoc, hoa hoc co ban ciia cac loai vat liéu cach dién, vat liéu dan dién, vat liéu
tir va nhimg dic diém, ing dung cta cac vat liéu nay trong ki thuat dién. Noi dung ciing dé
cap dén anh hudng cua cac yéu t6 nhu nhiét do, do érn, cac tac dong co hoc, hoa hoc cua
mdi truong 1am viée dén cac dic tinh dién va tudi tho sir dung cua chung trong cac két cau
thiét bi dién va hé thong dién, dong thoi ciing dé ra cac bién phap nham han ché cac anh
huong doé.

34. Khi cu dién 2TC

Hoc phan Khi cu dién bao gdm nhitng ndi dung kién thirc sau day: Nhimg Iy luan co
ban, cac nguyén li [am viéc, cAu tao va cong dung cua cac khi cu dién co ban. Noi dung
mon hoc cling phan biét rd cac khi cu dong cit va bao vé cho ha ap, ro le, cac khi cu diéu
khién va cac khi cu dién trong mang dién ap cao dugc st dung trong ky thuat dién. Hoc
ph?m ké thira va c6 1ién hé chit ché véi cac kién thuc di duoc hoc trong cac mon co s ly
thuyét mach 1, coso 1y thuyét mach 2, k¥ thuat dién tur tuong tu, k¥ thuat dién tur )

35. May dién 4TC
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Hoc phan M4y dién bao gém nhitng ndi dung kién thirc sau day: Nghién ctru vé ciu
tao, nguyén ly lam viéc, tur truong trong may, cac quan h¢ di¢n tur, cac dac tinh lam viéc co
ban, vu nhuoc diém cua céc may di¢n thong dung nhu: may bién ap, may dién mot chiéu,
may dién xoay chiéu khong dong bo, may dién dong bd va nhiing tmg dung cua ching
trong cong nghiép va doi sdng. Mén hoc ciing dé cap dén nhimg may dién dic biét str dung
trong do luong, diéu khién va tu dong hoa.

36. Ly thuyét diéu khién tw dong 3TC

Ly thuyét diéu khién ty dong 1a hoc phan co s& cua cac nganh k§y thuat, dua vao mo
hinh toén ctia ddi twong va 1y thuyét toan hoc dé phén tich, tong hop hé diéu khién dap ting
yéu ciu cong nghé. Mén hoc trang bi cho ngudi hoc nhiing kién thirc chung nhét vé hé
thng diéu khién tuyén tinh; phuwong phap mo ta toan hoc hé diéu khién; phan tich va danh
gia hé théng diéu khién & ché d6 xac 1ap va qua d6. Cac phuong phap tong hop va hiéu
chinh hé théng diéu khién tuyén tinh. K§ nang phan tich, tinh toan va thiét ké hé diéu khién.

37. Pién tir cong suit 3TC

Hoc phan Pién tir cong suat bao gobm nhing ndi dung kién thirc sau day: Linh kién
ban dan cong suét, bo bién d6i dién ap xoay chiéu — mot chiéu (chinh luu cé diéu khién), bo
bién d6i dién 4p xoay chiu — xoay chiéu, bo bién doi dién ap mot chiéu - mot chiéu, bo
bién d6i dién ap mot chiéu - xoay chiéu.

38. Co sé truyén dong dién 3TC

Hoc phan Co sé Truyén dong dién bao gdm nhitng noi dung kién thirc sau day: Khai
niém chung vé hé théng tmyén dong dién (TBD) va cac déc tinh co cuia dong co dién, cac
phuong phap diéu chinh téc d6 dong co mot chiéu, xoay chiéu. Phan tich qua trinh dién,
dién tir, co trong hé truyén dong dién dung cac bd bién ddi; Phuong phap chung tinh chon
cong suat dong co dién.

39. H¢ thong dién phan phdi 4TC

Hoc phz‘in Hé théng dién phan phéi thudc khdi kién thirc co s nganh K¥ thuat di¢n,
bao gdm nhitng ndi dung kién thirc sau day: Cau tric tong quat cua Hé thong dién phan
phéi, phan bi¢t pham vi cadc hang muc chinh trong ludi dién phan phéi; Vai tro, chirc nang,
két cdu va thong sd clia cac phan tir chinh trong Hé thong dién phan phdi; Giai tich ludi
dién cung cap co so dir lidu cho cac bai toan thiét ké ludi, thiét ké bao vé, giam ton that va
dé xuét phuong thirc van hanh Hé thong dién phan phdi; Thiét ké bao vé chéng sét trong Hé
thdng dién phan phdi.

40. Cong nghé san xuit dién ning 2TC

Hoc phan Cong nghé san xuit dién ning thudc khdi kién thirc co s nganh Ky thuat
dién, cung cp nhiing kién thiic co ban vé ngudn dién trong hé thong dién. Mdi loai nguon
dién c6 cong nghé san xuat dién riéng, twong Gng v6i dang ning luong so cip. Trong do,

cong nghé san xuit dién tir thuy nang va nhiét ning hé thong dién s& dugc phén tich chi tiét.
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DPdng thoi chi ra dugc tir cong nghé san xuit dién s& quyét dinh van dé két nbi nha may
dién hoa ludi va mot sé phuong thirc van hanh thich hop.

41. Pién dan dung 3TC

Hoc phan trang bj cho sinh vién nhimg kién thic vé:

Hé thdng chiéu sang va phan mém thiét ké chiéu sang (Chiéu sang trong nha, chiéu
sang d6 thi, chiéu sang trang tri, quang céo, chiéu sang duong cao tdc, chiéu sang cong
trinh thé thao, san bai...); Hé thong didu hoa khong khi; Hé thdng chdng sét nha va céac
cong trinh cong cong; Cac thiét bi dién dan dung khac (thang may, hé théng sudi...).

42. D6 4n mdn hoc dién din dung 1TC

Db an mén hoc dién dan dung s€ téng hop kién thuc cua hoc phﬁn dién dan dung,
van dung cac kién thic 1y thuyét va thyc t& dé thuc hién viéc: Thiét ké chiéu sang, tinh
chon diéu hoa, hé théng cung cép dién, ndi dit va chéng sét cho nha dan sinh cao téng, cho
toa nha cong s, khach san, bénh vién va cho phong lam viéc chuyén dung...

43. Trang bi dién va diéu khién thiét bi dién lanh 3TC
Man hoc trang bi cho sinh vién nhiing kién thirc vé:

Nhirng khai niém chung vé k¥ thuat lanh; dac diém cAu tao cua cac bd phan chinh,
cac chu trinh 1am viéc trong may lanh nén hoi; nguyén ly cAu tao ctia mot sb thiét bi lanh
trong doi song, cong nghiép; hé thong dién dong luc, diéu khién va bao vé trong hé théng
lanh.

44.Pd an MH trang bi dién va diéu khién TB dién lanh 1TC

D6 an mén hoc trang bi dién va diéu khién thiét bi dién lanh s& tong hop kién thirc
cua hoc phﬁn trang bi dién va diéu khién thiét bj dién lanh, van dung céac kién thire ly thuyét
va thue té dé thuc hién viéc: thiét ké trang bi dién va diéu khién cho cac hé théng lanh dan
dung va cong nghiép (hé thong trong siéu thi, hé théng lanh trong kho lanh bao quan thuc
pham, hé thong lanh trong nha may san xuét ché bién bia, nudc giai khat...).

45. Tong hop hé thong diéu khién dién dan dung 1 3TC

Moén hoc trang bi cho sinh vién nhiing kién thitc vé: Cac qui luat diéu khién kinh
dién, chtrc ning va cdu trac mot hé thong diéu khién, cic chi tiéu danh gia chit luong hé
thong diéu khién; phuong phap xay dung mo hinh ddi twong; céu tric va cic nguyén tic
tong hop bo diéu khién cho hé thdng dién dan dung.

46. Téng hop hé théng diéu khién dién din dung 2 3TC

Hoc phén trang bi cho sinh vién nhiing kién thirc vé qui trinh c6ng nghé, chirc ning
va ciu tric mot hé thong diéu khién ty dong, thiét ké, mo phong hiéu chinh hé thong gia
nhiét, hé théng dién lanh (kho lanh bao quan nong, 1am, thuy san, hé thng diéu hoa trung
tam), h¢ théng su dung nang luong tai tao, hé théng diéu khién muc, luu lugng va hé théng
théng gio.

47. Lap trinh diéu khién va ing dung 4TC

Hoc phan trang bi cho sinh vién nhiing kién thirc vé:
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CAu triic phan ctimg, phan mém, so do ghép ndi thiét bi ngoai vi...dwa trén cac bd
diéu khién logic lap trinh 1a: Vi diéu khién 8051, PLC Siemens dong S7300, PLC
Mitsubishi dong FX; phuong phép, thuat toan 1ap trinh dé viét chwong trinh diéu khién cho
cac bai toan tmg dung trong céng nghiép; sir dung thanh thao cac phin mém hitu ich phuc
vu cho qua trinh thiét ké, 1ap trinh va chay mé phong cac hé théng diéu khién dién tu dong
hoéa, bao gé)m: 8051 IDE, Altium designer, Step 7, SPS VISU, GX Developer, FX-TRN-
BEG-E.

48. Trang bi dién nha thong minh 3TC

Moén hoc nay cung cip kién thirc tong quan vé nha thong minh; phwong phap diéu
khién va giai phép truyén thong trong nha thong minh; cdu tao va nguyén 1y lam viéc cia
cac module thiét bi phuc vu cho céac tinh ndng cia nha thong minh; cach thiét ké mach diéu
khién, x4y dung phin mém giam sat diéu khién cho ting phan tir trong ngdi nha thong
minh; khdo st giad cac goi san phém, lap du an, lép dat va van hanh céc thiét bi thuc cua
cac hang san phiam nha thong minh phd bién hién nay trén thi truong nhu: Lumi, Acis,
Bkav smart home...

49. Khéi kién thirc tw chon ky thuat 6TC
49.1. Lap trinh thiét ké va mé phéng thiét bi di¢n 2TC

Hoc phan Lap trinh thiét ké va mo phong thiét bj dién bao gdm nhitng ndi dung kién
thirc sau day: Nhimng kién thirc cin ban vé phan mém MatLab/Simulink phuc vu cho viéc
thiét ké va thiét ké tu dong, mo6 phdng céc thiét bi dién nhu cac khi cu dién, may bién ap,
dong co dién va cac may phat dién.

49.2. My dién diing trong thiét bi tw dpng va diéu khién 2TC

Hoc phan May dién dung trong thiét bi tw dong va diéu khién bao gdm nhiing noi
dung kién thuc sau day: Céc loai dong co dién mot chiéu, xoay chiéu cong suét nho su
dung trong cac thiét bi tu dong, cac loai may dién dac bi¢t khac s dung trong thong tin, do
ludng, diéu khién...

49.3. Bio dwéng va thiv nghiém thiét bi trong hé théng di¢n. 2TC

Hoc phan Bao dudng va thir nghiém thiét bi trong hé thong dién bao gém nhiing noi
dung kién thirc sau day: Nhitng kién thirc co so va thyc tién ciia cong tac bao dudng va thir
nghiém thiét bi dién nham nang cao do tin cdy, kha nang san sang lam viéc cua thiét bi
trong hé thong dién.

49.4. Logic mo va wng dung 2TC

MBon hoc trang bi cho sinh vién nhirng kién thic vé: logic md, ciu trac cua bd didu
khién mo co ban. Tim hiéu vé cdu trac ctia bo diéu khién mo tinh, hé mo lai, md thich nghi.
Nam 13 cac budc thiét ké bo diéu khién mo. Str dung thanh thao phan mém Matlab - Fuzzy
va Matlab - Simulink. Tir d6 xay dung va mo phong cac bai toan mg dung bd diéu khién
mo trén phan mém Matlab.

49.5. Trang bi dién thiét bj y té 2TC
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Hoc phan trang bj cho sinh vién nhing kién thic vé:

Téng quan vé thiét bi y sinh va do ludng sinh hoc; cac dang tin hi€u dién trong thiét
bi dién tr y sinh; cac khai ni€ém co ban vé co sO phat sinh va cach thu tin hi¢u trong cac
thiét bi y té hién nay nhu: may dién tim, may siéu am, may chup X- Quang...Trinh bay va
phan tich nguyén Iy lam viéc, trang bi dién cho cic hé thdng thong qua cac modul cu thé
nhu: may dién tim CARDIOFAX, may siéu am SCANER 250 PLUS, ALOKA SSD-
3500SX, may X - Quang SHIMADZU ED 1252...

49.6. Thiét bi diéu khién trong céng nghiép va din dung 2TC

Hoc phan trang bi cho sinh vién nhitng khai niém chung vé chirc ning cac khéi
trong ciu tric cia mot hé théng didu khién, nguyén 1y hoat dong, thong sb ki thuat, chirc
ning, so dd chan vat 1y thyc té cia cac thiét bi diéu khién nhu: cam bién coéng nghiép va
dan dung thong dung; module diéu khién mtrc nude, nhiét do; modul diéu khién dong co
mét chiéu; module diéu khién dong co budce; modul diéu khién dong co xoay chiéu servo...
; g101 thiéu mot sb bai toan mau ung dung cac thiét bi, module do luong tin hiéu diéu khién
va module diéu khién trong linh vuc dién dan dung, thiét bi y t& va thiét bi dién lanh nhu:
diéu khién nhiét d¢, diéu khién mirc, diéu khién dong co mot chiéu...

49.7. Thiét ké co khi dwong day 2TC

Hoc phan Thiét ké co khi duong diy bao gdm nhitng ndi dung kién thirc sau day:
Téng quan vé cau trac duong day tai dién trén khong; tinh toan phu tai co gidi, luc cing,
g suét, do vong cua day dan va diy chdng sét trong cac diéu kién lam viéc khac nhau;
tinh toan, kiém tra kha nang chiu tai co khi cta cft dién trong diéu kién day dan dan bi dut.

49.8. Ky thudt chiéu sing 2TC

Hoc phan K¥ thuat chiéu sang bao gdm nhiing ndi dung kién thirc sau day: Khai
niém co ban vé anh sang; Pic diém cla cac ngudn sang, cac hop bd deén chiéu sang; Thiét
ké chiéu sang phong lam viéc, chiéu sang cong cong, chiéu sang duong phd,... Thiét ké
mang dién chiéu sang va cac phuong thirc diéu khién mang dién chiéu sang.

49.9. Vin hanh hé thong dién 2TC

Hoc phan Vén hanh hé théng dién bao gom nhiing ndi dung kién thirc sau day: Tong
quan vé van hanh hé théng dién; qui trinh van hanh dua may phat hoa vao luéi hoac cit ra
khoi lugi dién; van hanh tram bién ap khi lam viéc binh thuong hodc su cd; quan ly van
hanh dudng day, xac dinh diém sy ¢ trén duong day,. ..

49.10. Co sé Ly thuyét trwong dién tiv 2TC

Hoc phan Co s¢ Ly thuyét truong dién tir bao gdm nhiing ndi dung kién thtic sau day:
Mo ta toan hoc ctia quy luat trong tac dong luc hoc: Truong dién tir - Méi trudng chat, mo
ta toan hoc cta truong dién tir tinh, dung, bién thién; khai niém vé thé vo hudng, thé véc to;
phuong trinh Laplace - Poatxong; cac luat co ban cta dién truong tinh, cac hinh thai phan
b6 dién tich cia moi trudng; diéu kién bo va cach x4c dinh cc diéu kién bd ciia bai toan
dién truong tinh; cac phuong phap giai phuong trinh Laplace - Poatxong; phén tich cac bai
toan thuong gap.
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49.11. Co vrng dung 2TC

Hoc phan Co hoc tng dung trinh bay céu trac dong hoc co cdu , may va cac dang
truyén dong co khi thong dung trong cac hé thdng co khi néi chung nhu: truyén dong dai,
xich, banh rang, ... Tinh toan thiét ké, kiém tra bén cho chi tiét may lam nén tang cho vi¢c

tinh toan, thiét ké co céu, may.
50. Thuec tap co sé 3TC

Hoc phan Thuc tip co s bao gém nhitng ndi dung kién thirc co ban sau ddy: Sinh
vién tim hiéu nhimng kién thirc co ban vé ky thuat san xuit va k¥ thuat an toan thong qua
cac ban nghé: Rén, go — han, dac, ngudi; do luong va khi cu dién, lép rap mot s6 mach dién

thong dung; giGi thidu gia cong cit got. ...
51. Thue tip chuyén mon khoi nganh Pién — Dién tir 3TC

Hoc phan Thuc tap chuyén mén bao gdbm nhitng ndi dung sau day: Sinh vién phai lam
quen v&i cac thiét b thuc té trong cong nghiép vé hinh dang, tinh ning, thong sé ky thuat
cua thiét bi tir don gian dén phuc tap,... tim hiéu cac cong cu, thiét bj do trong nganh va
cach thao tac str dung. Ty tay ldp va dong dién thir cac bai thuc hanh co ban:

- Lap mot s6 mach dién tir thong thudng

- Lép mot sé mach dién dan dung

- Lép mot sé mach dién co ban trong cong nghié¢p

- D4u va cai dit van hanh PLC, bién tan

- Quéan dong co va MBA céc loai

- Stra chita mot s6 mach dién khi su ¢, chay th, kiém tra va két luan.
52. Thue tap trai nghiém 0TC

Hoc phﬁn trang bi cho sinh vién c6 dugc co hoi st dung cac kién thire khéi kién
thirc gido duc dai cuong, gido duc co s& nganh trong mot moi truong lam viéc chuyén
nghiép. Thong qua hoc phan trai nghiém cho phép sinh vién dat duoc nhiing ky niang méi,
xdy dyng sy tu tin va ting cudng ning luc chuyén mon. Sinh vién ¢6 duoc co hoi dé kham
pha va trai nghiém nhiing lya chon nghé nghiép, mé rong mang ludi cac mdi quan hé nghé
nghiép.

53. Thye tap tot nghi¢p chuyén nganh KTD STC

Trong thoi gian thyc tap sinh vién hiéu 16 cac khau trong ciu triic hanh chinh, quan
Iy k¥ thuat, diéu hanh hoat dong chung cuia cac cép , cac don vi trong co so thyc tap . Sinh
vién ndm dugc mot cach co ban hoat dong k¥ thuat cia nganh : ty dong hoa qué trinh san
xut; phan phdi va cung cép dién niang cho cic nha may, xi nghiép, khu cong nghiép; Tim
hiéu hé thdng chiéu sang, chdng sét, ndi dat, biét t chirc thi cong va xtr 1y su ¢b trong cac
hé thong cung cap dién; Tim hiéu va nam viing cac hé thong trang bi dién ctia cdc may moc
trong linh vyc cong nghi¢p nhe, cong nghiép dién lanh, xay dung, y té, ché bién thuc phém,
cong nghé khai thac khéc.... Trong diéu kién c6 thé, sinh vién duoc phép ciung véi can b,
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cong nhan ctia cac co s thuc tap tién hanh giai quyét cic van dé k¥ thuat, tham gia nghién

ctru khoa hoc ¢ co sé thuc tap.

54. D6 4n tot nghi¢p chuyén nganh K§ thuit di¢n 7TC

D an tot nghiép s& téng hop kién thirc cac mon hoc co sé chuyén nganh va céac
mon hoc chuyén nganh, van dung cac ly thuyét va thuc té dé thuc hién viéc: Tinh toan thiét
ké hé thng diéu khién dién, dién lanh trong cac nha may (hodc diy chuyén) ché bién, bao
quan ndng san, 1am san, thuy san; san xuét ché bién sita, ruogu, bia, nudc giai khat; bao quan
thudc, ché pham sinh hoc. Tinh toan thiét ké hé thong diéu hoa khéng khi, thong gid, diéu
khién anh sang trong cac cong xuodng, nha may. Tinh toan thiét ké hé thong diéu khién
nhi¢t do, anh sang, do Am tudi tiéu tu dong trong cac ndng trai, trang trai. Tinh todn thiét ké
hé thdng diéu khién sy trong san xuit gidy, soi, bio quan va ché bién néng san sir dung
dién, ndng lugng hoa thach hoac nang lugng ti tao. Tinh toan thiét ké hé théng diéu khién,
dién, dién tir trong khai thac va sur dung ning lugng tai tao. Tinh todn thiét ké hé théng diéu

khién va tu dong phuc vy sinh hoat, nha thong minh.

24






_1666006694/De cuong cac mon hoc KTD.rar

_1666006692/�? cuong chi ti?t 152 TC (8.2020)_TDH.rar

_1666006690.doc
		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA ĐIỆN


BỘ MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

HỌC PHẦN: KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Kỹ thuật điện cao áp 






- Tên tiếng Anh:

- Mã học phần: ELE435

- Số tín chỉ: 03



 


- Các học phần học trước: Hệ thống điện phân phối.

- Các học phần song hành: Hệ thống điện truyền tải; Quy hoạch phát triển HTĐ.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết


: 25 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp

: 10 tiết


· Hoạt động nhóm và thảo luận
: 08 tiết


· Tự học


: 90 tiết

· Kiểm tra quá trình


: 02 tiết


- Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện/ Bộ môn Hệ thống điện.


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)
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Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1
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		Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy phát xung và thử nghiệm cách điện.

		I-T



		

		G1.3

		Tính toán bảo vệ chống sét đánh trực tiếp cho đường dây tải điện và trạm biến áp.

		I-T



		

		G1.4

		Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các thiết bị chống sét.

		I-T



		

		G1.5

		Lựa chọn chống sét van và tính toán bảo vệ quá điện áp cho trạm biến áp.

		I-T



		

		G1.6

		Lựa chọn, tính toán cách điện đường dây và phối hợp cách điện trạm biến áp.

		I-T



		

		G1.7

		Tính toán điện trở của hệ thống nối đất và trình bày trang bị an toàn điện.

		I-T



		G2

		G2.1

		Lập luận, tư duy hệ thống và giải quyết vấn đề 

		U



		

		G2.2

		Tự chủ, giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm

		U



		

		G2.3

		Tự học, tự nghiên cứu và khám phá kiến thức

		U



		G3

		G3.1

		Tự tin và trách nhiệm công việc

		U





5. Đánh giá học phần


		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Các khái niệm cơ bản về điện áp, quá điện áp và cách điện trong hệ thống điện.

		Tuần 7

		Bài kiểm tra quá trình 1

		G1.1

		10



		

		Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy phát xung và thử nghiệm cách điện.

		

		

		G1.2; G2.1

		



		

		Tính toán bảo vệ chống sét đánh trực tiếp cho đường dây tải điện và trạm biến áp.

		

		

		G1.3; G2.1

		



		Tự luận

		Cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các thiết bị chống sét.

		Tuần 12 

		Bài kiểm tra quá trình 2

		G1.4; G2.1

		10



		

		Tính toán bảo vệ quá điện áp cho trạm biến áp.

		

		

		G1.5; G2.1

		



		

		Tính toán cách điện đường dây và phối hợp với cách điện trạm biến áp.

		

		

		G1.6; G2.1

		



		Tự luận

		Tính toán bảo vệ chống trực tiếp cho đường dây và trạm biến áp.

		Tuần 15

		Bài tập nộp 

		G1.3;G2.2; G2.3; G3.1

		20



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung môn học Kỹ thuật điện cao áp

		Theo kế hoạch thi của Nhà trường

		Thi cuối kỳ

		G1.1; G1.2

G1.3;G1.4; G1.5;G1.6; G1.7; G2.1 G2.2.

		60





6. Nội dung giảng dạy

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Tổng quan về kỹ thuật điện cao áp

		G1.1; G1.2



		2

		Tính toán bảo vệ chống sét đánh trực tiếp

		G1.3



		3

		Bảo vệ quá điện áp cho trạm biến áp

		G1.4; G1.5



		4

		Tính toán và phối hợp cách điện trong hệ thống điện

		G1.6



		5

		Tính toán nối đất và an toàn điện

		G1.7





7. Nguồn học liệu

7.1. Sách, giáo trình chính:

1. Bộ môn Hệ thống điện trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Bài giảng “Kỹ thuật điện cao áp”.

7.2. Sách tham khảo: 


1. Trần Văn Tớp, Kỹ thuật điện cao áp, quá điện áp và bảo vệ chống quá điện áp, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 2007.

2.   A. Haddad and D.Warne, Advances in High Voltage Engineering, The Institution of Engineering and Technology, 2004.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


Dự lớp: tối thiểu 80 % số buổi học và các yêu cầu khác của học phần.

Bài tập: hoàn thành 80% bài tập về nhà do giảng viên giao.


· Đạo đức khoa học: Thực hiện đầy đủ theo quy chế đào tạo hiện hành.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Hệ thống điện.

- Giảng viên chính: 

1. TS. Nguyễn Đức Tường;

    Email: d.t.nguyen@tnut.edu.vn 

2. TS. Trương Tuấn Anh; 

     Email: ttanhhtd@gmail.com 

3. ThS. Nguyễn Duy Trường. 

    Email: nguyenduytruong1984@gmail.com 

10. Phê duyệt: 

		Trưởng khoa


TS. Nguyễn Thị Mai Hương

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Hiền Trung

		Nhóm biên soạn 


TS. Nguyễn Đức Tường


TS. Trương Tuấn Anh 

ThS. Nguyễn Duy Trường 
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA ĐIỆN


BỘ MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

HỌC PHẦN: NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Năng lượng tái tạo





- Tên tiếng Anh: 


- Mã học phần: ELE0462

- Số tín chỉ: 03






- Các học phần học trước: Công nghệ sản xuất điện năng; Điện tử công suất

- Các học phần song hành: Hệ thống điện truyền tải


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 32 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 05 tiết


· Thảo luận

: 06 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết


· Hoạt động theo nhóm

: 0 tiết


· Tự học

: 90 tiết


· Kiểm tra, thi học phần

: 02 tiết


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện/ Bộ môn Hệ thống điện.


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Học phần Năng lượng tái tạo thuộc khối kiến thức chuyên ngành HTĐ và tự chọn chuyên ngành TĐH XNCN, cung cấp những kiến thức cơ bản về một số dạng nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo trong hệ thống điện. Bao gồm: điện mặt mặt trời, điện gió, thủy điện nhỏ, điện đại dương, điện địa nhiệt và điện sinh khối. Phân tích các công nghệ sản xuất điện năng từ các nguồn năng lượng tái tạo; Xây dựng mô hình cấu trúc cơ bản của mạng điện có sử dụng nguồn năng lượng tái tạo.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu 


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Trình bày được những nét đặc trưng của từng dạng năng lượng tái tạo, ưu nhược điểm của mỗi loại.


- Vận dụng các kiến thức khoa học cơ bản phân tích được bản chất quá trình biến đổi năng lượng sơ cấp thành điện năng cho mỗi dạng năng lượng tái tạo.


- Tính toán các thông số cơ bản của mạng điện khai thác nguồn pin mặt trời, nguồn điện gió, thủy điện nhỏ, điện đại dương, địa nhiệt và năng lượng sinh khối.

		1, 2, 5, 6, 7



		G2

		- Có kỹ năng tư duy làm việc độc lập, làm việc nhóm.


- Thiết kế các mạng điện có nguồn năng lượng tái tạo.


- Vận hành và làm chủ về kỹ thuật các trạm phát điện từ năng lượng tái tạo.


- Đọc hiểu, tóm tắt các tài liệu bằng tiếng Anh trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.


- Sử dụng internet, phần mềm office và các phần mềm khác như MATLAB, ETAP...

		8 ÷ 13



		G3

		Nắm bắt các nội dung của môn học và hoàn thành một cách trung thực các nhiệm vụ về nhà do giảng viên giao cho.

		15





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Phân tích đặc điểm và các biểu thức tính đối với  bức xạ mặt trời, điện gió, thủy điện nhỏ, điện đại dương, điện địa nhiệt, điện sinh khối

		I



		

		G1.2

		Trình bày cấu tạo, đặc điểm và tính toán thông số cho nguồn điện mặt trời

		T, U



		

		G1.3

		Trình bày cấu tạo, đặc điểm và tính toán thông số cho nguồn điện gió

		T, U



		

		G1.4

		Trình bày đặc điểm và công nghệ khai thác của nguồn thủy điện nhỏ, điện đại dương, điện địa nhiệt, điện sinh khối

		T, U



		G2

		G2.1

		Thiết lập một số giải pháp thiết kế cho hệ thống khai thác nguồn năng lượng tái tạo

		U



		

		G2.2

		Lập luận, tư duy hệ thống và giải quyết vấn đề 

		U



		

		G2.3

		Tự chủ, giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm

		U



		

		G.2.4

		Tự học, tự nghiên cứu và khám phá kiến thức

		U



		G3

		G3.1

		Tự tin và trách nhiệm công việc

		U





5. Đánh giá học phần 


		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		- Tổng quan về các nguồn năng lượng tái tạo 


- Cấu tạo, đặc điểm của nguồn điện mặt trời. Tính toán thông số cho hệ thống khai thác nguồn pin mặt trời.

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình 1

		G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G3.1

		10



		Tự luận

		- Cấu tạo, đặc điểm của nguồn điện gió. Tính toán thông số cho hệ thống khai thác nguồn điện gió.

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình 2

		G1.3, G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G3.1

		10



		Tự luận

		- Tổng quan về năng lượng tái tạo


- Cấu tạo, đặc điểm nguồn điện mặt trời. Tính toán thông số hệ thống khai thác nguồn pin mặt trời.

		Tuần 8

		Bài tập nộp 1 + chuyên cần

		G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G3.1

		10



		Tự luận

		- Cấu tạo, đặc điểm nguồn điện gió. Tính toán thông số hệ thống khai thác nguồn điện gió.


- Đặc điểm và phương pháp khai thác nguồn thủy điện nhỏ, điện đại dương, địa nhiệt và sinh khối.

		Tuần 15

		Bài tập nộp 2 + chuyên cần

		G1.3, G1.4, G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G3.1

		10



		Vấn đáp

		- Tổng quan về năng lượng tái tạo,


- Nguồn điện mặt trời,


- Nguồn điện gió,


- Thủy điện nhỏ, điện đại dương, điện địa nhiệt và điện sinh khối.

		Theo kế hoạch thi PĐT

		Thi kết thúc học phần

		G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G3.1

		60





6. Nội dung giảng dạy

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Tổng quan về năng lượng tái tạo

		G1.1, G2.2, G2.3, G2.4, G3.1



		2

		Nguồn điện mặt trời

		G1.2, G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G3.1



		3

		Nguồn điện gió

		G1.3, G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G3.1



		4

		Một số nguồn điện năng lượng tái tạo khác

		G1.4, G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G3.1





7. Nguồn học liệu

7.1. Sách, giáo trình chính:


1. Bộ môn Hệ thống điện, Khoa Điện, Trường ĐHKTCN. Bài giảng Năng lượng tái tạo.

7.2. Sách tham khảo: 


2. Leon Freris, David Inﬁeld (2008), Renewable Energy in Power Systems, John Wiley & Sons, Ltd, ISBN 978-0-470-01749-4.


3. David M. Buchla, Thomas E. Kissell, Thomas L. Floyd (2014), Renewable Energy Systems, Prentice Hall.


4. Matthias Gross and Rudiger Mautz (2015), Renewable Energies, Taylor & Francis.

5. Scott Grirmell (2015), Renewable Energy & Sustainable Design, Cengage.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo các qui định trong qui chế đào tạo, qui chế thi kiểm tra.


· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Hệ thống điện.

- Giảng viên chính:

PGS.TS. Ngô Đức Minh;

TS. Lê Tiên Phong;

TS. Vũ Văn Thắng.

10. Phê duyệt

		Trưởng khoa

TS. Nguyễn T. Mai Hương

		Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Hiền Trung

		Nhóm biên soạn 


PGS.TS. Ngô Đức Minh

TS. Lê Tiên Phong





� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA ĐIỆN

BỘ MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: MÁY ĐIỆN



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Máy điện			

- Tên tiếng Anh: Electrical machines

- Mã học phần: ELE304

- Số tín chỉ: 4			 

- Các học phần học trước: Lí thuyết mạch 1, 2; Vật liệu điện

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết: 54 tiết

· Hướng dẫn bài tập – kiểm tra trên lớp: 4 tiết

· Thảo luận: Sinh viên lập nhóm tự học – thảo luận 

· Thực hành, thực tập (ở PTN): 2 tiết

· Hoạt động theo nhóm: 16 tiết

· Tự học: 108 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Thi hết học phần: 120 phút với bài thi tự luận, 60 phút với bài thi trắc nghiệm, 20 phút chuẩn bị với bài thi vấn đáp.

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện/Bộ môn Thiết bị điện

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

	Học phần máy điện thuộc môn học cơ sở chuyên ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa. Môn học nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lí làm việc, từ trường trong máy, các quan hệ điện từ, các đặc tính làm việc cơ bản, ưu nhược điểm của các máy điện thông dụng như: máy biến áp, máy điện một chiều, máy điện xoay chiều không đồng bộ, máy điện đồng bộ và những ứng dụng của chúng trong công nghiệp và đời sống. Môn học cũng đề cập đến các loại máy điện đặc biệt sử dụng trong đo lường, điều khiển và tự động hoá.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của các loại máy điện trong sản xuất công nghiệp và đời sống; xác định được vị trí và sự liên quan về kiến thức của môn học với các môn học khác của nghành đào tạo.

		CĐR1



		G2

		Có khả năng nhận biết, thông hiểu, lập luận và giải quyết các vần đề kỹ thuật của máy điện, bao gồm cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính làm việc, khả năng ứng dụng của máy điện trong lĩnh vực kỹ thuật điện, điều khiển và tự động hóa.

		CĐR2, CĐR5, CĐR8



		G3

		Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, khả năng tìm kiếm, nghiên cứu, phát hiện những vấn đề liên quan tới môn học.

		CĐR8, CĐR10, CĐR15



		G4

		Có khả năng lựa chọn, tính toán thông số kỹ thuật, kết nối mạch điện, nắm bắt các nguyên tắc về vận hành và bảo trì, sửa chữa các máy điện

		CĐR5, CĐR8, CĐR9





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nhận thức được vai trò, vị trí, chức năng, ứng dụng của các loại máy điện trong hệ thống phát điện, truyền tải và sử dụng điện năng. Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, các thông số định mức của chúng 

		I, T





		

		G1.2

		Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của môn học và sự liên quan của môn học đến các môn học khác trong chương trình đào tạo. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu môn học.

		I, U





		G2

		G2.1

		Có khả năng nhận biết, phân biệt các loại máy điện, sơ đồ nối dây, thành lập sơ đồ thay thế, tính toán các thông số kỹ thuật của các loại máy điện.

Phân tích và giải thích được các chế độ làm việc cơ bản của máy điện.

		I, T



		

		G2.2

		Có khả năng phân tích các quan hệ điện – từ, giải mạch điện thay thế, xác định các thông số kỹ thuật theo các chế độ làm việc tương ứng của các loại máy điện thông thường.

		I, T



		G3

		G3.1

		Có ý thức tổ chức và kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong công nghiệp, chủ động tiết kiệm năng lượng điện trong vận hành các máy điện, thiết bị tiêu thụ điện năng.

		U



		

		G3.2

		Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập, hoàn thành nhiệm vụ học tập (tham dự lớp, nhóm học tập, làm bài tập, thí nghiệm và báo cáo kết quả thí nghiệm)

		U



		

		G3.3

		Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung liên quan tới môn học.

		U



		G4

		G4.1

		Có khả năng tính toán ứng dụng, lựa chọn được các thông số kỹ thuật các loại máy điện trong các điều kiện cụ thể, kết nối sơ đồ mạch điện, vận hành máy điện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. 

		T, U



		

		G4.2

		Có khả năng phân tích, thử nghiệm nhằm phát hiện hư hỏng hoặc đánh giá chất lượng sản phẩm của các loại máy điện.

Có khả năng khắc phục sự cố về máy điện

		U





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:2] [2:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Máy biến áp

		Tuần 5

		Kiểm tra quá trình

		G2.1, 2.2

		15%



		Tự luận

		Máy điện Không đồng bộ

		Tuần 10

		Kiểm tra quá trình

		G2.1, 2.2

		15%



		Bài tập - Chuyên cần

		Trả lời các câu hỏi, bài tập các chương 1, 2, 3,4 và 5

		Tuần 3 – tuần 14

		Lý thuyết – Bài tập 

		G2.1, 2.2

G3.2, 3.3

		10%



		Vấn đáp

Trắc nghiệm 

Tự luận

		Nội dung bao quát toàn bộ học phần

Hình thức thi được chỉ định với bài Tự luận (120’), Trắc nghiệm (60’), Vấn đáp (20’ chuẩn bị)

		Theo kế hoạch PĐT

		Thi cuối kỳ

		

		60%







6. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1, 2, 3

		Bài mở đầu (1/0/2)

Chương 1: MÁY BIẾN ÁP (12/1/24)[footnoteRef:3] [3:  (tiết giảng/tiết TN-TH/tiết tự học)] 


		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết:

Bài mở đầu

a. Giới thiệu chung

b. Các định luật cơ bản trong nghiên cứu máy điện

Chương I: MÁY BIẾN ÁP

1.1 Khái quát về máy biến áp

1.1.1   Nguyên lý làm việc

1.1.2.  Phân loại, ứng dụng, thông số cơ bản của  máy biến áp

1.1.3.  Cấu tạo máy biến áp

1.2  Mạch từ và tổ nối dây của máy biến áp

1.2.1 Tổ nối dây của máy biến áp

1.2.2 Mạch từ của máy biến áp

1.3 Các quan hệ điện từ trong máy biến áp

1.3.1.  Các phương trình cơ bản của máy biến áp

1.3.2.  Mạch điện thay thế máy biến áp

1.3.3.  Đồ thị véc tơ của máy biến áp

1.3.4.  Cách xác định tham số máy biến áp bằng thí nghiệm

1.4 Các đặc tính làm việc ở tải đối xứng của máy biến áp

1.4.1.  Độ thay đổi điện áp và phương pháp điều chỉnh điện áp của máy biến áp

1.4.2.  Cân bằng năng lượng – tổn hao và hiệu suất của máy biến áp

1.4.3 Máy biến áp làm việc song song

Bài tập ứng dụng: Xác định tổ nối dây, tham số mạch từ và dây quấn máy biến áp, độ thay đổi điện áp, tổn hao và hiệu suất của máy biến áp

1.5 Máy biến áp đặc biệt

1.5.1.  Máy biến áp ba dây quấn

1.5.2 Máy biến áp tự ngẫu

1.5.3 Máy biến áp hàn

1.5.4 Máy biến áp đo lường 

		G1.1, 1.2

G2.1, 2.2



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà

· + Bài thí nghiệm Máy biến áp

		G2.1, 2.2

G3.2, 3.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		4,5

		Chương 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN QUAY (8/0/16)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

2.1 Khái quát về máy điện quay

2.1.1 Cấu tạo chung, phân loại máy điện quay

2.1.2 Dây quấn của máy điện quay

 a. Dây quấn phần cảm

 b. Dây quấn phần ứng

2.2 Từ trường trong máy điện quay

2.2.1 Sức từ động kích từ và đường cong từ hóa của máy điện quay.

2.2.2 Sức từ động đập mạch và sức từ động quay

2.2.3 Sức từ động của dây quấn phần ứng máy điện xoay chiều.

2.2.4 Phân vùng từ trường và điện kháng của dây quấn máy điện xoay chiều

2.3 Sức điện động cảm ứng trong dây quấn máy điện quay 

2.3.1. Sức điện động cảm ứng trong dây quấn phần ứng máy điện một chiều

2.3.2. Sức điện động cảm ứng trong dây quấn pha máy điện xoay chiều                                         

2.4 Các phương pháp cải thiện dạng sóng sức điện động dây quấn pha máy điện xoay chiều.

Bài tập ứng dụng: Khai triển giản đồ dây quấn các máy điện một chiều, xoay chiều một pha, 2 pha và 3 pha

Kiểm tra quá trình: bài 1

		G2.1, 2.2

G4.1



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà

		G2.1

G3.2, 3.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		6, 7, 8, 9

		Chương III: MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ (14/1/28)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

3.1.  Cấu tạo, phân loại, các lượng định mức và ứng dụng.                     

3.2.  Nguyên lý làm việc của máy điện KĐB

3.3 Các phương trình cơ bản, giản đồ thay thế của máy điện không đồng bộ

3.3.1 Trạng thái rô to đứng yên

3.3.2 Trạng thái roto quay                                         

3.4  Các chế độ làm việc, giản đồ năng lượng, đồ thị véc tơ của máy điện không đồng bộ

3.4.1 Đồ thị véc tơ

3.4.2 Giản đồ năng lượng

3.5 Biểu thức mô men điện từ của máy điện không đồng bộ

3.6 Các đặc tính của máy điện không đồng bộ

3.6.1. Đặc tính cơ của máy điện KĐB                                                         

3.6.2 Mô men phụ của máy điện

3.6.3 Các đặc tính làm việc của máy điện KĐB                                                         

3.6.4  Ảnh hưởng của điều kiện không định mức đến các đặc tính làm việc của máy điện không đồng bộ

3.7 Mở máy động cơ điện không đồng bộ

3.7.1 Khái quát

3.7.2 Các phương pháp mở máy động cơ không đồng bộ

3.7.3 Cải thiện mở máy động cơ KĐB roto lồng sóc

3.8 Điều chỉnh tốc độ động cơ điện không đồng bộ

3.8.1 Phương pháp thay đổi điện áp mạch stato

3.8.2 Phương pháp thay đổi tần số nguồn cung cấp

3.8.3 Phương pháp thay đổi số đôi cực

3.8.4 Phương pháp thay đổi điện trở phụ mạch roto

3.9 Hãm điện từ động cơ không đồng bộ

3.9.1 Hãm ngược

3.9.2 Hãm động năng

3.9.3 Hãm tái sinh

3.10 Động cơ không đồng bộ một pha

Bài tập ứng dụng: xác định các đại lượng như dòng điện, điện áp, hệ số trượt, momen, tốc độ, hiệu suất của động cơ không đồng bộ

Kiểm tra quá trình: bài 2

		G1.1, 1.2

G2.1, 2.2



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà

+ Bài thí nghiệm động cơ không đồng bộ

		G2.1, 2.2

G3.2, 3.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		10, 11, 12

		Chương IV: MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ (12/0/24)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

4.1.  Phân loại, cấu tạo, các lượng định mức và ứng dụng                                                                                   

4.2.  Nguyên lý làm việc của máy phát đồng bộ

4.3  Từ trường trong máy điện đồng bộ

4.3.1 Từ trường của dây quấn kích từ

4.3.2 Từ trường phần ứng và phản ứng phần ứng

4.3.3 Sức điện động cảm ứng do từ trường phần ứng và điện kháng của dây quấn tương ứng

4.4 Quan hệ điện từ trong máy điện đồng bộ

4.4.1 Phương trình cân bằng điện áp và đồ thị véc tơ

4.4.2 Cân bằng năng lượng trong máy điện đồng bộ

4.4.3 Đặc tính góc của máy điện đồng bộ 

4.5 Máy phát điện đồng bộ làm việc với tải đối xứng

5.4.1 Đặc tính không tải

5.4.2 Đặc tính ngắn mạch

5.4.3 Đặc tính ngoài

5.4.4 Đặc tính điều chỉnh

4.6 Ảnh hưởng của tải không đối xứng đến sự làm việc của máy phát đồng bộ

4.7 Máy phát điện đồng bộ làm việc song song

4.7.1 Ghép một máy phát điện đồng bộ làm việc song song

4.7.2 Điều chỉnh công suất tác dụng và công suất phản kháng của máy phát đồng bộ

4.8 Động cơ và máy bù đồng bộ

4.8.1 Động cơ đồng bộ

4.8.2 Máy bù đồng bộ

Bài tập áp dụng: Xác định các tham số, hệ số của máy phát điện điện đồng bộ thông qua các đặc tính thí nghiệm.

		G1.1, 1.2

G2.1, 2.2



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà

		G2.1, 2.2

G3.2, 3.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		13, 14, 15

		Chương V: MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU (10/0/20)

Chương VI: CÁC MÁY ĐIỆN ĐẶC BIỆT KHÁC (2/0/4)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

5.1. Nguyên lý làm việc của máy điện một chiều

5.1.1 Chế độ máy phát

5.1.2 Chế độ động cơ

5.2. Cấu tạo, các thông số cơ bản của máy điện một chiều

5.2.1 Cấu tạo

5.2.2 Các lượng định mức

5.3 Từ trường trong máy điện một chiều

5.3.1 Khái quát

5.3.2 Từ trường phần ứng và phản ứng phần ứng

5.3.3 Từ trường cực từ phụ

5.3.4 Từ trường dây quấn bù

5.4 Các quan hệ điện từ trong máy điện một chiều

5.4.1 Mô men điện từ và công suất điện từ

5.4.2 Cân bằng năng lượng – Tổn hao và hiệu suất

5.4.3 Cân bằng điện áp và mô men

5.5  Đổi chiều 

5.5.1. Quá trình đổi chiều và các dạng đổi chiều

5.5.2. Nguyên nhân sinh ra tia lửa trên vành góp và các phương pháp cải thiện đổi chiều

5.6 Máy phát điện một chiều

5.7 Động cơ điện một chiều

Bài tập ứng dụng:Tính toán sức điện động cảm ứng, dòng điện, điện áp, momen, tốc độ, công suất và hiệu suất của động cơ điện một chiều

Chương VI: CÁC MÁY ĐIỆN ĐẶC BIỆT KHÁC

6.1 Động cơ một pha có vành góp

6.2 Máy điện khuyếch đại từ trường ngang

6.3 Máy phát đồng bộ một pha

6.4 Động cơ servo

		G1.1, 1.2

G2.1, 2.2



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà

		G2.1, 2.2

G3.2, 3.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Bộ môn Thiết bị điện – ĐHKTCN, Giáo trình máy điện – Thái nguyên 2014

[2] Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan tử Thụ, Nguyễn văn Sáu; Máy điện 1, 2; 

NXBKHKT, Hà nội 2006

7.2. Sách tham khảo: 

[3]   A.V.IVANOV- SMOLENSKI. Biên dịch: Vũ Gia Hanh, Phan tử Thụ;

Máy điện 1; NXBKHKT, Hà nội 1993

[4]   A.V.IVANOV- SMOLENSKI. Biên dịch: Vũ Gia Hanh, Phan tử Thụ;

Máy điện 2;  NXBKHKT, Hà nội 1993

[5]   A.V.IVANOV- SMOLENSKI. Biên dịch: Vũ Gia Hanh, Phan tử Thụ;

 Máy điện 3; NXBKHKT, Hà nội 1993

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy chế đào tạo hiện hành.

· Thí nghiệm: phải hoàn thành nội dung thí nghiệm và báo cáo thí nghiệm theo chương trình môn học.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Thiết bị điện

- Giảng viên giảng dạy: GVC.Nguyễn Quốc Hiệu, GVC.Cao Xuân Tuyển, GVC. Nguyễn Thị Thu Hường, GV. Trần Thị Thanh Nga

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa









TS. Nguyễn Thị Mai Hương

		Trưởng bộ môn









TS. Vũ Ngọc Kiên

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn







Th.s Nguyễn Quốc Hiệu
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		    KHOA ĐIỆN

BỘ MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: THIẾT BỊ ĐIỆN NHIỆT

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Thiết bị điện nhiệt

- Tên tiếng Anh: Electrical Heating Equipments

- Mã học phần: ELE537

- Số tín chỉ: 2			 

- Các học phần học trước: Khí cụ điện, Kỹ thuật điện tử, Điện tử công suất 

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết: 25 tiết

· Hướng dẫn bài tập – kiểm tra trên lớp: 5 tiết

· Thảo luận: Sinh viên lập nhóm tự học – thảo luận 

· Hoạt động theo nhóm: 10 tiết

· Tự học: 50 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Thi hết học phần: 60 phút với bài thi tự luận, 20 phút chuẩn bị với bài thi vấn đáp.

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện/Bộ môn Thiết bị điện

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

	Môn học trình bày khái quát cấu tạo, nguyên lý các thiết bị điện nhiệt. Các phương trình cơ bản về cân bằng nhiệt và nhiệt độ nung nóng, làm nguội, tính công suất thiết bị điện nhiệt. Nung nóng bằng phương pháp điện trở gián tiếp. Tính toán dây đốt. Nung nóng bằng phương pháp điện trở trực tiếp, phương pháp cảm ứng, phương pháp hồ quang, các phương pháp dựa trên các hiện tượng vật lý khác…

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của các thiết bị biến đổi năng lượng điện thành nhiệt trong sản xuất công nghiệp và đời sống; xác định được vị trí và sự liên quan về kiến thức của môn học với các môn học khác của nghành đào tạo.

		1



		G2

		Có khả năng nhận biết, thông hiểu, lập luận và giải quyết các vần đề kỹ thuật của thiết bị điện nhiệt, lò nhiệt, bao gồm cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số định mức, đặc tính làm việc, khả năng ứng dụng của chúng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và đời sống. 

		5, 8



		G3

		Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, khả năng tìm kiếm, nghiên cứu, phát hiện những vấn đề liên quan tới môn học.

		8, 10, 15



		G4

		Có khả năng lựa chọn, tính toán thông số kỹ thuật, kết nối mạch điện, nắm bắt các nguyên tắc về vận hành và bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện nhiệt.

		5, 8, 9





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nhận thức được vai trò, vị trí, chức năng, ứng dụng của các loại thiết bị điện nhiệt sử dụng điện năng trong sản xuất và đời sống. Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, các thông số định mức của chúng. 

		I, T





		

		G1.2

		Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của môn học và sự liên quan của môn học đến các môn học khác trong chương trình đào tạo. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu môn học.

		I, U





		G2

		G2.1

		Có khả năng nhận biết, phân biệt các loại thiết bị điện nhiệt, sơ đồ nguyên lý, phân tích và giải thích được các chế độ làm việc cơ bản của chúng.

		I, T



		

		G2.2

		Có khả năng phân tích mạch điện, lập sơ đồ thay thế, giải mạch điện thay thế, tính toán các thông số kỹ thuật theo các chế độ làm việc của thiết bị.

		I, T



		G3

		G3.1

		Có ý thức tổ chức và kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong công nghiệp, chủ động tiết kiệm năng lượng điện trong vận hành các máy điện, thiết bị tiêu thụ điện năng.

		U



		

		G3.2

		Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập, hoàn thành nhiệm vụ học tập (tham dự lớp, nhóm học tập, làm bài tập)

		U



		

		G3.3

		Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung liên quan tới môn học.

		U



		G4

		G4.1

		Có khả năng tính toán ứng dụng, lựa chọn phương pháp gia nhiệt trong các điều kiện cụ thể, kết nối sơ đồ mạch điện, vận hành thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. 

		T, U



		

		G4.2

		Có khả năng phân tích, thử nghiệm nhằm phát hiện hư hỏng hoặc đánh giá chất lượng của các loại thiết bị điện nhiệt.

Có khả năng khắc phục sự cố hư hỏng, bảo trì và duy tu về thiết bị

		U





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:2] [2:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Các nguyên lý biến đổi điện – nhiệt, phương pháp điều chỉnh công suất, tính toán công suất điện

		Tuần 5

		Kiểm tra quá trình

		G2.1, 2.2

		15%



		Tự luận

		Tính toán phần tử nung nóng, công suất, hiệu suất lò nhiệt

		Tuần 10

		Kiểm tra quá trình

		G2.1, 2.2

		15%



		Bài tập - Chuyên cần

		Trả lời các câu hỏi, bài tập được giao

		Tuần 3 – tuần 14

		Lý thuyết – Bài tập

		G2.1, 2.2

		10%



		Vấn đáp

Tự luận

		Nội dung bao quát toàn bộ học phần

Hình thức thi được chỉ định với bài Tự luận (60’); Vấn đáp (20’ chuẩn bị)

		Theo kế hoạch PĐT

		Thi cuối kỳ

		

		60%







6. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1, 2, 3

		Giới thiệu môn học 

Chương 1, 2, 3 (6/0/12)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết:

Bài mở đầu

Chương I: NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ THIẾT BỊ ĐIỆN NHIỆT

1.1. Phân loại, phạm vi sử dụng và ưu khuyết điểm của các loại thiết bị điện nhiệt

1.2.  Đo nhiệt độ

1.3. Phân loại thiết bị điện nhiệt

Chương II: CÁC PHƯƠNG TRÌNH NHIỆT TRONG NUNG NÓNG

2.1. Phương trình cân bằng nhiệt của vật nung nóng 

2.2. Phương trình nhiệt độ nung nóng

2.3. Phương trình nhiệt độ làm nguội 

2.4  Phương trình tốc độ nung nóng

2.5 Thời gian nung nóng

2.6. Hằng số thời gian nung nóng

Chương III: TÍNH CÔNG SUẤT CỦA THIẾT BỊ ĐIỆN NHIỆT VÀ TÍNH CÁCH NHIỆT

3.1. Công suất hữu ích 

3.2. Công suất tính toán 

3.3.  Công suất thiết bị

3.4. Tính công suất của một số quá trình nung nóng

3.5. Tính hiệu suất của thiết bị

3.6. Tính cách nhiệt cho thiết bị điện nhiệt 

Bài tập ứng dụng: Xác định, lựa chọn sơ đồ điều chỉnh công suất, tính toán dòng điện, điện áp, tính công suất nhiết của thiết bị điện nhiệt

		G1.1, 1.2

G2.1, 2.2



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

+ Bài tập giao về nhà

		G2.1, 2.2

G3.2, 3.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		4,5, 6

		Chương 4, 5 (6/0/12)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

Nội dung lý thuyết:

Chương IV: PHƯƠNG PHÁP NUNG NÓNG BẰNG ĐIỆN TRỞ

4.1. Phân loại 

4.2. Những vấn đề khi thiết kế thiết bị nung nóng bằng điện trở gián tiếp

4.3. Dây đốt trong phương pháp điện trở 

4.4. Thời gian sử dụng của dây đốt

4.5.Vật liệu chế tạo dây đốt  

Chương V: TÍNH TOÁN NHIỆT DÂY ĐỐT

5.1. Một số đại lượng thường sử dụng trong tính toán nhiệt của dây đốt

5.2. Truyền nhiệt theo phương thức dẫn nhiệt



Kiểm tra quá trình: bài 1

· 5.3.  Truyền nhiệt theo phương thức đối lưu

· 5.4.  Truyền nhiệt theo phương thức bức xạ

		G2.1, 2.2

G4.1



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà

		G2.1

G3.2, 3.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình 

+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		7, 8, 9, 10

		Chương 6, 7 (8/0/16)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

Nội dung lý thuyết:

Chương VI: TÍNH TOÁN PHẦN ĐIỆN CỦA DÂY ĐỐT

6.1 Khái niệm

6.2 Tính kích thước dây đốt tròn và dẹt

6.3 Tính thông số kết cấu 

6.4 Ví dụ tính toán dây đốt

6.5 Các phương pháp tính gần đúng kích thước dây đốt

6.6 Tính toán dây đốt kín

Chương VII: NUNG NÓNG TRỰC TIẾP

7.1 Nung nóng trực tiếp và ứng dụng

7.2 Tính toán theo phương pháp nung nóng trực tiếp

7.3 Ví dụ tính toán

7.4 Phương pháp hàn tiếp xúc

Kiểm tra quá trình: bài 2

		G1.1, 1.2

G2.1, 2.2



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà

+ Bài thí nghiệm động cơ không đồng bộ

		G2.1, 2.2

G3.2, 3.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		11, 12, 13, 14, 15

		Chương 8, 9, 10 và 11(10/0/20)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

Nội dung lý thuyết:

Chương VIII: GIA NHIỆT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẢM ỨNG

8.1 Khái niệm chung, ứng dụng

8.2 Cuộn cảm ứng

8.3 Tương quan năng lượng giữa cuộn cảm ứng và vật nung tôi

8.4 Một số phương pháp nung tôi các chi tiết kim loại trong chế tạo máy

8.5 Tính công suất nguồn phát 

8.6. Nguồn áp cung cấp cho cuộn cảm ứng

Chương IX: GIA NHIỆT BẰNG HỒ QUANG

9.1 Hồ quang và những đặc tính của hồ quang điện

9.2 Ứng dụng và phân loại hồ quang

9.3 Các loại lò hồ quang điện sử dụng trong luyện kim

9.4 Hàn điện bằng hồ quang

Chương X: NUNG NÓNG ĐIỆN MÔI

10.1 Nguyên lý nung nóng điện môi

10.2 Nguồn điện cho nung nóng điện môi

10.3 Một số ví dụ tính toán về nung nóng điện môi

Chương XI: PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG BẰNG ĐIỆN VẬT LÝ VÀ ĐIỆN HÓA

11.1 Giới thiệu

11.2 Phương pháp gia công chùm tia laser 

11.3 Phương pháp gia công  tia plasma

11.4 Phương pháp gia công tia lửa (EDM)

11.3 Phương pháp gia công  điện hóa

Ôn tập

Bài tập áp dụng: Tính toán nhiệt của thiết bị gia nhiệt cảm ứng, gia nhiệt điện môi

		G1.1, 1.2

G2.1, 2.2



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà

		G2.1, 2.2

G3.2, 3.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Nguyễn Quốc Hiệu; Giáo trình Thiết bị điện nhiêt. (Giáo trình biên soạn nội bộ)

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh; TRANG BỊ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ máy công nghiệp dùng chung; NXBGD 2010

[3] Lê Văn Doanh, Trần Văn Thịnh; ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 2; NXBKHKT 2006	

[4] E.Openshaw Taylor; Utilization  Of  Electric Energy; Universities Press 2009  

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy định hiện hành.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Thiết bị điện

- Giảng viên giảng dạy: GVC.Nguyễn Quốc Hiệu, GV. Nguyễn Tiến Dũng

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







TS. Nguyễn Thị Mai Hương

		Trưởng bộ môn







TS. Vũ Ngọc Kiên

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn





Ths. Nguyễn Quốc Hiệu
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Sản xuất thiết bị Điện			

- Tên tiếng Anh: Electrical equipment manufacture

- Mã học phần: ELE574

- Số tín chỉ: 2			 

- Các học phần học trước: Máy điện, Vật liệu điện, Khí cụ điện, Thiết kế máy điện, Thiết kế khí cụ điện.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết: 28 tiết

· Hướng dẫn bài tập – kiểm tra trên lớp: 2 tiết

· Thảo luận: Sinh viên lập nhóm tự học – thảo luận 

· Thực hành, thực tập (ở PTN): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm: 8 tiết

· Tự học: 56 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Thi hết học phần: 60 phút với bài thi tự luận.

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện/Bộ môn Thiết bị điện

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

	Học phần “Sản xuất thiết bị điện” là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành Thiết bị điện, trên cơ sở kiến thức về môn học máy điện, Khí cụ điện, Thiết kế máy điện, Thiết kế Khí cụ điện, học phần “Sản xuất thiết bị điện” trang bị cho sinh viên ngành Thiết bị điện các kiến thức cơ bản về qui trình sản xuất các máy điện, khí cụ điện; so sánh các phương pháp gia công khác nhau; qui trình lắp ráp và kiểm tra máy điện, khí cụ điện trong quá trình sản xuất và trước khi đưa vào sử dụng và trong quá trình vận hành

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Nắm được trình tự cơ bản, phương hướng hoàn thiện qui trình sản xuất thiết bị điện; Qui trình sản xuất mạch từ của thiết bị điện; Qui trình sản xuất dây quấn của thiết bị điện; Tẩm sấy thiết bị điện; Kiểm tra và thử nghiệm thiết bị điện; Sản xuất các chi tiết ép nhựa trong thiết bị điện; Gia công cơ khí trong sản xuất thiết bị điện; Lắp ráp thiết bị điện; Chống rung và tiếng ồn cho thiết bị điện. 

		CĐR5

CĐR6,

CĐR7



		G2

		Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, khả năng tìm kiếm, nghiên cứu, phát hiện những vấn đề liên quan tới môn học. Có khả năng lựa chọn, phân tích, vận dụng sáng tạo các qui trình sản xuất thiết bị điện phù hợp với thực tiễn, nắm bắt các nguyên tắc về vận hành và bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện.

		CĐR8, CĐR9, CĐR10



		G3

		Trách nhiệm trong học tập, hoàn thành các nhiệm vụ, bài tập được giao, bài thi một cách trung thực.

		CĐR14, CĐR15





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của môn học và sự liên quan của môn học đến các môn học khác trong chương trình đào tạo. 

		I,U





		

		G1.2

		Nắm được trình tự cơ bản, phương hướng hoàn thiện qui trình sản xuất thiết bị điện; Qui trình sản xuất mạch từ của thiết bị điện; Qui trình sản xuất dây quấn của thiết bị điện; Tẩm sấy thiết bị điện; Sản xuất các chi tiết ép nhựa trong thiết bị điện; Gia công cơ khí trong sản xuất thiết bị điện; Lắp ráp thiết bị điện.

		I,T,U



		

		G1.3

		Nắm được qui trình kiểm tra và thử nghiệm thiết bị điện trên cơ sở đó để phân tích nhằm phát hiện hư hỏng, lỗi khi chế tạo hoặc đánh giá chất lượng của các loại thiết bị điện; Chống rung và tiếng ồn cho thiết bị điện.

		I,T,U





		G2

		G2.1

		Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu, trình bày, phản biện các nội dung liên quan tới môn học.

		I,U



		

		G2.2

		Có khả năng lựa chọn, phân tích, so sánh, vận dụng sáng tạo các qui trình sản xuất thiết bị điện phù hợp với thực tiễn.

		T,U



		

		G2.3

		Có khả năng khắc phục lỗi trong sản xuất, sự cố trong vận hành thiết bị điện.

		T,U



		

		G2.4

		Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm

		I,U



		G3

		G3.1

		Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập. Thực hiện nghiêm túc, trung thực quy chế thi và kiểm tra.

		U



		

		G3.2

		Có trách nhiệm trong học tập (tham dự lớp, nhóm học tập, làm bài tập)

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:2] [2:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Trình tự cơ bản, phương hướng hoàn thiện qui trình sản xuất thiết bị điện; Qui trình sản xuất mạch từ của thiết bị điện; Qui trình sản xuất dây quấn của thiết bị điện

		Tuần 5

		Kiểm tra quá trình

		G1.1, G1.2, G2.1, G2.2,

G3.1, G3.2

		15%



		Tự luận

		Tẩm sấy thiết bị điện; Kiểm tra và thử nghiệm thiết bị điện.

		Tuần 10

		Kiểm tra quá trình

		G1.2,G1.3,

G2.1, G2.2,

G3.1, G3.2

		15%



		bài tập, chuyên cần

		Trả lời các câu hỏi bài tập các chương 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9.

		Tuần 1 – tuần 15

		Chấm bài tập nộp, điểm danh

		G1.1, 1.2

G1.3, 2.1. 2.2, 2.3,2.4 3.1, 3.2

		10%



		Tự luận

		Nội dung bao quát toàn bộ học phần, thời gian 60 phút.



		Theo kế hoạch PĐT

		Thi cuối kỳ

		

		60%









6. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương I: ĐẠI CƯƠNG VỀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN (2/0/4)[footnoteRef:3] [3:  (tiết giảng/tiết TN-TH/tiết tự học)] 


		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

1.1  Mục đích , yêu cầu về môn học sản xuất thiết bị điện.

1.2 Trình tự cơ bản trong sản xuất  máy điện quay và máy biến áp

1.3 Phương hướng hoàn thiện qui trình sản xuất thiết bị điện 

		G1.1, 1.2

G2.1, 2.2, 2.4



		

		· B. Nội dung câu hỏi bài tập

· + Câu hỏi bài tập giao về nhà



		G2.1, 2.2, 2.4

G3.1, G3.2



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình +Trình chiếuVideo+ Câu hỏi thảo luận tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận về các mục 1.2, 1.3

		



		2,3

		Chương II: SẢN XUẤT MẠCH TỪ (4/0/8)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

2.1  Vật liệu sản xuất mạch từ và ảnh hưởng của quá trình sản xuất đến chất lượng mạch từ

2.2  Sản xuất lõi sắt phần ứng của máy điện quay

2.3 Sản xuất mạch từ phần cảm máy điện quay

2.4. Sản xuất mạch từ máy biến áp

2.5 Sản xuất mạch từ khí cụ điện 

		G1.2, G2.1, G2.2, G2.4,

G3.1, G3.2



		

		· B. Nội dung bài tập

· + Câu hỏi bài tập giao về nhà

		G2.1, 2.2, G2.4

G3.1, G3.2



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình+Trình chiếuVideo + thảo luận tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận.

		



		4, 5, 6

		Chương III: SẢN XUẤT DÂY QUẤN (6/0/12)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

3.1  Đại cương về sản xuất dây quấn thiết bị điện

3.2  Sản xuất dây quấn máy điện quay.

3.2.1 Các biện pháp thực hiện cách điện của dây quấn máy điện quay

3.2.2 Sản xuất các cuộn dây của dây quấn máy điện quay 

3.3 Đặt các bối dây vào rãnh, đấu và đai giữ phần đầu nối dây quấn

3.4. Sản xuất dây quấn máy biến áp và khí cụ điện

Kiểm tra quá trình: bài 1

		G1.2, G2.1, G2.2, G2.4,

G3.1, G3.2





		

		· B. Nội dung câu hỏi bài tập

· + Câu hỏi bài tập giao về nhà

		G2.1, 2.2, G2.4

G3.1, G3.2



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình +Trình chiếuVideo + câu hỏi thảo luận tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận.

		



		7, 8

		Chương IV: TẨM SẤY MÁY ĐIỆN, MÁY BIẾN ÁP VÀ KHÍ CỤ ĐIỆN (4/0/8)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

4.1. Đại cương

4.2. Các phương pháp sấy

4.3. Các phương pháp tẩm

4.4. Tẩm sấy máy điện trong chân không

4.5. Tự động hoá và các tiến bộ kỹ thuật trong công nghệ tẩm sấy

		G1.2, G2.1, G2.2, G2.4,

G3.1, G3.2





		

		· B. Nội dung bài tập

· + Câu hỏi bài tập giao về nhà

		G2.1, 2.2, 2.4

G3.1, G3.2



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình +Trình chiếuVideo + thảo luận tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận.

		



		9, 10

		Chương V: KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM MÁY ĐIỆN QUAY, MÁY BIẾN ÁP VÀ KHÍ CỤ ĐIỆN (2/0/4)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

5.1. Đại cương

5.2. Đo điện trở của dây quấn

5.3. Đo điện trở cách điện

5.4. Kiểm tra tình trạng của dây quấn bằng các thiết bị vạn năng

5.5. Kiểm tra và thử nghiệm cách điện vòng dây

5.6. Kiểm tra và thử nghiệm độ bền của cách điện

5.7.Thử nghiệm xuất xưởng

Kiểm tra quá trình: bài 2

		G1.3, G2.1, G2.2,G2.3, G2.4,

G3.1, G3.2



		

		· B. Nội dung bài tập

· + Câu hỏi bài tập giao về nhà

		G2.1, 2.2, 2.4

G3.1, G3.2



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình +Trình chiếuVideo + thảo luận tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận.

		



		11

		Chương VI: SẢN XUẤT CÁC CHI TIẾT ÉP NHỰA TRONG THIẾT BỊ ĐIỆN (2/0/4)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

6.1. Đại cương

6.2. Sản xuất các loại cổ góp ép nhựa

6.3. Công nghệ ép nhựa trong chế tạo khí cụ điện

		G1.2 ,G2.1, G2.2, G2.4,

G3.1, G3.2



		

		· B. Nội dung bài tập

+ Câu hỏi bài tập giao về nhà

		G2.1, 2.2, 2.4

G3.1, G3.2



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình +Trình chiếuVideo + thảo luận tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận.

		



		12, 13

		Chương VII:GIA CÔNG CƠ KHÍ TRONG SẢN XUẤT MÁY ĐIỆN (4/0/8)

		G1.2, G2.1, G2.2, G2.4,

G3.1, G3.2



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

7.1. Đại cương 

7.2. Gia công thân máy

7.3. Gia công gối đỡ trục (nắp máy)

7.4 Gia công trục

7.5 Sản xuất vỏ máy biến áp

		



		

		· B. Nội dung bài tập

+ Câu hỏi bài tập giao về nhà

		G2.1, 2.2, 2.4

G3.1, G3.2



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình+Trình chiếuVideo + thảo luận tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận.

		



		14

		Chương VIII: LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỆN (2/0/4)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

8.1. Đại cương về lắp ráp máy điện, ý nghĩa của công nghệ lắp ráp đối với chất lượng và tuổi thọ của máy điện

8.2. Dụng cụ và vật liệu dùng trong lắp ráp máy điện 

8.3. Quy trình lắp ráp máy điện

8.4. Tổng lắp ráp m.b.a

		G1.2, G2.1, G2.2, G2.4,

G3.1, G3.2



		

		· B. Nội dung bài tập

+ Câu hỏi bài tập giao về nhà

		G2.1, 2.2, 2.4

G3.1, G3.2



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình+Trình chiếuVideo + thảo luận tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận.

		



		15

		Chương IX: CHỐNG RUNG VÀ TIẾNG ỒN CHO THIẾT BỊ ĐIỆN (2/0/4)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

9.1. Đại cương và vấn đề tiếng ồn và giao động trong máy điện   

9.2. Nguyên nhân gây rung

9.3. Các phương pháp cân bằng máy điện

		G1.3, G2.1, G2.2, G2.4,

G3.1, G3.2



		

		· B. Nội dung bài tập

+ Câu hỏi bài tập giao về nhà

		G2.1, 2.2, 2.4

G3.1, G3.2



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình + thảo luận tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận.

		







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Nguyễn Đức Sỹ: Công nghệ chế tạo thiết bị điện. Nhà xuất bản giáo dục, 2007.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Nguyễn Đức Sỹ: Công nghệ chế tạo máy điện và máy biến áp. Nhà xuất bản Giáo dục, 1995.

[3].Bùi văn Yên: Sửa chữa và quấn lại động cơ điện. Nhà xuất bản giáo dục, 2007.

[4]. Nguyễn Đức Sỹ: Giáo trình vận hành và sửa chữa thiết bị điện. Nhà xuất bản Giáo dục, 2007.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy định hiện hành 

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Thiết bị điện

- Giảng viên giảng dạy: GVC.Cao Xuân Tuyển, GVC. Nguyễn Thị Thu Hường.

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







TS. Nguyễn Thị Mai Hương

		Trưởng bộ môn







TS. Vũ Ngọc Kiên

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn





TS. Cao Xuân Tuyển
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA ĐIỆN

BỘ MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Thiết bị chiếu sáng							

[bookmark: _GoBack]- Tên tiếng Anh: Lighting equipments	

- Mã học phần: ELE522

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Vật lý 2, Khí cụ điện, Hệ thống cung cấp điện

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 28 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp – Kiểm tra trên lớp :2 tiết

· Thảo luận		: Sinh viên lập nhóm tự học – thảo luận

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): …. tiết

· Hoạt động theo nhóm	: 8 tiết

· Tự học	: 56 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 60 phút với bài thi tự luận

· - Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Điện

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần thiết bị chiếu sáng thuộc môn học cơ sở chuyên ngành Thiết bị điện. Môn học nghiên cứu: Các đại lượng kỹ thuật ánh sáng cơ bản, các nguyên tắc và tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo. Các giải pháp sử dụng năng lượng điện hiệu quả trong hệ thống chiếu sáng. Thiết kế hệ thống chiếu sáng, Kiểm tra chất lượng chiếu sáng. Xác định phụ tải chiếu sáng, các ký hiệu và sơ đồ đi dây hệ thống chiếu sáng

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của việc sử dụng các nguồn sáng nhân tạo trong sản xuất công nghiệp và đời sống; xác định được vị trí và sự liên quan về kiến thức của môn học với các môn học khác của nghành đào tạo. Nắm được bản chất, các thông số, các dụng cụ đo ánh sáng

		CĐR1



		G2

		Có khả năng nhận biết, thông hiểu, lập luận và giải quyết các vấn đề kỹ thuật chiếu sáng, đặc điểm, cách lựa chọn các nguồn sáng, các tiêu chuẩn chiếu sáng, tìm hiểu và ứng dụng được các nguồn sáng mới. Các phương pháp thiết kế chiếu sáng đúng kỹ thuật 

		CĐR2, CĐR5, CĐR8



		G3

		Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, khả năng tìm kiếm, nghiên cứu, phát hiện những vấn đề liên quan tới môn học như tính thẩm mĩ của công trình

		CĐR8, CĐR10, CĐR15



		G4

		Có khả năng lựa chọn, tính toán các thông số kỹ thuật, thiết kế các công trình chiếu sáng đúng tiêu chuẩn và có tính thẩm mỹ. Biết cách xác định phụ tải chiếu sáng, phương pháp đi dây trong hệ thống chiếu sáng. 

Có khả năng kiểm tra chất lượng chiếu sáng. Khắc phục những công trình chưa đảm bảo kỹ thuật.

		CĐR5, CĐR8, CĐR7





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nắm được vai trò của ánh sáng nhân tạo phục vụ công nghiệp và đời sống. Hiểu được bản chất của ánh sáng, các khái  niệm cơ  bản, nắm được sự thích ứng của thị giác.  

		I,T



		

		G1.2

		Nắm được vị trí, tầm quan trọng của môn học và sự liên quan của môn học với các môn học khác trong chương trình đào tạo

		I



		

		G1.3

		Nắm được đặc điểm, cách sử dụng các dụng đo ánh sáng

Các tiêu chuẩn chiếu sáng

		T,U



		G2

		G2.1

		Có khả năng nhận biết, phân biệt các loại nguồn sáng, lựa  chọn được nguồn sáng thích hợp theo tiêu chuẩn thích nghi cho từng đối tượng được chiếu sáng

		U,T



		

		G2.2

		Có khả năng phân tích các đối tượng được chiếu sáng để xác định được đúng yêu cầu, tiêu chuẩn chiếu sáng. 

		U,T



		

		G2.3

		Tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung liên quan tới môn học.

		I



		G3

		G3.1

		Có ý thức tổ chức và kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong công nghiệp, chủ động tiết kiệm năng lượng điện trong vận hành các công trình chiếu sáng, thiết bị tiêu thụ điện năng.

		U



		

		G3.2

		Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập, hoàn thành nhiệm vụ học tập (tham dự lớp, nhóm học tập, làm bài tập, thí nghiệm và báo cáo kết quả thí nghiệm)

		U



		G4

		G4.1

		Có khả năng tính toán ứng dụng, lựa chọn được phương pháp thiết kế tạo ánh sáng đẹp và phù hợp cho các công trình chiếu sáng. 

		T,U



		

		G4.2

		Có khả năng kiểm tra, đánh giá được chất lượng  ánh sáng có phù hợp với yêu cầu 

Có khả năng khắc phục các công trình chưa đảm bảo.

		U,T



		

		G4.3

		Có khả năng xác định phụ tải chiếu sáng, cách lựa chọn dây dẫn, các khí cụ điện, cách đi dây trong hệ thống chiếu sáng

		U,T





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:2] [2: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Chương 1,2

		Tuần  5

		Kiểm tra quá trình

		G1.1, 1.2, 1.2

G2.1

		15%



		Tự luận

		Chương 3,4

		Tuần  10

		Kiểm tra quá trình

		G2.1,2.2

G4.1,4.2

		15%



		Bài tập

		Trả lời các câu hỏi, bài tập các chương 1, 2, 3,4, 5,6

		Tuần 3 – tuần 14

		Lý thuyết – Bài tập

		G1.1,1.3

G2.1,2.2

G3.1,3.2

G4.1,4.2,4.3

		10%



		Tự luận

		Nội dung bao quát toàn bộ học phần

Hình thức thi được chỉ định với bài Tự luận (60’)

		Theo kế hoạch PĐT

		Thi cuối kỳ

		

		60%







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1,2,3

		Chương 1: ÁNH SÁNG VÀ CÁC ĐẠI LƯỢNG CỦA ÁNH SÁNG (6/0/12)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

Bài mở đầu

Giới thiệu chung

1.1 Ánh sáng , màu sắc 

1.1.1. Bản chất vật lí của ánh sáng

1.1.2. Màu và sắc

1.2 Cơ cấu của mắt

1.2.1 Mắt người

1.2.2 Sự giải mã hình ảnh

1.2.3 Độ nhạy cảm của mắt theo phổ ánh sáng

1.2.4 Đặc điểm  tâm sinh lí của sự nhìn màu 

1.3 Các đại lượng đặc trưng cho ánh sáng



1.3 .1 Quang thông 

1.3 .2 Cường độ sáng I

1.3 .3 Độ rọi E

1.3 .4 Độ chói L

1.3 .5 Độ tương phản – tính năng nhìn, độ nhìn rõ

1.4  Các dụng cụ đo ánh sáng

2.  1.5    Tiện nghi nhìn

		

G1.1, 1.2,1.3



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà

		G1.1,1.2,1.3 G3.1, 3.2



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình 

+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		4,5

		 Chương 2: CÁC DỤNG CỤ CHIẾU SÁNG  (4/0/8)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

2.1 Đặc điểm chung  của bóng đèn 

2.2 Đèn sợi đốt 

2.3 Đèn huỳnh quang 

2.4 Các đèn phóng điện trực tiếp

2.4.1 Đèn thủy ngân cao áp

2.4.2 Đèn halogen kim loại

2.4.3 Đèn sodium

2.4.4  Giới thiệu một số nguồn sáng mới

Kiểm tra quá trình : bài 1

		G2.1 



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà



		G2.1, G3.1, 3.2



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		6,7,8

		Chương 3      THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG NỘI THẤT(5/0/10)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

3.1 Phân loại chiếu sáng nội thất

3.2 Các yêu cầu chiếu sáng nội thất

3.3 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu nội thất 

             ( Giới thiệu bảng tiêu chuẩn )

3.4  Nâng cao hiệu quả năng lượng và kinh tế trong chiếu sáng nội thất

3.5 Thiết kế chiếu sáng sơ bộ 

3.5.1 Chọn độ rọi

3.5.2 Chọn loại đèn

3.5 3 Chọn chiều cao treo đèn, cách bố trí và chọn số lượng đèn

3.5.4 Chọn cách bố trí 

3.5.5 Hệ số lợi dụng quang thông

3.5.6 Quang thông tổng

3.6  Kiểm tra thiết kế

3. 7 Các ví  dụ

		G1.1,1.2,1.3

G2.1, G2.2

G4.1, 4.2



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

+ Bài tập giao về nhà

		G1.3

G2.1, 2.2

G3.1, 3.2

G4.1, 4.2



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		9,10,11

		Chương 4: THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG (6/0/12)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

4.1 Mục  đích và yêu cầu của chiếu sáng đường phố

4.2 Đặc điểm của sự nhìn của người lái xe trên đường

4.3 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng đường 

             ( Giới thiệu bảng tiêu chuẩn )

4.4 Phân loại đường theo tiêu chuẩn chiếu sáng

4.5 Nguồn chiếu sáng đường phố

4.6 Các thông số hình học của một phương án và phân loại bộ đèn

4.7 Các phương án bố trí đèn

4.8 Phương pháp thiết kế

4.9  Nâng cao hiệu quả năng lượng và kinh tế trong chiếu sáng đường phố

4.10 Một số ví dụ

Kiểm tra quá trình : bài 2

		G1.1,1.2,1.3

G2.1, G2.2

G4.1, 4.2





		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà



		G1.3

G2.1, G2.2

G3.1, 3.2

G4.1, 4.2



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		12,13

		CHƯƠNG 5  THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH VÀ KHÔNG GIAN  (4/0/8)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

5.1 Giới thiệu chiếu sáng một số công trình công cộng

5.1.1 Chiếu sáng công viên, vườn hoa

5.1.2 Chiếu sáng ngõ xóm

5.1.3 Chiếu sáng kiến trúc

5.1.4 Chiếu sáng  tượng đài

5.2 Chiếu sáng  các công trình thể thao

5.2.1 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu công trình thể thao

5.2.2 Đặc điểm thiết bị các thiết bị chiếu sáng công trình thể thao ngoài trời

5.2.3 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu một số công trình thể thao  ( Giới thiệu bảng tiêu chuẩn )

5.2.6  Một số ví dụ

		G1.1,1.2,1.3

G2.1, G2.2

G4.1, 4.2





		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà



		G1.3

G2.1, G2.2

G3.1, 3.2

G4.1, 4.2





		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		14,15

		Chương VI: THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN CHO CHIẾU SÁNG(3/0/6)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

6.1 Một số yêu cầu và đặc điểm của hệ thống điện chiếu sáng

6.2 Thiết kế trạm điện chiếu sáng

6.3 Tính toán dây dẫn trong mạch chiếu sáng

6.4 Lựa chọn các thiết bị điện, khí cụ điện cho lưới hạ áp

6.5 Một số ví dụ

		G1.1,1.2

G2.2

G4.3



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà



		G1.1,1.2

G2.2

G3.1, 3.2

G4.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

· +  Đặt vấn đề +Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]  Lê Văn Doanh, Đặng Văn Đào, Lê Hải Hưng, Ngô Xuân Thành, Nguyễn Anh Tuấn; Kỹ thuật chiếu sáng, NXBKHKT 2008

7.2. Sách tham khảo: 	

[1] Phạm Đức Nguyên, Chiếu sáng kiến trúc , NXBKHKT 2006

[2] Bộ tiêu chuẩn Việt Nam về Kỹ thuật chiếu sáng

 8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy định hiện hành

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Thiết bị điện

- Giảng viên giảng dạy : GV.Th.s. Trần Thị Thanh Nga, GV.Th.s. Vũ Xuân Tùng

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa









TS. Nguyễn Thị Mai Hương

		Trưởng bộ môn









TS. Vũ Ngọc Kiên

		Nhóm Biên soạn

/ Giảng viên biên soạn







Ths. Trần Thị Thanh Nga
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA ĐIỆN

BỘ MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG THIẾT BỊ ĐIỆN



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần:Lập trình thiết kế và mô phỏng thiết bị điện			

- Tên tiếng Anh: Programme for design and simulation of electrical equipments 

- Mã học phần: ELE541

- Số tín chỉ: 2			 

- Các học phần học trước: Ngôn ngữ lập trình bậc cao, Máy điện, Vật liệu điện, Khí cụ điện, Thiết kế máy điện, Thiết kế khí cụ điện.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết: 26 tiết

· Hướng dẫn bài tập – kiểm tra trên lớp: 2 tiết

· Thảo luận: Sinh viên lập nhóm tự học – thảo luận 

· Thực hành, thực tập (ở PTN): 2 tiết

· Hoạt động theo nhóm: 8 tiết

· Tự học: 52 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Thi hết học phần: 60 phút với bài thi tự luận.

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện/Bộ môn Thiết bị điện

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

	Học phần Lập trình thiết kế và mô phỏng thiết bị điện thuộc môn học tự chọn của chuyên ngành Thiết Bị Điện. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về phần mềm MatLab/Simulink phục vụ cho việc thiết kế và thiết kế tự động, mô phỏng các thiết bị điện như các khí cụ điện, máy biến áp, động cơ điện và các máy phát điện.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Các kiến thức căn bản về phần mềm MatLab/Simulink bao gồm: cơ sở về Matlab(Màn hình MatLab, Tiện ích trợ giúp của MatLab, Các biến, Các hàm toán, Vector và ma trận, tính toán với vector và ma trận, Cấu trúc và trường, Quản lý biến, Các phép so sánh và  phép tính logic, Rẽ nhánh và vòng lặp, Các Scripts và các hàm của Matlab), xuất và nhập dữ liệu, simulink và các thư viện. Ứng dụng MatLab vào các bài toán lập trình thiết kế, thiết kế tự động và mô phỏnh các đặc tính của thiết bị điện 

		CĐR1, CĐR4,    CĐR13



		G2

		Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, khả năng tìm kiếm, nghiên cứu, phát hiện những vấn đề liên quan tới môn học.

		CĐR8, CĐR9, CĐR10



		G3

		Trách nhiệm trong học tập, hoàn thành các nhiệm vụ, bài tập được giao, bài thi một cách trung thực.

		CĐR14, CĐR15





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1



		G1.1

		Nắm được cơ sở về Matlab (Màn hình MatLab, Tiện ích trợ giúp của MatLab, Các biến, Các hàm toán, Vector và ma trận, tính toán với vector và ma trận, Cấu trúc và trường, Quản lý biến, Các phép so sánh và  phép tính logic, Rẽ nhánh và vòng lặp, Các Scripts và các hàm của Matlab)

		I,T,U





		

		G1.2

		Nắm được cách thức xuất và nhập dữ liệu trong Matlab, nắm được các kiến thức cơ bản về simulink và các thư viện của nó.

		I,T





		

		G1.3

		Ứng dụng MatLab vào các bài toán lập trình thiết kế, thiết kế tự động các khí cụ điện.

		U



		

		G1.4

		Ứng dụng MatLab vào các bài toán lập trình thiết kế, thiết kế tự động máy biến áp.

		U



		

		G1.5

		Ứng dụng MatLab vào các bài toán lập trình thiết kế, thiết kế tự động các động cơ điện.

		U



		

		G1.6

		Ứng dụng MatLab/Simulink để mô phỏng các đặc tính khí cụ điện.

		U



		

		G1.7

		Ứng dụng MatLab/Simulink để mô phỏng các đặc tính máy biến áp.

		U



		

		G1.8

		Ứng dụng MatLab/Simulink để mô phỏng các đặc tính của các động cơ điện và các máy phát điện.

		U



		G2

		G2.1

		Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của môn học và sự liên quan của môn học đến các môn học khác trong chương trình đào tạo.

		I, U



		

		G2.2

		Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu, trình bày, phản biện các nội dung liên quan tới môn học.

		I, U



		

		G2.3

		Sử dụng máy tính, CNTT và lập trình ứng dụng cơ bản.

		U



		G3

		G3.1

		Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập. Thực hiện nghiêm túc, trung thực quy chế thi và kiểm tra.

		U



		

		G3.2

		Có trách nhiệm trong học tập (tham dự lớp, nhóm học tập, làm bài tập, thực hành)

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:2] [2:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Màn hình MatLab, Tiện ích trợ giúp của MatLab, Các biến, Các hàm toán, Vector và ma trận, tính toán với vector và ma trận, Cấu trúc và trường, Quản lý biến, Các phép so sánh và  phép tính logic, Rẽ nhánh và vòng lặp, Các Scripts và các hàm của Matlab

		Tuần 5

		Kiểm tra quá trình

		G1.1

		15%



		Tự luận

		Xuất và nhập dữ liệu, simulink và các thư viện.

		Tuần 10

		Kiểm tra quá trình

		G1.2

		15%



		Bài tập, chuyên cần

		Trả lời các câu hỏi, bài tập các chương 1, 2, 3,4 và 5

		Tuần 1 – tuần 14

		Chấm bài tập, điểm danh

		G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8

G2.1,2.2,2.3 G3.1,3.2

		10%



		Tự luận

		Nội dung bao quát toàn bộ học phần, thời giant thi 60 phút.



		Theo kế hoạch PĐT

		Thi cuối kỳ

		G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8

G2.1,2.2,2.3 G3.1,3.2

		60%







6. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần 



		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1, 2, 3,4

		Bài mở đầu (1/0/2)

Chương I: CƠ SỞ VỀ MATLAB (8/0.5/16)[footnoteRef:3] [3:  (tiết giảng/tiết TN-TH/tiết tự học)] 


		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

1.1 Những bước đi đầu tiên với Matlab

1.1.1  Màn hình MatLab

1.1.2 Tiện ích trợ giúp (Help) của MatLab

1.1.3 Các biến

1.1.4 Các hàm toán 

1.2  Vector và ma trận, tính toán với vector và ma trận

1.3  Cấu trúc và trường

1.4  Quản lý biến

1.5  Các phép so sánh và  phép tính logic

1.6  Rẽ nhánh và vòng lặp

1.6.1  Lệnh rẽ nhánh if và switch

1.6.2  Vòng lặp sử dụng for và while

1.6.3  Lệnh continue và break

1.7 	Các Scripts và các hàm của Matlab

1.7.1 Các Scripts của Matlab

		G1.1, G2.1,2.2,2.3 G3.1,3.2





		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà

· + Thực hành các nội dung lý thuyết đã học

		G1.1, G2.1,2.2,2.3 G3.1,3.2



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		5, 6, 7, 8

		Chương II:  XUẤT VÀ NHẬP DỮ LIỆU (4/0.5/8)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

2.1 Điều khiển xuất ra màn hình

2.2 Đối thoại của matLab với người sử dụng

2.2.1  Văn bản (Text) trong Matlab

2.2.2 Đối thoại khi nhập văn bản

2.2.3 Xuất theo định dạng

2.3 Nhập và xuất dữ liệu

2.3.1. Cất vào hoặc gọi dữ liệu từ File

2.3.2 Cất có định dạng vào File văn bản 

2.4  Hệ điều hành và quản lý File

2.5  Biểu diễn bằng đồ hoạ

2.6 Đồ hoạ 2 chiều (2-D)

2.7. đồ hoạ 3 chiều (3-D)

2.8 Nhập, xuất và in đồ hoạ

2.9. Giao diện đồ hoạ

2.9.1 Layout của GUI

2.9.2 Nhập và xuất ký tự, số liệu ra GUI

2.9.3 Nhập số liệu từ thanh trượt

2.9.4 Nhập dữ liệu tuỳ chọn (Popup Menu, List Box, Radio Button and Check Box)

2.9.5. Các phương pháp tạo GUI 

Kiểm tra quá trình: bài 1

		G1.2, G2.1,2.2,2.3 G3.1,3.2





		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành.

· + Bài tập giao về nhà

· + Thực hành các nội dung lý thuyết đã học

		G1.2

G2.1,2.2,2.3 G3.1,3.2



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		9

		CHƯƠNG III: SIMULINK VÀ CÁC THƯ VIỆN (2/0/4)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

3.1  Cơ sở về Simulink

3.2 Các thư viện

		G1.2, G2.1,2.2,2.3 G3.1,3.2





		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành.

· + Bài tập giao về nhà

		G1.2, G2.1,2.2,2.3 G3.1,3.2





		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		10, 11, 12

		Chương IV: ỨNG DỤNG MATLAB VÀO CÁC BÀI 

TOÁN LẬP TRÌNH THIẾT KẾ THIẾT BỊ ĐIỆN (6/0.5/12)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

4.1 Lập chương trình thiết kế khí cụ điện

4.2 Lập chương trình thiết kế máy biến áp

4.3 Lập chương trình thiết kế động cơ không đồng bộ

Kiểm tra quá trình: bài 2

		G1.3, 1.4, 1.5

G2.1,2.2,2.3 G3.1,3.2



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành.

· + Bài tập giao về nhà

· + Thực hành các nội dung lý thuyết đã học.

		G1.3,1.4, 1.5

G2.1,2.2,2.3 G3.1,3.2



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		13, 14, 15

		Chương V: ỨNG DỤNG MATLAB – SIMULINK TRONG MÔ PHỎNG THIẾT BỊ ĐIỆN (6/0.5/12)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

5.1 Ứng dụng Matlab-Simulink  trong mô phỏng các đặc tính khí cụ điện.

5.2 Ứng dụng Matlab-Simulink  trong mô phỏng các đặc tính máy biến áp.

5.2  Ứng dụng Simulink mô phỏng các đặc tính động cơ điện, máy phát điện

		G1.6, 1.7, G1.8,

G2.1,2.2,2.3 G3.1,3.2



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành.

· + Bài tập giao về nhà

· + Thực hành các nội dung lý thuyết đã học.

		G1.6, 1.7, G1.8,

G2.1,2.2,2.3 G3.1,3.2



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Nguyễn Phùng Quang, MATLAB&SIMULINK dành cho kỹ sư điều khiển tự động, NXB KHKT- Hà nội 2004.

7.2. Sách tham khảo: 

 [2] Phạm văn Ất, Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao, NXB GTVT – Hà nội 2006

[3] Stephen J. Chapman, Matlab programming for Engineers,4e; Cengage Learning 2008

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy định hiện hành

· Thang điểm: 10

· Thực hành : Hoàn thành nội dung mới đủ điều kiện dự thi

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Thiết bị điện

- Giảng viên giảng dạy: GVC.Cao Xuân Tuyển, GV. Nguyễn Tiến Dũng

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







TS. Nguyễn Thị Mai Hương

		Trưởng bộ môn







TS. Vũ Ngọc Kiên

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn





TS. Cao Xuân Tuyển
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: MÁY ĐIỆN DÙNG TRONG THIẾT BỊ 

TỰ ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Máy điện dùng trong thiết bị tự động và điều khiển

- Tên tiếng Anh: Special electrical machines

- Mã học phần: ELE577

- Số tín chỉ: 2			 

- Các học phần học trước: Máy điện; Điện tử số; Vi điều khiển

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết: 27 tiết

· Hướng dẫn bài tập – kiểm tra trên lớp: 3 tiết

· Thảo luận: Sinh viên lập nhóm tự học – thảo luận 

· Hoạt động theo nhóm: 10 tiết

· Tự học: 54 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Thi hết học phần: 60 phút với bài thi tự luận, 20 phút chuẩn bị với bài thi vấn đáp.

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện/Bộ môn Thiết bị điện

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Môn học nghiên cứu về các loại động cơ điện một chiều, xoay chiều công suất nhỏ sử dụng trong các thiết bị tự động, các loại máy điện đặc biệt khác sử dụng trong thông tin, đo lường, điều khiển...

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của các loại máy điện trong điều khiển tự động; xác định được vị trí và sự liên quan về kiến thức của môn học với các môn học khác của nghành đào tạo.

		CĐR1



		G2

		Có khả năng nhận biết, thông hiểu, lập luận và giải quyết các vần đề kỹ thuật của máy điện, bao gồm cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính làm việc, khả năng ứng dụng của máy điện trong lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

		CĐR2, CĐR5, CĐR8



		G3

		Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, khả năng tìm kiếm, nghiên cứu, phát hiện những vấn đề liên quan tới môn học.

		CĐR8, CĐR10, CĐR15



		G4

		Có khả năng lựa chọn, tính toán thông số kỹ thuật, kết nối mạch điện, nắm bắt các nguyên tắc về vận hành và bảo trì, sửa chữa các máy điện

		CĐR5, CĐR8, CĐR9





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nhận thức được vai trò, vị trí, chức năng, ứng dụng của các loại máy điện trong kỹ thuật đo lường điều khiển và tự động hóa. Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, các thông số định mức của chúng 

		I, T





		

		G1.2

		Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của môn học và sự liên quan của môn học đến các môn học khác trong chương trình đào tạo. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu môn học.

		I, U





		G2

		G2.1

		Phân biệt được sự khác nhau về đặc điểm cấu tạo của máy điện đặc biệt so với máy điện thông thường cùng loại. 

Có khả năng nhận biết, phân biệt các loại máy điện đặc biệt, sơ đồ nối dây, nguyên tắc điều khiển.

Phân tích và giải thích được các nguyên tắc điều khiển, đặc tính cơ bản của máy điện đặc biệt.

		I, T



		

		G2.2

		Có khả năng phân tích các quan hệ điện – từ, xác định các thông số kỹ thuật theo các chế độ làm việc tương ứng của các loại máy điện đặc biệt này.

		I, T



		G3

		G3.1

		Có ý thức tổ chức và kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong công nghiệp, chủ động tiết kiệm năng lượng điện trong vận hành các máy điện, thiết bị tiêu thụ điện năng.

		U



		

		G3.2

		Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập, hoàn thành nhiệm vụ học tập (tham dự lớp, nhóm học tập, làm bài tập)

		U



		

		G3.3

		Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung liên quan tới môn học.

		U



		G4

		G4.1

		Có khả năng tính toán ứng dụng, lựa chọn được các thông số kỹ thuật các loại máy điện đặc biệt trong mạch điều khiển cụ thể, kết nối sơ đồ mạch điện, vận hành máy điện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. 

		I, U



		

		G4.2

		Có khả năng phân tích, phán đoán hư hỏng hoặc đánh giá giải pháp công nghệ, chất lượng, hiệu quả làm việc của loại máy điện đặc biệt được lựa chọn.

Có khả năng khắc phục sự cố về máy điện

		U





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:2] [2:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Máy điện KĐB và ĐB công suất nhỏ

		Tuần 5

		LT - BT

		G2.1, 2.2

		15%



		Tự luận

		Động cơ bước;  Động cơ từ trở chuyển mạch số; Động cơ một chiều không chổi than

		Tuần 10

		LT - BT

		G2.1, 2.2

		15%



		Bài tập -Chuyên cần

		Trả lời các câu hỏi, bài tập các chương 1, 2, 3,4 và 5

		Tuần 3 – tuần 14

		Lý thuyết – Bài tập

		G2.1, 2.2

		10%



		Vấn đáp

Tự luận

		Nội dung bao quát toàn bộ học phần

Hình thức thi được chỉ định với bài Tự luận (60’), Vấn đáp (20’ chuẩn bị)

		Theo kế hoạch PĐT

		Thi cuối kỳ

		

		60%







6. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1, 2

		Bài mở đầu

Chương I: MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ 2 PHA (4/0/8)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Nội dung lý thuyết:

Bài mở đầu

1.1 Từ trường không đối xứng hai pha

1.2 Máy điện không đồng bộ hai pha 

1.3 Động cơ chấp hành KĐB (AC servo)

1.3.1 Cấu tạo, phân loại

1.3.2 Phương pháp điều khiển 

1.3.3 Đặc tính của động cơ chấp hành KĐB

		G1.1, 1.2

G2.1, 2.2



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà

		G2.1, 2.2

G3.2, 3.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề + Thuyết trình 
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		3, 4, 5, 6, 7, 8

		Chương II: ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ CÔNG SUẤT NHỎ (12/0/24)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

2.1 Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (Permanent magnet synchronous motors - PMSM)

2.1.1 Cấu tạo và nguyên lý làm việc

2.1.2 Đặc tính momen và tốc độ

2.1.3 Điều khiển véc tơ động cơ PMSM

2.2- Động cơ phản kháng (Synchronous Reluctance Motor - SyRM)

2.2.1 Cấu tạo, phân loại

2.2.2 Nguyên lý làm việc

2.2.3 Đặc tính mo men và tốc độ

2.2.4 Ưu nhược điểm và ứng dụng

2.3 Động cơ từ trễ (Hysteresis Motor )

2.3.1 Cấu tạo

2.3.2 Nguyên lý làm việc

2.3.3 Đặc tính mo men và tốc độ

2.4 Động cơ bước (Step motor)

2.4.1 Giới thiệu, phân loại

2.4.2 Động cơ bước kiểu từ trở (Variable reluctance stepper motor)

2.4.3 Động cơ bước kích từ bằng nam châm vĩnh cửu (Permanent magnet step motor)

2.4.4 Động cơ bước kiểu hỗn hợp (Hybrid stepper motor)

2.4.5 Các đặc tính làm việc và phương pháp điều khiển

2.4.6 Ưu nhược điểm và ứng dụng

Bài tập ứng dụng: 

Tính toán góc bước, tốc độ quay, độ phân giải của động cơ bước.

Khai triển giản đồ dòng, áp, lập bảng trạng thái điều khiển 

cho động cơ bước

Kiểm tra quá trình: bài 1

2.5 Động cơ từ trở chuyển mạch số (Switched reluctance motor - SwRM)

2.5.1 Cấu tạo và nguyên lý làm việc

2.5.2 Phương pháp điều khiển

2.5.3 Đặc tính momen – tốc độ

2.5.4 Ưu  nhược điểm và ứng dụng

Bài tập ứng dụng: quy luật điều khiển điện áp đặt vào dây quấn stato của động cơ.

		G2.1, 2.2

G4.1



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà

		G2.1

G3.2, 3.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề + Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		9, 10 

		Chương III: ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KHÔNG CHỔI THAN (BRUSHLESS D.C MOTORS) (4/0/8)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

3.1 Đặc điểm cấu tạo của động cơ một chiều không chổi than

3.1.1 Cơ sở chuyển đổi giữa động cơ một chiều thông thường và động cơ một chiều không chổi than

3.1.2 So sánh động cơ một chiều không chổi than với động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu

3.1.3 Nguyên lí làm việc của BLDC

3.1.4 Đặc tính mô men – tốc độ và phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ

3.1.5 Các loại động cơ BLDC và các phương pháp điều khiển

Bài tập ứng dụng: quy luật điều khiển điện áp-dòng điện đặt vào dây quấn stato của động cơ.

Kiểm tra quá trình: bài 2

		G1.1, 1.2

G2.1, 2.2



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà

		G2.1, 2.2

G3.2, 3.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề + Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		11, 12

		Chương IV: ĐỘNG CƠ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG (LINER MOTOR) (4/0/8)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

8.1 Cấu tạo, phân loại

8.2 Nguyên lý làm việc các loại động cơ chuyển động thẳng 

8.3 Đặc tính làm việc và phương pháp điều khiển

		G1.1, 1.2

G2.1, 2.2



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà

		G2.1, 2.2

G3.2, 3.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình 
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		13, 14, 15

		Chương V, VI, VII (6/0/12)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

Chương V: ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU CÔNG SUẤT NHỎ 

5.1- Đặc điểm, phân loại, ứng dụng

5.2 Động cơ một chiều nam châm vĩnh cửu

5.3 Động cơ DC servo và phương pháp điều khiển

Chương VI: MÁY PHÁT TỐC ĐỘ

6.1- Yêu cầu chung

6.2- MFT không đồng bộ 

6.3- MFT đồng bộ

6.4-MFT một chiều

Chương VII: MÁY BIẾN ÁP XOAY

7.1- Cấu tạo và các sơ đồ

7.2- Máy biến áp sin-cos

Ôn tập

		G1.1, 1.2

G2.1, 2.2



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà

		G2.1, 2.2

G3.2, 3.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình 
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Nguyễn Hồng Thanh - Nguyễn Phúc Hải; Máy điện trong thiết bị tự động; NXBGD 1999 

[2] Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan tử Thụ, Nguyễn văn Sáu; Máy điện 1, 2; 

NXBKHKT, Hà nội 2006

7.2. Sách tham khảo: 

[3]   A.V.IVANOV- SMOLENSKI. Biên dịch: Vũ Gia Hanh, Phan tử Thụ;

Máy điện 1,2,3; NXBKHKT, Hà nội 1993

[4] D P Kothari - I J Nagrath; Electric machines; Copyright © 2010 by Tata McGraw Hill Education Private Limited  

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy định hiện hành.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Thiết bị điện

- Giảng viên giảng dạy: GVC.Nguyễn Quốc Hiệu, GV. Trần Thị Thanh Nga

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa







TS. Nguyễn Thị Mai Hương

		Trưởng bộ môn







TS. Vũ Ngọc Kiên

		Nhóm Biên soạn 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: BẢO DƯỠNG VÀ THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị trong hệ thống điện 

- Tên tiếng Anh: Electrical power equipment maintenance and testing

- Mã học phần: ELE578

- Số tín chỉ: 2			 

- Các học phần học trước: Vật liệu điện; Kỹ thuật đo lường; Máy điện; Khí cụ điện; Cung cấp điện.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết: 28 tiết

· Hướng dẫn bài tập – kiểm tra trên lớp: 2 tiết

· Thảo luận: Sinh viên lập nhóm tự học – thảo luận 

· Hoạt động theo nhóm: 10 tiết

· Tự học: 56 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Thi hết học phần: 60 phút với bài thi tự luận, 20 phút chuẩn bị với bài thi vấn đáp.

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện/Bộ môn Thiết bị điện

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

	Môn học thuộc nhóm môn học tự chọn của chuyên nghành Thiết bị điện. Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở và thực tiễn của công tác an toàn,  bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị điện nhằm nâng cao độ tin cậy, khả năng sẵn sàng làm việc của thiết bị trong hệ thống điện. 

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức về công tác an toàn, bảo dưỡng, thử nghiệm thiết bị và kiểm tra dự phòng đối với cách điện nhằm nâng cao độ tin cậy và an toàn làm việc của thiết bị trong hệ thống điện.

		CĐR1

CĐR5



		G2

		Nắm được các quy trình, phương pháp đo lường – đánh giá, triển khai thử nghiệm đối với một số các thiết bị cơ bản trong hệ thống điện.

Có khả năng nhận biết, thông hiểu, lập luận và giải quyết các vần đề kỹ thuật của công tác bảo dưỡng, thử nghiệm thiết bị điện

		CĐR5.

CĐR8



		G3

		Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, khả năng tìm kiếm, nghiên cứu, phát hiện những vấn đề liên quan tới môn học.

		CĐR10, CĐR15



		G4

		Có khả năng thực hành bảo dưỡng, thử nghiệm thiết bị điện. Khả năng phân tích đánh giá thông qua các kết quả thử nghiệm về thiết bị.

		CĐR5

CĐR8





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị điện làm việc trong hệ thống điện. Biết được các quy định, kế hoach trong công tác bảo dưỡng, thử nghiệm thiết bị điện

		I, T





		

		G1.2

		Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của môn học và sự liên quan của môn học đến các môn học khác trong chương trình đào tạo. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu môn học.

		I, U





		G2

		G2.1

		Có khả năng tiếp thu các quy trình, phương pháp bảo dưỡng, thử nghiệm một số thiết bị điện cơ bản.

		I, T



		

		G2.2

		Hiểu và phân tích được các bước của quy trình thực hiện trong công tác bảo dưỡng, thử nghiệm thiết bị điện

		I, T



		G3

		G3.1

		Có ý thức tổ chức và kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong công nghiệp, an toàn và tiết kiệm năng lượng điện trong vận hành các thiết bị thử nghiệm.

		U



		

		G3.2

		Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập, hoàn thành nhiệm vụ học tập (tham dự lớp, nhóm học tập, làm bài tập)

		U



		

		G3.3

		Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung liên quan tới môn học.

		U



		G4

		G4.1

		Có khả năng thực hành bảo dưỡng, kết nối sơ đồ mạch đo, vận hành thiết bị thử nghiệm. 

		I, T



		

		G4.2

		Có khả năng phân tích, đánh giá kết quả thử nghiệm nhằm phát hiện hư hỏng hoặc sự suy giảm chất lượng, khả năng an toàn vận hành của thiết bị.

		U





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:2] [2:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Các phương pháp đo lường, thử nghiệm trong kiểm tra dự phòng thiết bị điện

		Tuần 5

		LT - BT

		G2.1, 2.2

		15%



		Tự luận

		Quy trình, mạch đo trong thử nghiệm thiết bị điện

		Tuần 10

		LT - BT

		G2.1, 2.2

		15%



		Bài tập - Chuyên cần

		Trả lời các câu hỏi, bài tập được giao

		Tuần 3 – tuần 14

		Lý thuyết – Bài tập

		G2.1, 2.2

		10%



		Vấn đáp

Tự luận

		Nội dung bao quát toàn bộ học phần

Hình thức thi được chỉ định với bài Tự luận (60’), Vấn đáp (20’ chuẩn bị)

		Theo kế hoạch PĐT

		Thi cuối kỳ

		

		60%







6. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1- 6

		Giới thiệu môn học

Chương 1, 2, 3 (12/0/24)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp 

Nội dung lý thuyết:

Giới thiệu môn học 

Chương I: ĐẠI CƯƠNG VỀ BẢO DƯỠNG VÀ THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐIỆN

1.1 Lợi ích của chương trình bảo dưỡng và thử nghiệm TBĐ

1.2 Các yếu tố chính trong các quyết định công tác bảo dưỡng, thử nghiệm

1.3 Lập kế hoạch bảo dưỡng dự phòng và thử nghiệm.

1.4 Các yêu cầu kỹ thuật của công tác bảo dưỡng và thử nghiệm.

1.5 Đại cương về thử nghiệm thiết bị điện.

1.6 An toàn trong bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị điện

Chương II: THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐIỆN BẰNG ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU

2.1 Đặt vấn đề 

2.2 Thử nghiệm cách điện bằng điện áp một chiều

2.3 Các phương pháp thử nghiệm bằng điện áp một chiều

2.4 Thử nghiệm điện áp một chiều cho một số thiết bị điện.

Chương III: THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐIỆN BẰNG ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU 

3.1 Đặt vấn đề. 

3.2 Các phương pháp thử nghiệm hệ số công suất và hệ số tiêu tán.

3.3 Thử nghiệm hệ số công suất của cách điện thiết bị điện

3.4 Đánh giá và phân loại kết quả thử nghiệm

Kiểm tra quá trình: bài 1

		G1.1, 1.2

G2.1, 2.2



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà

		G2.1, 2.2

G3.2, 3.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình + Trình chiếu
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		7 - 15

		Chương 4, 5, 6, 7 (16/0/32)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp 

Nội dung lý thuyết:

Chương IV: BẢO DƯỠNG VÀ THỬ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP

4.1 Bảo dưỡng máy biến áp

4.2 Thử nghiệm máy biến áp

4.3 Xác định sự phóng điện cục bộ

Chương V: BẢO DƯỠNG VÀ THỬ NGHIỆM CÁP CAO ÁP

5.1 Bảo dưỡng cáp

5.2 Hư hỏng cáp 

5.3 Thử nghiệm và xác định chỗ hư hỏng của cáp

Chương VI: BẢO DƯỠNG VÀ THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CAO ÁP

6.1 Bảo dưỡng thiết bị đóng cắt

6.2 Thử nghiệm thiết bị đóng cắt

Chương VII: BẢO DƯỠNG VÀ THỬ NGHIỆM ĐỘNG CƠ VÀ MÁY PHÁT

7.1 Bảo dưỡng máy điện

7.2 Thử nghiệm động cơ và máy phát điện

Kiểm tra quá trình: bài 2

		G2.1, 2.2

G4.1



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà

		G2.1

G3.2, 3.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình + Trình chiếu 
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Lê văn Doanh, Phạm văn Chới, Nguyễn Thế Công, Nguyễn Đình Thiên; Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị trong hệ thống điện; NXBKH&KT 2002

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Dr JP Holtzhausen, Dr WL Vosloo; High Voltage Engineering Practice and Theory.

[3]. Tài liệu tham khảo của tập đoàn điện lực về bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị của hệ thống điện (EVN)

[4]. Paul Gill, P.E. Marcel Dekker; Electrical power equipment maintenance and testing;  Inc 1998  

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy định hiện hành.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Thiết bị điện

- Giảng viên giảng dạy: GVC.Nguyễn Quốc Hiệu, GV. Nguyễn Tiến Dũng

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







TS. Nguyễn Thị Mai Hương

		Trưởng bộ môn







TS. Vũ Ngọc Kiên

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn





Th.s Nguyễn Quốc Hiệu
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Thực tập tốt nghiệp		

- Tên tiếng Anh: 

- Mã học phần: ELE575

- Số tín chỉ: 5		 

- Các học phần học trước: 

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Phân bổ thời gian thực tập: 8 tuần

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện/Bộ môn Thiết bị điện

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

	Môn học giúp cho sinh viên làm quen với môi trường thực tế, vận dụng những kiến thức lý thuyết đã học để tìm hiểu các vấn đề kỹ thuật chuyên ngành tại các cơ sở sản xuất; tìm hiểu các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, những vấn đề liên quan đến làm đề tài tốt nghiệp... qua đó xác định được vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm của người cán bộ kỹ thuật, xây dựng cho mình một thế giới quan khoa học, sự ham thích và lòng hăng say nghề nghiệp.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Nhận thức vận dụng kiến thức lý thuyết đã học để tìm hiểu các vấn đề kỹ thuật chuyên ngành tại các cơ sở sản xuất

		CĐR1



		G2

		Có khả năng nhận biết, thông hiểu, lập luận và giải quyết các vần đề kỹ thuật của tại cơ sở sản xuất, bao gồm cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính làm việc, khả năng ứng dụng của các thiết bị trong lĩnh vực kỹ thuật điện, điều khiển và tự động hóa.

		CĐR2, CĐR5, CĐR8



		G3

		Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, khả năng tìm kiếm, nghiên cứu triển khai ứng dụng vào thực tế sản xuất.

		CĐR8, CĐR10, CĐR15



		G4

		[bookmark: _GoBack]Có ý thức và thái độ tốt trong học tập, lao động;  Có trách nhiệm cá nhân, tính kỷ luật, tích cực trong quá trình thực tập, làm báo cáo.

		CĐR14, CĐR15





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nhận thức vận dụng kiến thức lý thuyết đã học để tìm hiểu các vấn đề kỹ thuật chuyên ngành tại các cơ sở sản xuất. Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, các thông số định mức của chúng 

		I,U





		G2

		G2.1

		Có khả năng nhận biết, phân biệt các loại thiết bị điện, sơ đồ nguyên lý, sơ đồ bảo vệ hệ thống điện trong cơ sở thực tập

		I,U





		

		G2.2

		Phân tích và giải thích được các chế độ làm việc của các cơ cấu chấp hành điều khiển trong cơ sở thực tập

		I,U





		G3

		G3.1

		Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập, hoàn thành nhiệm vụ học tập.

		U



		

		G3.2

		Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung trong quá trình làm việc.

		U



		G4

		G4.1

		Có trách nhiệm cá nhân, tính kỷ luật, tích cực trong quá trình thực tập, làm báo cáo

		U





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:2] [2:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Thời gian, kỷ luật lao động

		Đánh giá nhận xét của nơi thực tập

		Tuần 7

		Đánh giá quá trình 

		G2.1, 2.2

G3.1,3.2, 3.3

		40%



		Báo cáo thực tập

		Báo cáo bảo vệ thực tập

		Tuần 8

		Kiểm tra 

		G2.1, 2.2

		60%







6. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-8

		- Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và quản lý hành chính, kỹ thuật của các cơ sở sản xuất; nắm vững vai trò, chức năng của các tổ chức chuyên môn ở các cơ sở như: phòng điều độ, phòng kỹ thuật, phòng thiết kế, phòng thí nghiệm đặc biệt phải đánh giá được đúng vai trò, trách nhiệm của người kỹ sư điện ở mỗi cương vị trong ngành điện lực, các nhà máy, xí nghiệp...

- Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, kết cấu, lắp đặt các thiết bị của nhà máy điện, trạm phân phối, trạm biến áp.

- Tìm hiểu nắm vững các quy trình thử nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị trong nhà máy điện, trạm biến áp, trạm phân phối cung cấp điện cho nhà máy, xí nghiệp...

- Tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất thiết bị điện, những vấn đề tự động hoá trong sản xuất và tự động hoá trong công tác quản lý được áp dụng.

- Tìm hiểu và nắm vững các mạch điện nguyên lí, mạch điện lắp ráp và kết cấu cụ thể của các hệ thống điều khiển thiết bị điện.

- Tìm hiểu về cấu tạo, phương thức gia nhiệt, hệ thống trang bị điện của các thiết bị luyện kim và gia nhiệt như lò hồ quang, lò tần số, lò điện trở.

- Tìm hiểu về hệ thống điều hòa không khí trung tâm, trang bị điện của các máy làm lạnh, hệ thống chiếu sáng khu vực sản xuất, điều khiển chiếu sáng của nhà máy...

- Tìm hiểu các thiết bị, chi tiết mới, những tiến bộ mới của khoa học kỹ thuật hiện đã được ứng dụng vào các hệ thống điều khiển, bảo vệ cho các máy phát điện, động cơ điện, trạm biến áp...

- Tìm hiểu về các thiết bị thử nghiệm, đặc biệt là các thiết bị thử nghiệm cao áp: công dụng, hướng dẫn sử dụng, quy trình thao tác, biện pháp an toàn trong quá trình thử nghiệm.  

- Biết cách phát hiện và xử lý các sự cố trong quá trình thử nghiệm, bảo dưỡng thiết bị điện. Biết cách đánh giá chất lượng của sản phẩm, đưa ra những nhận xét về ưu nhược điểm của các thiết bị và các biện pháp cải tiến, khắc phục.

		G1.1, 1.2





		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

+ Báo cáo thực tập

		G1.1, 1.2





		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Thực hành 
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận

		







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

7.2. Sách tham khảo: 

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo các qui định hiện hành

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Thiết bị điện

- Giảng viên giảng dạy: Toàn bộ giảng viên bộ môn Thiết bị điện

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa









TS. Nguyễn Thị Mai Hương

		Trưởng bộ môn









TS. Vũ Ngọc Kiên

		Nhóm Biên soạn

/ Giảng viên biên soạn







Ths. Vũ Xuân Tùng
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Đồ án tốt nghiệp				

- Tên tiếng Anh: Senior Design Project

- Mã học phần: … (PĐT cung cấp)

- Số tín chỉ: 7				 

- Các học phần học trước: Các môn học của chương trình đào tạo kỹ sư ngành Thiết bị điện

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: …...tiết

· Hướng dẫn, thông qua đồ án	: tiết

· Thảo luận		: ….. tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): …. tiết

· Hoạt động theo nhóm	: .…. tiết

· Tự học	:  tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	:.... tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện/Bộ môn Thiết bị điện

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần Đồ án tốt nghiệp là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chuyên ngành Thiết bị điện. Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về phân tích, đánh giá, so sánh, lựa chọn phương án thiết kế sơ đồ nguyên lí; tính toán, chọn lựa thiết bị điện chủ yếu hoặc đưa ra các thuật toán để lập trình điều khiển sơ đồ nguyên lí mạch điện mạch điện điều khiển tự động thiết bị điện hoặc thiết kế máy điện, khí cụ điện, hệ thống chiếu sáng, thiết bị điện nhiệt; Kiến thức về tổng hợp, đánh giá chất lượng, hiệu chỉnh nâng cao chất lượng hệ điều khiển tự động hoặc dùng các phần mềm lập trình mô phỏng hệ thống.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Các kiến thức liên về thiết kế phương án kỹ thuật, tính toán thông số kỹ thuật, phân tích, lựa chọn phương án kỹ thuật, lựa chọn thiết bị, chế tạo, kết nối mạch điện, đánh giá chất lượng, lập trình điều khiển, lập trình mô phỏng, hiệu chỉnh, nắm bắt các nguyên tắc về vận hành và bảo trì, sửa chữa một thiết bị điện hoặc một hệ thống tự động hóa, hệ thống chiếu sáng, …

		1-7



		G2

		Kỹ năng tư duy hệ thống, lập luận để giải quyết các vấn đề liên quan đến lựa chọn, kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng một thiết bị điện, hệ thống tự động hóa, hệ thống chiếu sáng, …

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, sử dụng tin học văn phòng và lập trình ứng dụng.

		8-11, 13



		G3

		Trách nhiệm trong học tập, hoàn thành các nội dung đồ án một cách trung thực.

		14,15





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu rõ yêu cầu, nhiệm vụ của một bài toán thiết kế thiết bị điện, hệ thống điều khiển thiết bị điện, hệ thống chiếu sáng, …

		I,U



		

		G1.2

		Xác định được cấu trúc của một bài toán thiết kế thiết bị điện, hệ thống điều khiển thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng, …

		I,U



		

		G1.3

		Thiết kế được phương án kỹ thuật, lựa chọn phương án, tính toán thiết bị, lập trình, kết nối, mô phỏng, chế tạo một thiết bị điện, hệ thống điều khiển thiết bị điện, hệ thống chiếu sáng, … đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

		I,U



		

		G1.4

		Trình bày, phân tích được nguyên lý làm việc, vận hành, ứng dụng, phát hiện hư hỏng hoặc cách khắc phục sự cố của một thiết bị điện, hệ thống điều khiển thiết bị điện, hệ thống chiếu sáng, …

		I,U



		

		G1.5

		Đánh giá chất lượng, hiệu chỉnh một thiết bị điện, hệ thống điều khiển thiết bị điện, hệ thống chiếu sáng, …

		I,U



		G2

		G2.1

		Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của môn học và sự liên quan của môn học đến các môn học khác trong chương trình đào tạo. 

		I,U



		

		G2.2

		Lập luận để lựa chọn các phương án, các chi tiết, bộ phận, thiết bị phù hợp với yêu cầu của các bài toán thiết kế, chế tạo thiết bị điện, hệ thống điều khiển thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng, …

		I,U



		

		G2.3

		Lập luận, phân tích để đánh giá chất lượng, hiệu chỉnh, xác định các nguyên nhân gây hư hỏng và đưa ra các giải pháp bảo trì, sửa chữa thiết bị điện, hệ thống điều khiển thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng, …

		I,U



		

		G2.4

		Sử dụng các phần mềm tin học văn phòng, phần mềm ứng dụng để biên soạn, trình bày, lập trình các nội dung liên quan đến môn học.

		I,U



		

		G2.5

		Tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày, thuyết trình các nội dung liên quan tới môn học.

		I,U



		

		G2.6

		Kết hợp, phối hợp, hợp tác với các thành viên trong nhóm để tìm kiếm, nghiên cứu, trình bày các nội dung liên quan tới môn học.

		U



		G3

		G3.1

		Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập. Thực hiện nghiêm túc, trung thực quy chế thi và kiểm tra.

		U



		

		G3.2

		Có trách nhiệm trong học tập (thông qua đầy đủ, thực hiện các nội dung đồ án đúng tiến độ, hoàn thành đồ án đúng hạn)

		U





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:2] [2:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Chuyên cần

		Hoàn thành khối lượng công việc theo từng phần được giao

		Tuần 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

		Kết quả công việc

		G1

		20%



		Vấn đáp

		Tính toán, thiết kế, chế tạo hoàn chỉnh một thiết bị điện hoặc hệ thống tự động hóa, hệ thống chiếu sáng, … theo yêu cầu. 

		Theo kế hoạch phòng đào tạo

		Thi cuối kỳ

		G1,G2

		80%









6. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-8

		A. Các nội dung hướng dẫn, thông qua 

Phần 1: Giới thiệu chung

      Giới thiệu chung về công nghệ gắn với thiết bị điện cần thiết kế hệ thống điều khiển hoặc giới thiệu về hệ thống chiếu sáng hoặc giới thiệu về máy điện, khí cụ điện cần thiết kế. Các yêu cầu chủ yếu của đồ án. Cấu trúc cơ bản của mạch điện hệ thống

Phần 2: Thiết kế mạch điện hệ thống –Lựa chọn phương án thiết kế

     Phân tích và chọn mạch động lực. Phân tích dòng áp của các linh kiện, thiết bị mạch động lực. 

      Phân tích, so sánh và chọn lựa thiết kế mạch điều khiển. Xây dựng sơ đồ khối và thiết kế mạch các khối

      Phân tích lựa chọn phương án thiết kế của máy điện, khí cụ điện, hệ thống cung cấp, hệ thống chiếu sáng.

Phần 3: Tính chọn thiết bị, linh kiện của mạch điện hệ thống –Chọn lựa sơ đồ thuật toán điều khiển – Thiết kế tính chọn các phần tử cấu thành máy điện, khí cụ điện, hệ thống chiếu sáng.

     Tính chọn tất cả linh kiện, thiết bị mạch động lực và mạch điều khiển.

     Đưa ra sơ đồ thuật toán điều khiển phần chủ yếu hoặc toàn bộ hệ thống.

   Thiết kế tính chọn tất cả các thành phần cấu thành máy điện, khí cụ điện, hệ thống chiếu sáng.

Phần 4: Tổng hợp và đánh giá chất lượng hệ thống tự động; chất lượng máy điện, khí cụ điện, hệ thống chiếu sáng – Lập trình chương trình điều khiển.

     Tổng hợp hệ thống theo lí thuyết điều khiển tự động, lựa chọn một phương pháp để đánh giá chất lượng tĩnh, chất lượng động của hệ thống tự động. 

- Có thể dùng các phần mềm mô phỏng để đánh giá chất lượng hệ thống như các phần mềm Matlab, … 

Chọn lựa chương trình lập trình và lập trình chương trình điều khiển theo sơ đồ thuật toán đã chọn.

Hiệu chỉnh nâng cao chất lượng hệ thống 

- Có thể dùng các tiêu chuẩn hiệu chỉnh theo đặc tính L(w).

- Có thể dùng các tiêu chuẩn hiệu chỉnh tối ưu như tối ưu môdun, tối ưu đối xứng.

- Với phần mềm lập trình đưa ra sơ đồ hiệu chỉnh và nâng cao chất lượng hệ thống.

   Đánh giá chất lượng của máy điện, khí cụ điện, hệ thống hệ thống chiếu sáng theo các chỉ tiêu chất lượng như tổn thất không tải, tổn thất ngắn mạch, độ sụt áp, hiệu suất, …

Phần 5: Thuyết minh hoạt động hệ thống – thiết kế kết cấu và kết luận hoặc chuyên đề

 - Thuyết minh nguyên lí hoạt động toàn bộ hệ thống. 

- Thiết kế kết cấu của toàn bộ máy điện, khí cụ điện, hệ thống chiếu sáng.

    - Đưa ra các kết luận, đề xuất hoặc chuyên đề

· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

+ Các phần tính toán, thiết kế, chế tạo trong nội dung đồ án

		G1.1,1.2,

1.3,1.4,1.5

2.2, 2.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chính:

+  Thuyết trình, hướng dẫn trong các buổi thông qua đồ án.
+  Làm việc theo nhóm: Thảo luận, tính toán nội dung các phần của đồ án

		





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Trần Văn Thịnh, Hà Xuân Hoà, Nguyễn Vũ Thanh; Tự động hoá và điều khiển thiết bị điện, NXB Giáo Dục Việt Nam.

[2] Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh; Thiết kế máy điện;NXBKHKT -2000

[3] Phạm Tố Nguyên, Phạm Văn Chới, Bùi Tín Hữu, Nguyễn Tiến Tôn, Lưu Mỹ Thuận  - Thiết kế khí cụ điện hạ áp, NXBĐHBKHN 1987.

[4]  Lê Văn Doanh, Đặng Văn Đào, Lê Hải Hưng, Ngô Xuân Thành, Nguyễn Anh Tuấn; Kỹ thuật chiếu sáng, NXBKHKT 2008

7.2. Sách tham khảo: 

[1] Trần Khánh Hà; Thiết kế động cơ không đồng bộ;NXBKHKT -1981

8. Quy định của học phần

(Ví dụ)

· Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo các quy định hiện hành.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Thiết bị điện – Khoa Điện

- Giảng viên chính: Toàn bộ giảng viên của bộ môn

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa











TS. Nguyễn Thị Mai Hương

		Trưởng bộ môn











  TS. Vũ Ngọc Kiên

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn









  TS. Vũ Ngọc Kiên
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: VẬT LIỆU ĐIỆN



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Vật liệu điện			

- Tên tiếng Anh: Electrical materials

- Mã học phần: ELE309

- Số tín chỉ: 2			

- Các học phần học trước: Vật lý, Lí thuyết mạch 1

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết: 28 tiết

· Hướng dẫn bài tập – kiểm tra trên lớp: 2 tiết

· Thảo luận: Sinh viên lập nhóm tự học – thảo luận

· Thực hành, thực tập (ở PTN): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm: 08 tiết

· Tự học: 56 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Thi hết học phần: 60 phút với bài thi tự luận, 60 phút với bài thi trắc nghiệm, 20 phút chuẩn bị với bài thi vấn đáp.

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện/Bộ môn Thiết bị điện

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

	Học phần vật liệu điện thuộc môn học cơ sở chuyên ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa. Môn học nghiên cứu về các tính chất điện, nhiệt, cơ học, hóa học cơ bản của các loại vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện, vật liệu từ và những đặc điểm, ứng dụng của các vật liệu này trong kĩ thuật điện. Nội dung cũng đề cập đến ảnh hưởng của các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, các tác động cơ học, hóa học của môi trường làm việc đến các đặc tính điện và tuổi thọ sử dụng của chúng trong các kết cấu thiết bị điện và hệ thống điện, đồng thời cũng đề ra các biện pháp nhằm hạn chế các ảnh hưởng đó.

3. Mục tiêu học phần(Course objective)



		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của các loại vật liệu điện trong kĩ thuật điện; xác định được vị trí và sự liên quan về kiến thức của môn học với các môn học khác của ngành đào tạo.

		CĐR1



		G2

		Có khả năng nhận biết, phân loại, các đặc điểm,  tính chất và ứng dụng của vật liệu điện trong lĩnh vực kỹ thuật điện.

		CĐR2, CĐR5, CĐR6



		G3

		Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, khả năng tìm kiếm, nghiên cứu, phát hiện những vấn đề liên quan tới môn học.

		CĐR10, CĐR11



		G4

		Có khả năng lựa chọn hợp lí các vật liệu khi sử dụng trong thiết kế, sửa chữa thiết bị điện đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật.

		CĐR5, CĐR8,





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nhận thức được vai trò, vị trí, chức năng, ứng dụng của các loại vật liệu điện trong kỹ thuật điện. 

		I, T



		

		G1.2

		Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của môn học và sự liên quan của môn học đến các môn học khác trong chương trình đào tạo. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu môn học.

		I, U





		G2

		G2.1

		Nắm được các tính chất điện, từ, cơ, lý, hóa, nhiệt cơ bản của các các vật liệu điện ứng dụng trong kỹ thuật điện.

		I, T



		

		G2.2

		Biết được các nguyên nhân gây suy giảm chất lượng hoặc hư hỏng vật liệu trong quá trình làm việc của thiết bị và phương pháp nhằm giảm thiểu hư hỏng đó.

		I, T



		G3

		G3.1

		Có ý thức tổ chức và kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong công nghiệp.

		U



		

		G3.2

		Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập, hoàn thành nhiệm vụ học tập (tham dự lớp, nhóm học tập, làm bài tập).

		U



		

		G3.3

		Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung liên quan tới môn học.

		U



		G4

		G4.1

		Có khả năng lựa chọn, sử dụng vật liệu, giải quyết các vấn đề phát sinh trong tính toán, thiết kế thiết bị điện thỏa mãn cả về kinh tế và kỹ thuật.

		I, U



		

		G4.2

		Có khả năng phân tích, thử nghiệm nhằm phát hiện hư hỏng hoặc đánh giá chất lượng sản phẩm sử dụng các loại vật liệu điện.

		I, U





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:2] [2:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Các tính chất của vật liệu cách điện: Sự phân cực, tính dẫn điện, tổn thất điện môi.

		Tuần 5

		Kiểm tra quá trình

		G2.1, 2.2

		15%



		Tự luận

		Các tính chất của vật liệu cách điện: Sự đánh thủng; tính chất cơ, lí hóa.

		Tuần 10

		Kiểm tra quá trình

		G2.1, 2.2

		15%



		Bài tập – Chuyên cần

		Trả lời các câu hỏi, bài tập các chương 1, 2, 3,4 và 5

		Tuần 3 – tuần 14

		Lý thuyết – Bài tập

		G2.1, 2.2

G3.2, 3.3

		10%



		[bookmark: _GoBack]Vấn đáp

Trắc nghiệm 

Tự luận

		Nội dung bao quát toàn bộ học phần

Hình thức thi được chỉ định với bài Tự luận (60’), Trắc nghiệm (60’), Vấn đáp (20’ chuẩn bị)

		Theo kế hoạch PĐT

		Thi cuối kỳ

		

		60%







6. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR

học phần



		1,2,3

		BÀI MỞ ĐẦU (1/0/2)

Phần 1: VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN

Chương 1, 2 (5/0/10)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

Nội dung lí thuyết

BÀI MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu môn học.

2. Cấu tạo vật chất.

3. Các dạng liên kết

4. Phân loại

Phần 1: VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN

Chương I: SỰ PHÂN CỰC ĐIỆN MÔI

1.1. Điện môi trong điện trường.	

1.2. Sự phân cực điện môi và hằng số điện môi. 	

1.3. Các dạng phân cực chính của điện môi.

1.4. Các cơ chế phân cực của điện môi.

1.5. Hằng số điện môi của điện môi khí. 	

1.6. Hằng số điện môi của điện môi lỏng.	

1.7. Hằng số điện môi của điện môi rắn

Chương II: TÍNH DẪN ĐIỆN CỦA ĐIỆN MÔI

2.1. Những khái niệm chung.	

2.2. Tính dẫn điện của điện môi khí.

2.3. Tính dẫn điện của điện môi lỏng.

2.4. Tính dẫn điện của điện môi rắn.

		G1.1,1.2

G2.1,2.2



		

		B. Nội dung bài tập:

 + Bài tập giao về nhà

		G2.1,2.2

G3.2, 3.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		4,5

		Chương 3 (3/0/6)

Kiểm tra quá trình: bài 1 (1)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

Nội dung lí thuyết

Chương III: TỔN THẤT ĐIỆN MÔI

3.1. Các khái niệm cơ bản.

3.2. Sơ đồ thay thế và cách tính tổn thất.

3.3. Các dạng tổn thất điện môi.

3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tổn thất điện môi.

3.5. Tổn thất điện môi trong điện môi khí.

3.6. Tổn thất điện môi trong điện môi lỏng.

3.7. Tổn thất điện môi trong điện môi rắn.

Kiểm tra quá trình: bài 1

		G1.1,1.2

G2.1,2.2



		

		B. Nội dung bài tập:

 + Bài tập giao về nhà

		G2.1,2.2

G3.2, 3.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		6,7

		Chương 4 (4/0/8)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		G1.1,1.2

G2.1,2.2



		

		Chương IV: ĐÁNH THỦNG ĐIỆN MÔI

4.1. Khái niệm về sự phóng điện đánh thủng điện môi

4.2. Đánh thủng điện môi khí

4.2.1. Yêu cầu chung của các chất khí cách điện.

4.2.2. Điều kiện xác định khả năng ion hóa chất khí và các dạng ion hoá trong chất khí.

4.2.3. Diễn biến chung của quá trình phóng điện trong điện môi khí.

4.2.4. Các dạng phóng điện của điện môi khí.

4.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự đánh thủng chất khí.

4.2.6. Phóng điện vầng quang trên đường dây cao áp  và biện pháp giảm tổn hao vầng quang

4.2.7. Phóng điện ở điện áp xung.

4.3. Đánh thủng điện môi lỏng.	

4.4. Đánh thủng điện môi rắn.

4.5. Phóng điện bề mặt điện môi rắn..

		



		

		B. Nội dung bài tập:

 + Bài tập giao về nhà

		G2.1,2.2

G3.2, 3.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		8,9,10

		Chương 5, 6 (5/0/10)

Kiểm tra quá trình: bài 2 (1)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

Chương V: TÍNH CHẤT CƠ – LÝ – HÓA CỦA ĐIỆN MÔI

5.1. Tính hút ẩm của vật liệu cách điện. 

5.2. Tính chất cơ học của điện môi.

5.3. Tính chất nhiệt của điện môi. 

5.4. Tính chất hoá học của điện môi và khả năng chống chịu bức xạ năng lượng cao

Chương VI: CÁC VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN

6.1. Tầm quan trọng của vật liệu cách điện - phân loại.

6.2. Vật liệu cách điện thể khí.	

A. Vật liệu cách điện hữu cơ		

6.3. Kết cấu - phân loại điện môi hữu cơ.

6.4. Nhựa.				

6.5. Điện môi lỏng 		

6.6. Nhựa đường.				

6.7. Điện môi sáp.			

6.8. Sơn và hợp chất cách điện. 	

6.9. Vật liệu xơ.			

6.10. Màng dẻo và chất dẻo.	

6.11. Vật liệu cao su.

B. Vật liệu cách điện vô cơ.			

6.12. Thuỷ tinh.			

6.13. Mica.

6.14. Vật liệu gốm.	

6.15. Amian.

6.16. Cách điện ôxit và cách điện Florua.

Kiểm tra quá trình: bài 2

		G1.1,1.2

G2.1,2.2

G4.1



		

		B. Nội dung bài tập:

 + Bài tập giao về nhà

		G2.1,2.2

G3.2, 3.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		11,12

		Chương 7 (4/0/8)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

Chương VII: SỬ DỤNG CÁCH ĐIỆN TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

7.1. Đặc tính điện và cơ của cách điện.

7.1.1. Đặc tính điện.

a. Điện áp phóng điện tần số công nghiệp.

b. Đặc tính vôn – giây.

7.1.2. Đặc tính cơ và độ bền điện cơ.

7.2. Điện áp tác dụng lên cách điện.

7.2.1. Các loại điện áp tác dụng lên cách điện.

7.2.2. Phối hợp các mức cách điện.

7.2.3. Xác định trị số điện áp làm cơ sở thử nghiệm cách điện.

7.3. Cách điện của đường dây trên không.

7.3.1. Yêu cầu của cách điện đường dây.

7.3.2. Vật liệu và kết cấu của cách điện đường dây.

7.4. Cách điện của cáp cao áp.

7.5. Phương pháp kiểm tra dự phòng cách điện cao áp.

7.5.1. Khái niệm chung.

7.5.2. Sự phân cực trong điện môi nhiều lớp và biện pháp kiểm tra dự phòng cách điện.

7.5.3. Thí nghiệm phát hiện phóng điện cục bộ.

phóng điện cục bộ phát ra trong không gian.

7.5.4. Các biện pháp kiểm tra dự phòng cách điện khác.

		G1.1,1.2

G2.1,2.2

G4.1



		

		B. Nội dung bài tập:

 + Bài tập giao về nhà: Không

		G2.1,2.2

G3.2, 3.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		13,14,15

		Phần 2: VẬT LIỆU DẪN ĐIỆN và VẬT LIỆU TỪ

Chương 8, 9 (6/0/12)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

Phần 2 : VẬT LIỆU DẪN ĐIỆN

Chương VIII: VẬT LIỆU DẪN ĐIỆN

8.1. Phân loại và các tính chất cơ bản của vật dẫn.

8.1.1. Phân loại.

8.1.2. Các tính chất cơ bản của vật dẫn.

8.2. Vật liệu dẫn điện cao.

8.2.1. Đồng và hợp kim của đồng.

8.2.2. Nhôm và hợp kim của nhôm.

8.2.3. Sắt.		

8.3. Vật liệu điện trở cao - Than kĩ thuật điện.

8.3.1. Các hợp kim có điện trở cao.

8.3.2. Than kĩ thuật điện.		

8.4. Một số kim loại khác, chất hàn và chất giúp chảy.

8.3. Vật liệu điện trở cao - Than kĩ thuật điện.

8.3.1. Các hợp kim có điện trở cao.

8.3.2. Than kĩ thuật điện.		

8.4. Một số kim loại khác, chất hàn và chất giúp chảy.

Chương IX: VẬT LIỆU TỪ

9.1. Khái niệm về tính chất từ của vật liệu.

9.1.1. Vật liệu sắt từ.

9.1.2. Các đặc trưng cơ bản của vật liệu từ.		

9.2. Vật liệu từ mềm.	

9.3. Vật liệu từ cứng.			

9.4. Vật liệu từ có công dụng đặc biệt.

		G1.1,1.2

G2.1,2.2

G4.1



		

		B. Nội dung bài tập:

 + Bài tập giao về nhà: Không

		G2.1,2.2

G3.2, 3.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Bộ môn Thiết bị điện – ĐHKTCN, Giáo trình vật liệu điện – Thái nguyên 2014

 [2]  Nguyễn Đình Thắng; Vật liệu kĩ thuật điện; NVBKHKT - Hà nội; 2005

7.2. Sách tham khảo: 

 [3]  Nguyễn Xuân Phú, Hồ Xuân Thanh; Vật liệu kĩ thuật điện; NXBKHKT - 1998.

 [4]  N.P BÔGÔRÔDIXKI – V.V PAXƯNCÔV – B.M TARÊEV

Vật liệu kĩ thuật điện;  Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật;1975.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy định hiện hành.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Thiết bị điện

- Giảng viên giảng dạy: GVC. Nguyễn Quốc Hiệu, GVC. Nguyễn Thị Thu Hường, GVC. Nguyễn Thị Ngọc Dung, GVC. Vũ Ngọc Kiên, GV. Vũ Xuân Tùng, GV Nguyễn Tiến Dũng.

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa









TS. Nguyễn Thị Mai Hương

		Trưởng bộ môn









TS. Vũ Ngọc Kiên

		Nhóm Biên soạn

/ Giảng viên biên soạn







Th.s Nguyễn Thị Ngọc Dung
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: KHÍ CỤ ĐIỆN



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Khí cụ điện				

- Tên tiếng Anh: Electrical Devices	

- Mã học phần: ELE310

- Số tín chỉ: 2				 

- Các học phần học trước: Vật liệu điện, cơ sở lý thuyết mạch 1, cơ sở lý thuyết mạch 2, kỹ thuật điện tử tương tự, kỹ thuật điện tử số.

- Các học phần song hành: Máy điện

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 26 tiết

· Hướng dẫn bài tập  - kiểm tra trên lớp: 2 tiết

· Thảo luận: Sinh viên lập nhóm tự học – thảo luận

· Thực hành, thực tập (ở PTN): 2 tiết

· Hoạt động theo nhóm: 8 tiết

· Tự học: 32 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Thi hết học phần: 60 phút với bài thi tự luận, 60 phút với bài thi trắc nghiệm, 20 phút chuẩn bị với bài thi vấn đáp.

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện/ Bộ môn Thiết bị điện

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần khí cụ điện là học phần cơ sở chuyên ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa. Học phần cung cấp kiến thức về những lý luận cơ bản, các nguyên lí làm việc, cấu tạo và công dụng của các khí cụ điện cơ bản. Nội dung môn học cũng phân biệt rõ các khí cụ đóng cắt và bảo vệ hạ áp, rơ le, các khí cụ điều khiển và các khí cụ điện trong mạng điện áp cao được sử dụng trong kỹ thuật điện. Học phần kế thừa và có liện hệ chặt chẽ với các kiến thức đã được học trong các môn cơ sở lý thuyết mạch 1, cơ sở lý thuyết mạch 2, kỹ thuật điện tử tương tự, kỹ thuật điện tử số.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính làm việc, khả năng ứng dụng của các khí cụ điện; tính toán thông số kỹ thuật, lựa chọn các khí cụ điện, kết nối các khí cụ điện trong hệ thống điện; đánh giá chất lượng, kiểm nghiệm các loại khí cụ điện. 

		1,5,6





		G2

		Kỹ năng tư duy hệ thống, lập luận để giải quyết các vấn đề liên quan đến lựa chọn, kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng các khí cụ điện. 

Kỹ năng làm việc độc lập

		8,9,10





		G3

		Trách nhiệm trong học tập, hoàn thành các nhiệm vụ, bài tập, bài thi một cách trung thực.

		14,15





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Trình bày, giải thích được nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc, các thông số kỹ thuật, đặc tính làm việc và phạm vi ứng dụng của các loại khí cụ điện. Nhận biết, phân biệt các loại khí cụ điện.

		I,T



		

		G1.2

		Tính toán được các thông số kỹ thuật của các loại khí cụ điện.

		I,T



		

		G1.3

		Phân tích cấu tạo, nguyên lý, nguyên tắc của khí cụ điện để vận hành tối ưu, tìm nguyên nhân hư hỏng, bảo trì, sửa chữa các khí cụ điện

		T,U



		

		G1.4

		Lựa chọn, kết hợp, kết nối các khí cụ điện để tạo thành một mạch điện, vận hành khí cụ điện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. 

		I,U



		G2

		G2.1

		Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của môn học và sự liên quan của môn học đến các môn học khác trong chương trình đào tạo. 

		I,U



		

		G2.2

		Lập luận để lựa chọn các khí cụ điện phù hợp với yêu cầu của các bài toán thực tế.

		T,U



		

		G2.3

		Lập luận, phân tích để xác định các nguyên nhân gây hư hỏng khí cụ điện và đưa ra các giải pháp bảo trì, sửa chữa các khí cụ điện.

		T,U



		

		G2.4

		Tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung liên quan tới môn học.

		I



		G3

		G3.1

		Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập. Thực hiện nghiêm túc, trung thực quy chế thi và kiểm tra.

		U



		

		G3.2

		Có trách nhiệm trong học tập (tham dự lớp, nhóm học tập, làm bài tập, thí nghiệm và báo cáo kết quả thí nghiệm)

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:2] [2:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Các khái niêm cơ bản của khí cụ điện

Khái niệm về mạch từ, giản đồ thay thế và các bài toán mạch từ

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1, 1.2, 1.3,  2.2, 2.3

		15%



		Tự luận

		Nam châm điện

Rơ le

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1, 1.2, 1.3,  2.2, 2.3

		15%



		Bài tập, chuyên cần

		Trả lời các câu hỏi, bài tập các chương 1, 2, 3,4 và 5

		Tuần 1-13

		Chấm vở bài tập, điểm danh

		G2.1, 2.2

G3.2, 3.3

		10%



		Vấn đáp

Trắc nghiệm

Tự luận

		Nội dung bao quát toàn bộ học phần

Hình thức thi được chỉ định với bài Tự luận (90’), Trắc nghiệm (60’), Vấn đáp (20’ chuẩn bị)

		Theo kế hoạch PĐT

		Thi cuối kỳ

		

		60%







6. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-3

		Chương I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN (6/0/12)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp 

Nội dung lý thuyết:

Chương I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.1. Định nghĩa, phân loại khí cụ điện 

1.2. Những yêu cầu cơ bản của khí cụ điện 

1.3. Các vật liệu cơ bản dùng trong khí cụ điện

1.4.  Sự phát nóng – nguội lạnh của khí cụ điện

   1.4.1 Khái niệm chung

   1.4.2 Tính toán nhiệt ở chế độ xác lập nhiệt

   1.4.3 Tính toán nhiệt ở chế độ quá độ

   1.4.4 Quá trình phát nóng khi ngắn mạch  

1.5. Tiếp xúc điện và tiếp điểm của khí cụ điện

   1.5.1 Khái niệm chung về tiếp xúc điện

   1.5.2 Điện trở tiếp xúc và các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở tiếp xúc

 1.5.3 Các chế độ làm việc của tiếp điểm

   1.5.4 Các nguyên nhân gây hư hỏng tiếp điểm và cách khắc phục

1.6 Hồ quang điện và phương pháp dập tắt hồ quang điện 	

   1.6.1 Khái niệm chung

   1.6.2 Hồ quang điện một chiều

   1.6.3 Hồ quang điện xoay chiều

   1.6.4 Các biện pháp dập tắt hồ quang

1.7. Lực điện động trong khí cụ điện

  1.7.1 Các biện pháp tính lực điện động

  1.7.2 Hướng của lực điện động

  1.7.3 Lực điện động của mạch xoay chiều

· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

+ Bài tập giao về nhà

C. Phương pháp giảng dạy chính:

+  Đặt vấn đề 

+ Thuyết trình

+  Làm việc theo nhóm: Thảo luận, bài tập

		G1.1, 1.2, 1.3, 2.3



		3-6

		Chương II: MẠCH TỪ, NAM CHÂM ĐIỆN VÀ CÁC CƠ CẤU ĐIỆN TỪ CHẤP HÀNH (6/0/12)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp 

Nội dung lý thuyết

Chương II: MẠCH TỪ, NAM CHÂM ĐIỆN VÀ CÁC CƠ CẤU ĐIỆN TỪ CHẤP HÀNH

2.1. Khái niệm cơ bản về mạch từ	

   2.1.1.Định nghĩa và phân loại mạch từ 

   2.1.2. Các đại lượng cơ bản của mạch từ

   2.1.3. Các định luật cơ bản của mạch từ

2.2. Từ dẫn của khe hở không khí

   2.2.1 Tính từ dẫn bằng công thức kinh nghiệm

    2.2.2 Tính từ dẫn bằng phương pháp phân chia từ trường

   2.2.3 Tính từ dẫn bằng phương pháp vẽ - giải tích

2.3. Giản đồ thay thế mạch từ

   2.3.1. Mạch từ một chiều

   2.3.2. Mạch từ xoay chiều

2.4 Các bài toán về mạch từ 	

   2.4.1. Bài toán thuận và bài toán ngược 

   2.4.2. Bài toán kể đến từ thông rò và không kể đến từ thông rò

Nội dung giảng dạy trên lớp

2.5 Cơ cấu điện từ 	

    2.5.1. Khái niệm

    2.5.2. Biểu thức lực hút của nam châm điện

   2.5.3. Nam châm điện 1 chiều 

   2.5.4. Nam châm điện xoay chiều 1 pha

   2.5.5. Nam châm điện ba pha

2.6. Cơ cấu điện từ chấp hành

Kiểm tra quá trình 1 (tuần 5)

· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

+ Bài tập giao về nhà

C. Phương pháp giảng dạy chính:

+  Đặt vấn đề

+ Thuyết trình

+  Làm việc theo nhóm: Thảo luận, bài tập

		G1.1, 1.2, 1.3, 2.3



		7-9,11

		Chương III : RƠ LE (6/4/12)

		



		

		A. Nội dung giảng dạy trên lớp

Chương III : RƠ LE 

3.1. Các khái niệm cơ bản 	

3.2. Rơ le điện từ

  3.2.1 Khái quát

  3.2.2 Rơ le dòng điện và rơ le điện áp

  3.2.3 Một số loại rơ le điện từ khác

3.3. Rơ le điện từ phân cực

3.4. Rơ le từ điện

3.5. Rơ le điện động

3.6. Rơ le cảm ứng 

  3.6.1 Đặc điểm chung

  3.6.2 Rơ le dòng điện cảm ứng

  3.6.3 Một số rơ le cảm ứng khác

3.7. Rơ le nhiệt

  3.7.1 Khái niệm chung

  3.7.2 Rơ le nhiệt kiểu kim loại kép

  3.7.3 Các loại rơ le nhiệt khác

3.8. Một số loại rơ le khác

3.9 Rơ le thời gian

  3.9.1 Khái niệm chung

  3.9.2 Một số loại rơ le thời gian

3.10. Rơ le bán dẫn

  3.10.1 Khái quát về rơ le bán dẫn

  3.10.2 Một số rơ le loại rơ le bán dẫn

3.11. Rơ le kĩ thuật số

 3.11.1 Giới thiệu về rơ le số

 3.11.2 Khái quát về cấu tạo của rơ le số 

 3.11.3 Một số loại rơ le số

Kiểm tra quá trình 2 (tuần 10)

· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

+ Bài tập giao về nhà

+ Thí nghiệm rơ le dòng cảm ứng, rơ le điện từ, rơ le kỹ thuật số, rơ le bán dẫn

C. Phương pháp giảng dạy chính:

+  Đặt vấn đề 

+ Thuyết trình

+  Làm việc theo nhóm: Thảo luận, bài tập

		G1.1, 1.2, 

G1.3, 1.4,

G2.2, 2.3



		12,13

		Chương IV: CÁC KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN – ĐÓNG CẮT VÀ BẢO VỆ HẠ ÁP (4/0/8)

		



		

		Chương IV: CÁC KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN – ĐÓNG CẮT VÀ BẢO VỆ HẠ ÁP 

4.1. Các khí cụ điều khiển 	

4.2. Khí cụ khống chế chỉ huy

4.3. Công tắc tơ 

  4.3.1 Khái niệm chung

  4.3.2 Công tắc tơ điện 1 chiều

  4.3.3 Công tắc tơ điện xoay chiều

4.4. Khởi động từ

  4.4.1 Khái niệm chung

  4.4.1 Một số sơ đồ sử dụng khởi động từ

4.5. Cầu chì hạ áp

4.6  Cầu dao 

4.7. Áp tô mát

  4.7.1 Khái niệm chung

  4.7.2 Cấu tạo chung của áp tô mát 

  4.7.3 Một số loại áp tô mát	

· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà

C. Phương pháp giảng dạy chính:

+  Đặt vấn đề + Thuyết trình

+  Làm việc theo nhóm: Thảo luận, bài tập 

		G1.1, 1.2, 

G1.3, 1.4,

G2.2, 2.3



		14,15

		Chương V: CÁC KHÍ CỤ ĐIỆN CAO ÁP (4/0/8)

		



		

		Chương V: CÁC KHÍ CỤ ĐIỆN CAO ÁP 

5.1. Giới thiệu về các khí cụ cao áp

5.3. Dao cách li

5.4. Dao ngắn mạch

5.5. Kháng điện

5.6 Thiết bị chống sét

5.7. Cầu chì cao áp

5.8. Biến dòng điện và biến điện áp

  5.8.1 Biến dòng điện

  5.8.3 Biến điện áp

5.9 Máy cắt

  5.9.1 Khái niệm chung

  5.9.2 Phân loại 

  5.9.3 Các thông só máy cắt

  5.9.4 Một số loại máy cắt

C. Phương pháp giảng dạy chính:

+  Đặt vấn đề + Thuyết trình

+  Làm việc theo nhóm: Thảo luận, bài tập

		G1.1, 1.2, 

G1.3, 1.4,

G2.2, 2.3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Phạm Văn Chới, Bùi Tín Hữu, Nguyễn Tiến Tôn; Khí cụ điện; NXB KHKT; 2005

7.2. Sách tham khảo: 

[1] Giáo trình Khí cụ điện; Trường ĐH Bách khoa Hà nội

[2] Nguyễn Xuân Phú ,Tô Đằng; Khí cụ điện ; NXB KHKT - 1998.

[3] Nguyễn Hồng Thái; Các phần tử tự động trong hệ thống điện; NXB KHKT; 2002

[4] Lê Văn Doanh biên dịch; Cẩm nang thiết bị đóng cắt ABB;  NXB KHKT; 1998

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy định hiện hành

· Thang điểm: 10

· Thí nghiệm : Hoàn thành nội dung mới đủ điều kiện dự thi

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Thiết bị điện

- Giảng viên chính: 	GVC. Vũ Ngọc Kiên

			GVC. Nguyễn Quốc Hiệu

			GVC. Cao Xuân Tuyển

			GVC. Nguyễn Thị Ngọc Dung

			GV. Vũ Xuân Tùng

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa









TS. Nguyễn Thị Mai Hương

		Trưởng bộ môn









TS. Vũ Ngọc Kiên

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn







TS. Vũ Ngọc Kiên
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		    KHOA ĐIỆN
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

HỌC PHẦN THIẾT KẾ MÁY ĐIỆN 

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Thiết kế máy điện

- Tên tiếng Anh: Electrical Machine Design 


- Mã học phần: ELE0471

- Số tín chỉ: 2



 


- Các học phần học trước: Cơ sở lí thuyết mạch điện, Vật liệu điện, Kỹ thuật nhiệt, Máy điện 


- Các học phần song hành: Đồ án máy điện

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết
: 26 tiết


· Hướng dẫn bài tập - kiểm tra trên lớp: 04 tiết


· Thảo luận
: Sinh viên lập nhóm tự học – thảo luận 


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy): …. tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 08 tiết


· Tự học
: 52 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Thi học phần
: 60 phút với bài thi tự luận


·  Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thiết bị điện, khoa Điện


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):



Đây là một học thuộc khối kiến thức chuyên ngành của ngành thiết bị điện. Môn học này cung cấp kiến thức về cách lựa chọn vật liệu, tính toán thiết kế kết cấu và tham số tạo thành một máy điện không đồng bộ ba pha hay một máy biến áp ba pha hoàn chỉnh.

Tạo cho sinh viên một cái nhìn tổng quát về các bước thiết kế, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh được các tham số, các kích thước của máy để phù hợp với công nghệ chế tạo của từng nhà máy.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Khả năng nhận biết, thông hiểu, lập luận và giải quyết các vần đề khi thiết kế một máy điện quay hay một máy biến áp, bao gồm lựa chọn vật liệu, thiết kế điện từ, thiết kế kết cấu, tính toán các chi tiết quan trọng đảm bảo tính kinh tế và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. 


Khả năng lựa chọn phương án, tính toán thông số kỹ thuật đưa ra phương án thiết kế tối ưu 

		1, 2, 5, 6



		G2

		Kỹ năng tư duy hệ thống, lập luận để giải quyết các vấn đề liên quan đến lựa chọn vật liệu, thiết kế, hiệu chỉnh tham sô của một máy điện quay hay một máy biến áp


Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, khả năng tìm kiếm, nghiên cứu, phát hiện những vấn đề liên quan tới thiết kế máy điện

		9, 10, 13



		G3

		Trách nhiệm trong học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

		14,15





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1




		G1.1

		Nắm được cách lựa chọn vật liệu cần dùng, khối lượng công việc cần thiết để thiết kế máy điện như: thiết kế điện từ, thiết kế kết cấu, tính toán các chi tiết quan trọng của máy biến áp và máy điện quay.

		I,T



		

		G1.2

		Tạo cho sinh viên cái nhìn tổng quát, nắm được các bước tính toán thiết kế máy biến áp điện lực và máy điện quay

		I,T



		

		G1.3

		Nắm được cách kiểm nghiệm và hiệu chỉnh các kích thước, các tham số của máy điện quay hay máy biến áp.

		I,T



		

		G1.4

		Có khả năng áp dụng công nghệ cao để đưa ra phương án thiết kế tối ưu chế tạo máy điện

		I,T



		G2

		G2.1

		Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của môn học và sự liên quan của môn học đến các môn học khác trong chương trình đào tạo. 

		I,U



		

		G2.2

		Kỹ năng tư duy hệ thống, lập luận, phân tích để lựa chọn vật liệu, phương án thiết kế, hiệu chỉnh thông số một máy điện quay hay một máy biến áp 

		I,T



		

		G2.3

		Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung liên quan tới môn học, phát hiện những vấn đề liên quan tới thiết kế máy điện

Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, làm việc độc lập

		I, U



		G3

		G3.1

		Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong công nghiệp. Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập, hoàn thành nhiệm vụ học tập 

		U



		

		G3.2

		Thực hiện nghiêm túc, trung thực quy chế thi và kiểm tra.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Tính toán một vài kích thước hay thông số trong máy điện không đồng bộ 3 pha lồng sóc

		Tuần 5  

		Kiểm tra quá trình

		G2.1, 2.2

		15%



		Tự luận

		Tính toán một vài kích thước hay thông số trong máy biến áp 3 pha

		Tuần 10  

		Kiểm tra quá trình

		G2.1, 2.2

		15%



		Bài tập

		Trả lời các câu hỏi và bài tập được giao.

		Tuần 3 ÷ tuần15  

		Lý thuyết – Bài tập

		G2.1, 2.2,

3.1, 3.2

		10%



		Tự luận

		Nội dung bao quát toàn bộ học phần

		Theo kế hoạch phòng đào tạo

		Thi cuối kỳ

		

		60%





6. Nội dung chi tiết học phần

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Bài mở đầu (1/0/2)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


a. Sơ lược các vật liệu thường dùng trong máy điện 


b. Nhiệm vụ và trình tự thiết kế máy điện

c. Tiêu chuẩn hóa khi thiết kế máy điện

		G1.1, 2.1



		2, 3, 4

		Phần 1: Thiết kế máy điện quay

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp(8/0/16)

		



		

		Chương 1: Tính toán các kích thước chủ yếu của máy điện quay


1.1: Các kích thước chủ yếu


1.2: Quan hệ giữa các máy đồng dạng


Chương 2: Kết cấu dây quấn của máy điện quay


2.1: Chọn số rãnh của Stato và roto


2.2: Dây quấn phần ứng của máy điện một chiều


2.3: Dây quấn phần ứng của máy điện xoay chiều


2.4: Dây quấn phần cảm của máy điện quay

		G1.1, 1.2, 1.3, 2.2., 3.1



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm


· + Bài tập ứng dụng trên lớp: Xác định các kích thước chủ yếu; Tính chọn dây quấn; Chọn số rãnh của Stato và roto. 

· + Bài tập giao về nhà

		



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:


+  Đặt vấn đề + Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		5,6



		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


Chương 3: Tính toán mạch từ


3.1: Thiết kế stator và rotor của máy điện quay

3.2: Sức từ động khe hở không khí

3.3: Sức từ động ở răng 

3.4: Sức từ động ở cực từ và gông từ 


3.5: Sức từ động lúc không tải của máy điện

Kiểm tra quá trình bài 1

		G1.1, 1.2, 1.3, 2.2., 3.1



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm


· + Bài tập ứng dụng trên lớp: Thiết kế lõi sắt stato hay roto cho 1 máy điện quay cụ thể

· + Bài tập giao về nhà

		



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:


+  Đặt vấn đề + Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		7, 8, 9



		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


Chương 4: Tính toán tham số, tổn hao, hiệu suất

4.1: Tính toán điện trở, điện kháng tản của dây quấn stato và roto


4.2: Trị số tương đối của các tham số trong máy


4.3: Xác định các loại tổn hao

4.4: Hiệu suất của MĐ 


4.5: Đặc tính làm việc của máy điện quay

Chương 5: Tính toán thông gió và tản nhiệt


5.1: Tính toán thông gió 


5.2: Tính toán nhiệt 


Chương 6: Tính toán kết cấu và tính toán cơ


6.1: Thiết kế kết cấu


6.2: Thiết kế trục

		G1.2, 1.3, 2.2., 3.1



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm


· + Bài tập giao về nhà

		



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:


+  Đặt vấn đề +Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		10




		Phần 2: Cơ sở thiết kế máy biến áp 


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

Chương1: Tính toán các kích thước chủ yếu 


1.1: Các kết cấu chính


1.2: Tính toán các đại lượng điện cơ bản 


1.3: Thiết kế sơ bộ lõi sắt, chọn loại dây quấn và tính toán 


các kích thước chủ yếu của máy biến áp

Kiểm tra quá trình: bài 2

		G1.1, 1.2, 1.3, 2.2., 3.1



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm


· + Bài tập ứng dụng: Tính toán các đại lượng điện cơ bản; 

Tính toán các kích thước chủ yếu cho 1 máy biến áp cụ thể


+ Bài tập giao về nhà

		



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:


+  Đặt vấn đề + Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		11, 12

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


Chương 2:  Tính toán dây quấn máy biến áp


2.1: Phân loại, cách chọn dây quấn


2.2: Điều chỉnh điện áp dây quấn cao áp


2.3: Tính toán dây quấn hạ áp


2.4: Tính toán dây quấn cao áp

		G1.1, 1.2, 1.3, 2.2., 3.1



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm


· + Bài tập ứng dụng: Tính toán dây quấn hạ áp; Tính toán dây quấn cao áp cho 1 máy biến áp cụ thể

· + Bài tập về nhà

		



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:


+  Đặt vấn đề + Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		13,


14,


15

		Chương 3: Tính toán ngắn mạch 


3.1: Xác định tổn hao ngắn mạch


3.2: Điện áp ngắn mạch


3.3: Tính lực cơ học khi ngắn mạch


Chương 4: Tính toán mạch từ và các tham số không tải


4.1: Xác định kích thước cụ thể của lõi thép


4.2: Tính tổn hao không tải, dòng không tải và hiệu suất MBA


Chương 5: Tính toán nhiệt và thiết kế thùng dầu.


5.1: Tính nhiệt chênh trên các bộ phận


5.2: Tính toán nhiệt của thùng dầu

		G1.2, 1.3, 2.2., 3.1





		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm


· + Bài tập về nhà

		



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:


+  Đặt vấn đề + Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:


 [1]. Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh; Thiết kế máy điện;NXBKHKT -2000


7.2. Sách tham khảo:


[2] Phan tử Thụ; Thiết kế máy biến áp điện lực; NXBKHKT- 2004


[3] Trần Khánh Hà; Thiết kế động cơ không đồng bộ;NXBKHKT -1981


[4] Lê Văn Doanh, Phạm Văn Bình; Thiết kế máy biến áp; NXBKHKT 2006


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy định hiện hành


· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Thiết bị điện

- Giảng viên giảng dạy: 
GVC.Ths.Nguyễn Thị Thu Hường

GV. Ths. Trần Thị Thanh Nga

10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

TS Nguyễn Thị Mai Hương

		Trưởng bộ môn


TS Vũ Ngọc Kiên

		Nhóm Biên soạn


/ Giảng viên biên soạn


ThS Nguyễn Thị Thu Hường





� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN MÁY ĐIỆN

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Đồ án máy điện

- Tên tiếng Anh: Project of Electrical Machine Design

- Mã học phần: ELE417

- Số tín chỉ: 1



 


- Các học phần học trước: Máy điện 

- Các học phần song hành: 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: .... tiết


· Hướng dẫn, thông qua đồ án trên lớp: ... tiết


· Thảo luận

: ….. tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): …. tiết


· Hoạt động theo nhóm
: .…. tiết


· Tự học
: ... tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Thi học phần
: Thi vấn đáp với 20 phút chuẩn bị 

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thiết bị điện, khoa Điện


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Đồ án Máy điện là môn học dựa trên những lý thuyết cơ bản về máy điện đã tìm hiểu, nghiên cứu và qua việc học tập môn học Thiết kế máy điện, sinh viên có thể tìm hiểu tính toán các loại máy điện quay và máy biến áp đã có và đang được sử dụng trong thực tế hay tính toán thiết kế tối ưu, thiết kế mới các loại máy điện quay và máy biến áp.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

(Sinh viên chọn 1 trong 2 đồ án: thiết kế máy điện không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc hay thiết kế máy biến áp điện lực ba pha)

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Có khả năng nhận biết, thông hiểu, giải quyết các vần đề khi thiết kế 1 máy điện không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc hay 1 máy biến áp, bao gồm lựa chọn vật liệu, thiết kế điện từ, thiết kế kết cấu, tính toán các chi tiết quan trọng đảm bảo tính kinh tế và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

		1, 2, 5, 6



		G2

		Kỹ năng tư duy hệ thống, lập luận để giải quyết các vấn đề liên quan đến lựa chọn vật liệu, phương án thiết kế, hiệu chỉnh kích thước và tham số 1 máy điện không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc hay 1 máy biến áp ba pha

Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, khả năng tìm kiếm, nghiên cứu, phát hiện những vấn đề liên quan tới thiết kế máy điện

		9, 10, 13



		G3

		Trách nhiệm trong học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao

		14, 15





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nắm được cách lựa chọn vật liệu tương thích với kết cấu của 1 máy điện

		I,T



		

		G1.2

		Nắm được trình tự tính toán thiết kế máy biến áp điện lực hay máy điện không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc.

		I,T



		

		G1.3

		Nắm được cách kiểm nghiệm và hiệu chỉnh các kích thước, các tham số của máy điện quay hay máy biến áp.

		I,T



		G2

		G2.1

		Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của môn học và sự liên quan với các môn học khác trong chương trình đào tạo. Nắm được cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu môn học

		I,U



		

		G2.2

		Kỹ năng tư duy hệ thống, lập luận, phân tích để lựa chọn vật liệu, phương án thiết kế, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh các kích thước, tham số của 1 máy điện quay hay 1 máy biến áp 

		I,T



		

		G2.3

		Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm,  làm việc độc lập.


Có khả năng tìm kiếm, nghiên cứu, phát hiện những vấn đề liên quan tới thiết kế máy điện

		I,U



		G3

		G3.1

		Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong công nghiệp, có thái độ tích cực, chủ động trong học tập, hoàn thành nhiệm vụ học tập

		U



		

		G3.2

		Thực hiện nghiêm túc, trung thực quy chế thi và kiểm tra.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Chuyên cần

		Hoàn thành khối lượng công việc theo từng phần được giao

		Tuần 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

		Kết quả công việc

		G2.1, 2.2, 3.1, 3.2

		20%



		Vấn đáp

		Hiểu rõ cách làm và có thể tính toán hoàn chỉnh 1 máy điện không đồng bộ hay 1 máy biến áp theo yêu cầu. Nắm được cách kiểm nghiệm và hiệu chỉnh các tham số.

		Theo kế hoạch phòng đào tạo

		Thi cuối kỳ

		G2.1, 2.2, 3.1, 3.2

		80%








6*. Nội dung chi tiết học phần

		Tuần

		Nội dung


(Hướng dẫn, thông qua trên lớp theo nhóm sinh viên làm đồ án. Sinh viên được chọn làm 1 trong 2 đồ án: Thiết kế động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc hay thiết kế máy biến áp điện lực ba pha) 

		CĐR học phần



		

		Đồ án môn học thiết kế động cơ không đồng bộ 

		



		1

		Chương 1: Tính toán các kích thước chủ yếu

1.1: Các trị số định mức


1.2: Xác định các kích thước chủ yếu

		G1.1, 1.2, 1.3, 2.2., 3.1



		2-3

		Chương 2: Thiết kế kết cấu dây quấn, lõi sắt stator, Roto và vành ngắn mạch


2.1: Chọn số rãnh của Stato 

2.2: Tính toán dây quấn stato

2.3: Tính toán lõi sắt Stato


2.4: Tính chọn khe hở không khí


2.5: Tính toán dây quấn, lõi thép rotor 

2.6: Vành ngắn mạch

		G1.1, 1.2, 1.3, 2.2., 3.1



		4

		Chương 3: Tính toán mạch từ

3.1: Sức từ động khe hở không khí

3.2: Sức từ động ở răng stato và roto

3.3: Sức từ động ở gông từ stato và roto


3.4: Tổng sức từ động của mạch từ

3.5: Hệ số bão hoà mạch từ

3.6: Dòng điện từ hóa

		G1.1, 1.2, 1.3, 2.2., 3.1



		5,6

		Chương 4: Tính toán tham số, tổn hao và các đặc tính


4.1: Tính toán các điện trở tác dụng của dây quấn stator và rotor


4.2: Tính toán các điện kháng tản của dây quấn stator và rotor


4.3: Trị số tương đối của các tham số


4.4: Tính toán tổn hao

4.5: Đặc tính làm việc, các tham số định mức


4.6: Đặc tính mở máy

		G1.2, 1.3, 2.2., 3.1



		7

		Chương 5: Tính toán nhiệt và thông gió

5.1: Tính các nhiệt trở


5.2: Tính độ tăng nhiệt của các bộ phận

		G1.2, 1.3, 2.2., 3.1



		8

		Chương 6: Tính toán kết cấu và tính toán cơ 

6.1: Trọng lượng vật liệu tác dụng


6.2: Thiết kế kết cấu


6.3: Thiết kế trục

		G1.2, 1.3, 2.2., 3.1



		

		Đồ án môn học thiết kế máy biến áp

		G1.2, 1.3, 2.2., 3.1



		1

		Chương 1: Tính toán các kích thước chủ yếu 

1.1: Tính các đại lượng điện cơ bản


1.2: Thiết kế sơ bộ lõi sắt và tính toán các kích thước chủ yếu của MBA

		G1.1, 1.2, 1.3, 2.2., 3.1



		2,3

		Chương 2: Tính toán dây quấn máy biến áp

2.1: Dây quấn hạ áp


2.2: Dây quấn cao áp

		G1.1, 1.2, 1.3, 2.2., 3.1



		4,5

		Chương 3: Tính toán ngắn mạch 

3.1: Các loại tổn hao


3.2: Điện áp ngắn mạch


3.3: Tính lực cơ học khi ngắn mạch

		G1.2, 1.3, 2.2., 3.1



		6,7

		Chương 4: Tính toán cuối cùng về hệ thống mạch từ và tính toán tham số không tải

4.1: Tính toán mạch từ

4.2: Tổn hao và dòng không tải

		G1.2, 1.3, 2.2., 3.1



		8

		Chương 5: Tính toán nhiệt của máy biến áp và thiết kế thùng dầu

5.1: Tính toán nhiệt của dây quấn.

5.2: Tính toán nhiệt của thùng MBA

		G1.2, 1.3, 2.2., 3.1





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:  

   [1].Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh; Thiết kế máy điện;NXBKHKT -2000

7.2. Sách tham khảo:


 [2] Phan tử Thụ; Thiết kế máy biến áp điện lực; NXBKHKT- 2004


[3] Trần Khánh Hà; Thiết kế động cơ không đồng bộ;NXBKHKT -1981


[4] Trần Khánh Hà; Động cơ điện không đồng bộ 3 pha và 1 pha công suất nhỏ; NXBKHKT 2002


[5] Lê Văn Doanh, Phạm Văn Bình; Thiết kế máy biến áp; NXBKHKT 2006

8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy định hiện hành


· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Thiết bị điện


- Giảng viên: 
Toàn thể giảng viên bộ môn

10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa


TS Nguyễn Thị Mai Hương

		Trưởng bộ môn


TS Vũ Ngọc Kiên

		Nhóm Biên soạn


/ Giảng viên biên soạn


ThS Nguyễn Thị Thu Hường





� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA ĐIỆN

BỘ MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: THIẾT KẾ KHÍ CỤ ĐIỆN



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Thiết kế khí cụ điện hạ áp				

- Tên tiếng Anh: Design electric devices

- Mã học phần: … (PĐT cung cấp)

- Số tín chỉ: 2				 

- Các học phần học trước: Khí cụ điện, máy điện, vật liệu điện, kỹ thuật nhiệt.

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		:  26 tiết

· Hướng dẫn bài tập - kiểm tra trên lớp : 4 tiết

· Thảo luận: Sinh viên lập nhóm tự học – thảo luận

· Thực hành, thực tập (ở PTN): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	: 8 tiết

· Tự học: 32 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Thi hết học phần: 90 phút với bài thi tự luận, 60 phút với bài thi trắc nghiệm, 20 phút chuẩn bị với bài thi vấn đáp.

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện – Bộ môn Thiết bị điện

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Đây là một học thuộc khối kiến thức chuyên ngành của ngành thiết bị điện. Môn học này cung cấp kiến thức về lý thuyết thiết kế khí cụ điện hạ áp, các phương pháp tính toán thiết kế các bộ phận cơ bản của khí cụ điện hạ áp. Môn học có liện hệ chặt chẽ với phần kiến thức của các môn học cơ sở ngành như: Khí cụ điện, máy điện, vật liệu điện, kỹ thuật nhiệt.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính làm việc, khả năng ứng dụng của các chi tiết bộ phần trong khí cụ điện; tính toán thông số kỹ thuật, lựa chọn các chi tiết, bộ phận của các khí cụ điện, kết nối các chi tiết bộ phận trong khí cụ điện; đánh giá chất lượng, kiểm nghiệm các phương án thiết kế các loại khí cụ điện. 

		1,5,6,7





		G2

		Kỹ năng tư duy hệ thống, lập luận để giải quyết các vấn đề liên quan đến lựa chọn, thiết kế, kiểm nghiệm các chi tiết, bộ phận của khí cụ điện hay phương án thiết kế khí cụ điện.

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

		8,9,10,11



		G3

		Có trách nhiệm trong học tập, hoàn thành các nhiệm vụ, bài tập, bài thi một cách trung thực.

		14,15





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Trình bày, giải thích được nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc, các thông số kỹ thuật, đặc tính làm việc và phạm vi ứng dụng của các chi tiết, bộ phận trong các khí cụ điện. Nhận biết, phân biệt các chi tiết, bộ phận trong các khí cụ điện.

		T



		

		G1.2

		Tính toán, thiết kế được các chi tiết, bộ phận của các khí cụ điện.

		T, U



		

		G1.3

		Lựa chọn, kết hợp, kết nối các chi tiết, bộ phận để tạo thành một khí cụ điện hoàn chỉnh đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật.

		I, T



		

		G1.4

		Đánh giá chất lượng, kiểm nghiệm các chi tiết, bộ phận của khí cụ điện, các phương án thiết kế các loại khí cụ điện.

		T, U



		G2

		G2.1

		Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của môn học và sự liên quan của môn học đến các môn học khác trong chương trình đào tạo.

		I,U



		

		G2.2

		Lập luận để lựa chọn phương án thiết kế khí cụ điện, lựa chọn, kiểm nghiệm các chi tiết, bộ phận phù hợp với yêu cầu bài toán thiết kế khí cụ điện.

		T,U



		

		G2.3

		Tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung liên quan tới môn học.

		I



		G3

		G3.1

		Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập. Thực hiện nghiêm túc, trung thực quy chế thi và kiểm tra.

		U



		

		G3.2

		Có trách nhiệm trong học tập (tham dự lớp, nhóm học tập, làm bài tập)

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:2] [2:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Những vấn đề về thiết kế

Mạch vòng dẫn điện

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2

		15%



		Tự luận

		Hồ quang điện

Cơ cấu trong khí cụ điện

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2

		15%



		Bài tập, chuyên cần

		Trả lời các câu hỏi, bài tập các chương 1, 2, 3,4,5 và 6, chuyên cần

		Tuần 1 – tuần 14

		Bài tập nộp, chuyên cần

		G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2

		10%



		Vấn đáp

Tự luận

		Nội dung bao quát toàn bộ học phần

Hình thức thi được chỉ định với bài Tự luận (60’), Vấn đáp (20’ chuẩn bị)

		Theo kế hoạch PĐT

		Thi cuối kỳ

		G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2

		60%







6. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-4

		Chương 1 - Chương 2: (12/0/24)[footnoteRef:3] [3:  (tiết giảng/tiết TN-TH/tiết tự học)] 


		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Chương 1: Những vấn đề về thiết kế

1.1. Các bộ phận của khí cụ điện

    1.1.1. Các loại khí cụ điện

    1.1.2. Các bộ phận của khí cụ điện

1.2. Yêu cầu chung của các khí cụ điện

    1.2.1. Các yêu cầu về kỹ thuật

    1.2.2. Các yêu cầu về vận hành

    1.2.3. Các yêu cầu về kinh tế, xã hội

    1.2.4. Các yêu cầu về công nghệ chế tạo

1.3 Ảnh hưởng của môi trường làm việc đến kết cấu của khí cụ điện

1.4. Các phương pháp thiết kế, các bước tính toán

1.5. Xác định khoảng cách cách điện

Chương 2: Mạch vòng dẫn điện

2.1. Khái niệm chung

2.2. Thanh dẫn 

      2.2.1. Xác định tiết diện thanh dẫn ở chế độ làm việc dài hạn

      2.2.2. Xác định kích thước dây dẫn ở các chế độ làm việc không ổn định

2.3. Đầu nối

       2.3.1. Yêu cầu

       2.3.2. Trình tự tính toán

       2.3.3. Các dạng kết cấu

       2.3.4. Xác định kích thước đầu nối tháo rời được và các chi tiết, số lượng vít, bu lông dùng để nối

2.4. Tiếp điểm

        2.4.1. Yêu cầu đối với tiếp điểm 

        2.4.2. Các thông số của tiếp điểm 

         2.4.3. Nhiệm vụ và trình tự thiết kế   

2.5. Chọn dạng kết cấu của hệ tiếp điểm

2.6. Độ mở, độ lún, khoảng lăn, khoảng trượt

2.7. Chọn vật liệu và kích thước tiếp điểm

2.8. Xác định nhiệt độ, điện trở tiếp xúc, lực ép và điện áp rơi trên tiết diện ở chế độ làm việc dài hạn

       2.8.1. Nhiệt độ của tiếp điểm

       2.8.2. Lực ép tiếp điểm

       2.8.3. Điện trở tiếp xúc

       2.8.4. Điện áp rơi trên điện trở tiếp xúc của tiếp điểm

2.9. Dòng điện hàn dính và các biện pháp chống hàn dính

2.10. Sự rung của tiếp điểm và các biện pháp giảm rung

2.11. Sự mòn của tiếp điểm và các biện pháp khắc phục

		G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà

		G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2



		

		C. Phương pháp giảng dạy chính:

+  Đặt vấn đề + Thuyết trình 
+  Làm việc theo nhóm: Thảo luận, bài tập

		



		5

		Kiểm tra quá trình 
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		Chương 3 (9/0/18)[footnoteRef:4] [4:  (tiết giảng/tiết TN-TH/tiết tự học)] 


		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Chương 3: Hệ thống dập hồ quang

3.1. Khái niệm chung

     3.1.1. Yêu cầu đối với hệ thống dập hồ quang

     3.1.2. Giá trị dòng điện ngắt khi tính toán thiết bị dập hồ quang

3.2. Vật liệu và yêu cầu buồng dập hồ quang

3.3. Chu vi, chiều dài, đường kính và thời gian cháy và tắt của hồ quang ở điện áp một chiều và xoay chiều đến 1kV

3.4. Tính toán gần đúng thiết bị dập hồ quang điện một chiều đến 1kV 

     3.4.1. Một số vấn đề chung

     3.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc dập hồ quang một chiều

3.5. Tính toán gần đúng hệ thống dập hồ quang điện xoay chiều đến 1kV

     3.5.1. Một số vấn đề chung.

     3.5.2  Tính toán gần đúng hệ thống đập hồ quang xoay chiều

		G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà

		G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2



		

		C. Phương pháp giảng dạy chính:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình 
+  Làm việc theo nhóm: Thảo luận, bài tập
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		Kiểm tra quá trình 
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		Chương 4: (6/0/12)[footnoteRef:5] [5:  (tiết giảng/tiết TN-TH/tiết tự học)] 


		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Chương 4: Cơ cấu trong khí cụ điện 

4.1. Các đặc điểm của cơ cấu khí cụ điện - Các số liệu ban đầu - Nhiệm vụ và trình tự thiết kế  

      4.1.1. Đặc điểm của cơ cấu trong khí cụ điện 

       4.1.2. Các yêu cầu cơ bản đối với cơ cấu khí cụ điện 

       4.1.3. Các số liệu ban đầu 

       4.1.4. Trình tự thiết kế 

4.2. Lập sơ đồ động 

4.3. Lực tác dụng và lực phản tác dụng trong cơ cấu khí cụ điện

      4.3.1. Lực tác dụng và lực phản tác dụng (phản lực)

      4.3.2. Quy đổi lực

4.4. Dựng đặc tuyến tĩnh của lực tác dụng và phản lực tác dụng

      4.4.1. Trình tự xây dựng đặc tuyến 

      4.4.2. Dựng đặc tuyến phản lực khi đóng khí cụ điện

      4.4.3. Dựng đặc tuyến tĩnh lực tác dụng của cơ cấu điện từ

4.5. Phối hợp đặc tuyến chuyển động (lực hút điện từ) và đặc tuyến phản lực () 

4.6. Tính toán lò xo

     4.6.1 Chọn kiểu và vật liệu 

     4.6.2. Tính toán lò xo tấm phẳng tiết diện chữ nhật làm việc chịu uốn 

     4.6.3.Tính toán lò xo xoắn hình trụ

		G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà

		G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2



		

		C. Phương pháp giảng dạy chính:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình 
+  Làm việc theo nhóm: Thảo luận, bài tập
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		Chương 5: Nam châm điện (9/0/18)[footnoteRef:6] [6:  (tiết giảng/tiết TN-TH/tiết tự học)] 


		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Chương 5: Nam châm điện

5.1 Khái niệm chung

5.2. Các thông số cơ bản và nhiệm vụ thiết kế

      5.2.1. Các thông số vận hành

      5.2.2. Các thông số về công của nam châm điện 

      5.2.3. Nhiệm vụ thiết kế 

     5.2.4. Trình tự thiết kế

5.3. Các số liệu ban đầu  

5.4. Tính chọn các thông số cơ bản của nam châm điện

5.6. Tính toán kinh nghiệm nam châm điện một chiều  

       5.6.1. Các số liệu ban đầu, trình tự tính toán

       5.6.2. Bằng phương pháp tính toán mạch từ 

       5.6.3. Tính và dùng đặc tính lực hút điện

       5.6.4. Thời gian tác động và thời gian nhả 

       5.6.5 Hệ số nhả 

5.7. Tính toán kiểm nghiệm nam châm điện xoay chiều 

       5.7.1. Trình tự tính toán 

       5.7.2. Tính toán vòng ngắn mạch 

       5.7.3. Tính toán các thông số điện của cuộn dây theo các thông số từ 

      5.7.4. Tính và dựng đặc tính lực hút 

      5.7.5. Dựng đồ thị véc tơ

      5.7.6. Xác định thời gian tác động và thời gian nhả của nam châm điện xoay chiều  

5.8. Tính toán cuộn dây nam châm điện

       5.8.1 Trình tự tính toán – các số liệu ban đầu

      5.8.2 Vật liệu của cuộn dây 

      5.8.3 Các thông số tính toán của cuộn dây  

		G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà

		G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2



		

		C. Phương pháp giảng dạy chính:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình 
+  Làm việc theo nhóm: Thảo luận, bài tập

		



		15

		Chương 6: Tính toán nhiệt (3/0/9)[footnoteRef:7] [7:  (tiết giảng/tiết TN-TH/tiết tự học)] 


		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		6.1. Nhiệm vụ và phương pháp tính toán tổn hao trong các phần tử dẫn điện và tổn hao trong lõi thép

6.2. Tính toán nhiệt và các hệ số tỏa nhiệt ở chế độ làm việc dài hạn (ổn định nhiệt) 

6.3. Tính toán nhiệt cuộn dây 

6.4. Tính toán của mạch từ xoay chiều và vòng ngắn mạch  

6.5. Tính toán nhiệt của toàn bộ khí cụ điện  

		G1.1, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà

		G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2



		

		C. Phương pháp giảng dạy chính:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình 
+  Làm việc theo nhóm: Thảo luận, bài tập

		







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Phạm Tố Nguyên, Phạm Văn Chới, Bùi Tín Hữu, Nguyễn Tiến Tôn, Lưu Mỹ Thuận  - Thiết kế khí cụ điện hạ áp, NXBĐHBKHN 1987.

7.2. Sách tham khảo: 

[1] Lê Thành Bắc, Võ Như Tiến, Lê Văn Quyện, Dương Ngọc Thọ - Hướng dẫn tính toán thiết kế thiết bị điện.

[2] Phạm Văn Chới, Bùi Tín Hữu, Nguyễn Tiến Tôn - Khí cụ điện, NXBKHKT 2002

[3] Lê Văn Doanh biên dịch - Cẩm nang thiết bị đóng cắt ABB, NXBKHKT 1998

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy định hiện hành

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Thiết bị điện – Khoa Điện

- Giảng viên chính: GVC.Ts. Vũ Ngọc Kiên, GV.Ths. Vũ Xuân Tùng

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa









TS. Nguyễn Thị Mai Hương

		Trưởng bộ môn









TS. Vũ Ngọc Kiên

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn







TS. Vũ Ngọc Kiên










De cuong Chi tiet 152TC- 2020/7.Thiet ke thiet bi dieu khien .docx
		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA ĐIỆN

BỘ MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: THIẾT KẾ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Thiết kế thiết bị điều khiển		

- Tên tiếng Anh: Design control device

- Mã học phần: ELE0472

- Số tín chỉ: 3		 

- Các học phần học trước: Lí thuyết điều khiển tự động, máy điện, điện tử công suất, cơ sở truyền động điện, điện tử công suất.

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết: 41 tiết

· Hướng dẫn bài tập – kiểm tra trên lớp: 4 tiết

· Thảo luận: Sinh viên lập nhóm tự học – thảo luận 

· Thực hành, thực tập (ở PTN): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm: 6 tiết

· Tự học: 82 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Thi hết học phần: 90 phút với bài thi tự luận, 60 phút với bài thi trắc nghiệm, 20 phút chuẩn bị với bài thi vấn đáp.

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện/Bộ môn Thiết bị điện

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

	Học phần Thiết kế thiết bị điều khiển là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành của ngành Thiết bị điện. Học phần cung cấp những nội dung kiến thức sau đây: Các khái niệm về thiết kế điều khiển động cơ điện; thiết kế bộ điều khiển động cơ điện một chiều và động cơ điện KĐB xoay chiều 3 pha.

 3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Các kiến thức về thiết kế, tính toán thông số kỹ thuật, lựa chọn, kết nối mạch điện, nắm bắt các nguyên tắc hoạt động, đặc tính làm việc và đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển thiết bị điện.

		1,2,3,5,6



		G2

		Kỹ năng tư duy hệ thống, lập luận để giải quyết các vấn đề liên quan đến lựa chọn, thiết kế, đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển thiết bị điện.

Kỹ năng làm việc độc lập

		8,9,10





		G3

		Trách nhiệm trong học tập, hoàn thành các nhiệm vụ, bài tập, bài thi một cách trung thực.

		14,15





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Trình bày được khái niệm chung về hệ thống điều khiển điện động cơ một chiều, xoay chiều.

		T,U



		

		G1.2

		Thiết kế, tính toán thiết bị, kết nối mạch các hệ thống điều khiển thiết bị điện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

		T,U



		

		G1.3

		Trình bày, phân tích được nguyên lý làm việc, vận hành, ứng dụng của các hệ thống điều khiển thiết bị điện.

		T,U



		

		G1.4

		Đánh giá chất lượng, hiệu chỉnh một hệ thống điều khiển thiết bị điện.

		T,U



		G2

		G2.1

		Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của môn học và sự liên quan của môn học đến các môn học khác trong chương trình đào tạo. 

		I,U



		

		G2.2

		Lập luận để lựa chọn các phương án, thiết bị phù hợp với yêu cầu của các bài toán thiết kế điều khiển thiết bị điện.

		T,U



		

		G2.3

		Lập luận, phân tích để đánh giá chất lượng, hiệu chỉnh hệ thống điều khiển thiết bị điện.

		T,U



		

		G2.4

		Tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày, thuyết trình các nội dung liên quan tới môn học.

		U



		G3

		G3.1

		Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập. Thực hiện nghiêm túc, trung thực quy chế thi và kiểm tra.

		U



		

		G3.2

		Có trách nhiệm trong học tập (tham dự lớp, nhóm học tập, làm bài tập).

		U





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:2] [2:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Thiết kế hệ thống điều khiển động cơ một chiều vòng kín có phản hồi.

		Tuần 5

		Kiểm tra quá trình

		G1

G2.2, 2.3

		15%



		Tự luận

		Thiết kế hệ thống điều khiển động cơ điện một chiều có hai mạch vòng phản hồi.

		Tuần 10

		Kiểm tra quá trình

		G1

G2.2, 2.3

		15%



		Bài tập, chuyên cần

		Trả lời các câu hỏi, bài tập các chương 2, 3,4,5,6,7

		Tuần 3 – tuần 14

		Bài tập,bài kiểm tra quá trình, chuyên cần

		G1

		10%



		Vấn đáp

Trắc nghiệm 

Tự luận

		Nội dung bao quát toàn bộ học phần

Hình thức thi được chỉ định với bài Tự luận (120’), Trắc nghiệm (60’), Vấn đáp (20’ chuẩn bị)

		Theo kế hoạch PĐT

		Thi cuối kỳ

		

		60%







6. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG (3/0/6)[footnoteRef:3] [3:  (tiết giảng/tiết TN-TH/tiết tự học)] 


		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

1.1 Khái niệm chung

1.2 Các chỉ tiêu chất lượng cơ bản

1.3 Trình tự thiết kế thiết bị điều khiển

		G1.1, 1.4





		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà

		G1.1, 1.4





		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình 
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận

		



		2-4

		Chương 2: THIẾT KẾ HỆ CHỈNH LƯU ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU (9/0/18)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

2.1. Giới thiệu chung về hệ thống T-D

2.2. Thiết kế điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều

2.3 Thiết kế điều khiển động cơ điện một chiều xét đến trạng thái động 

		G1, G2.2, 2.3



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà

		G1, G2.2, 2.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		5-8

		Chương 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHỈNH LƯU ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU NHIỀU VÒNG PHẢN HỒI (12/0/24)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

3.1.Hệ điều chỉnh tốc độ với hai mạch vòng phản hồi

3.2 Chất lượng động của hệ thống điều chỉnh tốc độ hai mạch vòng 

3.3 Tính toán thiết kế các bộ điều chỉnh 

3.4 Thiết kế bộ điều chỉnh dòng điện và tốc độ quay cho hệ thống thực tế 

Kiểm tra quá trình: bài 1

		G1, G2.2, 2.3



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà

		G1, G2.2, 2.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		9,10, 11

		Chương 4, chương 5 (9/0/18)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

Chương 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHỈNH LƯU ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU CÓ ĐẢO CHIỀU 

4.1. Các sơ đồ hệ thống T-Đ đảo chiều

4.2 Hãm tái sinh của hệ thống T– Đ 

4.3 Hệ thống đảo chiều điều khiển độc lập

4.4 Hệ thống đảo chiều điều khiển phối hợp

Chương 5: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BĂM XUNG MỘT CHIỀU

5.1. Khái niệm chung

5.3 Đặc tính cơ của hệ thống điều chỉnh tốc độ PWM

5.4. Hàm truyền của bộ biến đổi PWM

[bookmark: _GoBack]Kiểm tra quá trình: bài 2

		G1, G2.2, 2.3



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

· + Bài tập giao về nhà

		G1, G2.2, 2.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình + Bài tập ứng dụng tại lớp
+  Làm việc theo nhóm: thảo luận, bài tập

		



		12

		Chương 6: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU (3/0/6)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

6.1. Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 

6.2 Hệ thống điều tốc vòng kín điều chỉnh điện áp mạch Stator 

		G1, G2.2, 2.3



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

+ Bài tập giao về nhà

		G1, G2.2, 2.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình 

+  Làm việc theo nhóm: thảo luận

		



		13-15

		Chương 7: THIẾT KẾ HỆ THỐNG BIẾN TẦN – ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ (9/0/18)

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

7.1. Nguyên lý điều khiển hệ thống biến tần – động cơ không đồng bộ 3 pha 

7.2 Các bộ biến tần kiểu tĩnh 

7.3. Đặc tính cơ tĩnh của động cơ không đồng bộ khi điều khiển phối hợp tần số và điện áp 

7.4 Hệ thống hở điều tốc biến tần điều khiển tỷ số điện áp / tần số không đổi 

7.5 Hệ thống kín điều tốc biến tần điều khiển tần số trượt 

7.6 Hệ thống điều tốc biến tần điều khiển vector 

		G1, G2.2, 2.3



		

		· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

+ Bài tập giao về nhà

		G1, G2.2, 2.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chỉnh:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình 

· +  Làm việc theo nhóm: thảo luận

		







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Trần Xuân Minh, Nguyễn Như Hiển; Giáo trình Tổng hợp hệ điện cơ; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 2011

[2] Trần Văn Thịnh; Tính toán thiết kế thiết bị điều khiển; 

NXBKHKT, Hà nội 2006

7.2. Sách tham khảo: 

[3] Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Phạm Quốc Hải, Dương Văn Nghi; Điều chỉnh tự động truyền động điện; NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2002. [4]  Bùi Đình Tiếu; Cơ sở truyền động điện tự động; NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1984

[5] Nguyễn Phùng Quang; Điều khiển tự động truyền động điện xoay chiều ba pha; NXB Giáo dục, 1996.   

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo các quy định hiện hành

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Thiết bị điện

- Giảng viên giảng dạy: GV. Vũ Xuân Tùng, GV. Nguyễn Tiến Dũng.

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa





TS. Nguyễn Thị Mai Hương

		Trưởng bộ môn





TS. Vũ Ngọc Kiên

		Nhóm Biên soạn

/ Giảng viên biên soạn



Ths. Vũ Xuân Tùng
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA ĐIỆN

BỘ MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: TỰ ĐỘNG HÓA ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Tự động hóa điều khiển thiết bị điện				

- Tên tiếng Anh: Automation control electrical equipment	 

- Mã học phần: ELE0542

- Số tín chỉ: 4				 

- Các học phần học trước: Cơ sở Truyền động điện, Thiết kế thiết bị điều khiển.

- Các học phần song hành: Thiết bị điều khiển logic có lập trình

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 56 tiết

· Hướng dẫn bài tập - kiểm tra trên lớp: 4 tiết

· Thảo luận: Sinh viên lập nhóm tự học – thảo luận

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy): 

· Hoạt động theo nhóm	: 8 tiết

· Tự học : 112 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Thi hết học phần: 90 phút với bài thi tự luận, 60 phút với bài thi trắc nghiệm, 20 phút chuẩn bị với bài thi vấn đáp.

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện/Bộ môn Thiết bị điện

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần Tự động hóa điều khiển thiết bị điện là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chuyên ngành Thiết bị điện. Học phần cung cấp các khái niệm cơ bản về hệ thống tự động hóa điều khiển thiết bị điện; các hệ thống điều khiển có tiếp điểm; hệ thống ổn định nguồn cấp; thiết kế và tính toán hệ thống điều khiển tự động. Môn học kế thừa và có liên hệ chặt chẽ với các kiến thức đã được học trong các học phần Máy điện, Khí cụ điện, Cơ sở Truyền động điện, Thiết kế thiết bị điều khiển.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Các kiến thức cơ bản về hệ thống tự động hóa và điều khiển thiết bị điện; 

Các kiến thức thiết kế, tính toán thông số kỹ thuật, lựa chọn, kết nối mạch điện, nguyên lý làm việc, nguyên tắc về vận hành và bảo trì, sửa chữa các hệ thống tự động hóa và điều khiển thiết bị điện.

		1, 2, 5, 7



		G2

		Kỹ năng tư duy hệ thống, lập luận để giải quyết các vấn đề liên quan đến lựa chọn, thiết kế, kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng hệ thống tự động hóa và điều khiển thiết bị điện.

Kỹ năng làm việc độc lập

		8, 9, 10





		G3

		Trách nhiệm trong học tập, hoàn thành các nhiệm vụ, bài tập, bài thi một cách trung thực.

		14, 15





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nhận biết, phân biệt được các hệ thống tự động hóa và điều khiển thiết bị điện

		I



		

		G1.2

		Xác định được yêu cầu, nhiệm vụ, các thông số cơ bản, cấu trúc của một hệ thống tự động hóa và điều khiển thiết bị điện

		T,U



		

		G1.3

		Thiết kế được phương án kỹ thuật, lựa chọn phương án, tính toán thiết bị, kết nối mạch một hệ thống tự động hóa và điều khiển thiết bị điện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

		T,U



		

		G1.4

		Trình bày, phân tích được nguyên lý làm việc, vận hành, ứng dụng, phát hiện hư hỏng hoặc cách khắc phục sự cố của một hệ thống tự động hóa và điều khiển thiết bị điện

		T,U



		

		G1.5

		Đánh giá chất lượng, hiệu chỉnh một hệ thống tự động hóa và điều khiển thiết bị điện

		T,U



		G2

		G2.1

		Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của môn học và sự liên quan của môn học đến các môn học khác trong chương trình đào tạo. 

		I,U



		

		G2.2

		Lập luận để lựa chọn các phương án, thiết bị phù hợp với yêu cầu của các bài toán thiết kế hệ thống tự động hóa và điều khiển thiết bị điện

		T,U



		

		G2.3

		Lập luận, phân tích để đánh giá chất lượng, hiệu chỉnh, xác định các nguyên nhân gây hư hỏng và đưa ra các giải pháp bảo trì, sửa chữa hệ thống tự động hóa và điều khiển thiết bị điện

		T,U



		

		G2.4

		Tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày, thuyết trình các nội dung liên quan tới môn học.

		I



		G3

		G3.1

		Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập. Thực hiện nghiêm túc, trung thực quy chế thi và kiểm tra.

		U



		

		G3.2

		Có trách nhiệm trong học tập (tham dự lớp, nhóm học tập, làm bài tập)

		U





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:2] [2:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Các khái niệm cơ bản về hệ thống tự động hóa điều khiển thiết bị điện;

Các hệ thống điều khiển tự động có tiếp điểm

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2, 1.4, 1.5

		15%



		Tự luận

		Các hệ thống điều khiển tự động tác động liên tục

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2,1.3 1.4, 1.5

		15%



		Bài tập, chuyên cần

		Trả lời các câu hỏi, bài tập các chương 1, 2, 3 và 4

		Tuần 1-14

		Chấm vở bài tập, kiểm tra quá trình, chuyên cần

		G1.2,1.3 1.4, 1.5

		10%



		Vấn đáp

Trắc nghiệm

Tự luận

		Nội dung bao quát toàn bộ học phần

Hình thức thi được chỉ định với bài Tự luận (90’), Trắc nghiệm (60’), Vấn đáp (20’ chuẩn bị)

		Theo kế hoạch PĐT

		Thi cuối kỳ

		

		60%







6. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1, chương 2: (8/0/16)[footnoteRef:3] [3:  (tiết giảng/tiết TN-TH/tiết tự học)] 


		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Chương1: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

1.1. Chức năng, yêu cầu của TĐ ĐK TBĐ

1.2. Sơ đồ cấu trúc tổng quát của hệ thống TĐH

1.3. Cách thể hiện sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp ráp.

1.4. Các phần tử điển hình trong hệ thống tự động hóa

· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

+ Bài tập giao về nhà

		G1.1, 1.2



		

		C. Phương pháp giảng dạy chính:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình 
+  Làm việc theo nhóm: Thảo luận, bài tập

		



		3-6

		Chương 2 (15/0/30)[footnoteRef:4] [4:  (tiết giảng/tiết TN-TH/tiết tự học)] 


		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Chương 2: CÁC HỆ THỐNG ĐKTĐ CÓ TIẾP ĐIỂM

2.1. Các nguyên tắc ĐKTĐ cơ bản

2.2. ĐKTĐ các động cơ điện 1 chiều

2.3. ĐKTĐ các động cơ điện xoay chiều 3 pha không đồng bộ.

2.4. Đổi nguồn lưới dự phòng (ATS- Automatic Transfer Switch)

2.5 Điều khiển nhiệt độ

2.6 Bù cos

2.7 Điều khiển cầu trục

· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

+ Bài tập giao về nhà

Kiểm tra quá trình 1 (tuần 5)

		G1.2, 1.4, 1.5



		

		C. Phương pháp giảng dạy chính:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình 
+  Làm việc theo nhóm: Thảo luận, bài tập

		



		7-11

		Chương IV:(19/0/38)[footnoteRef:5] [5:  (tiết giảng/tiết TN-TH/tiết tự học)] 


		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Chương III: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TÁC ĐỘNG LIÊN TỤC

3.1. Hệ thống điều khiển T–Đ

3.2. Hệ thống điều khiển điện áp xoay chiều. 

3.3 Hệ thống biến tần – động cơ không đồng bộ

· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

+ Bài tập giao về nhà

Kiểm tra quá trình 2 (tuần 10)

		G1.2, 1.3, 1.4,1.5, 2.2, 2.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chính:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình 
+  Làm việc theo nhóm: Thảo luận, bài tập

		



		12-15

		Chương 5: (16/0/32)[footnoteRef:6] [6:  (tiết giảng/tiết TN-TH/tiết tự học)] 


		



		

		A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

		



		

		Chương 4: ỔN ĐỊNH NGUỒN CẤP

4.1 Ổn định điện áp máy phát xoay chiều.

[bookmark: _GoBack]4.2 Ổn áp xoay chiều

4.3 Điều khiển thiết bị nguồn lưới liên tục

· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

+ Bài tập giao về nhà

		G1.2, 1.3, 1.4,1.5, 2.2, 2.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chính:

+  Đặt vấn đề +Thuyết trình 
+  Làm việc theo nhóm: Thảo luận, bài tập

		







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Trần Văn Thịnh, Hà Xuân Hoà, Nguyễn Vũ Thanh; Tự động hoá và điều khiển thiết bị điện, NXB Giáo Dục Việt Nam.

7.2. Sách tham khảo: 

[1] Trần Văn Thịnh; Tính toán thiết kế thiết bị điều khiển; NXB Giáo Dục Việt Nam.

[2] Trần Văn Thịnh; Tính toán thiết kế thiết bị điện tử công suất; NXB Giáo Dục.

[3] Bùi Đình Tiếu, Lê Tòng, Nguyễn Bính; Cơ sở truyền động điện tự động, NXB Khoa học và Kỹ thuật

[4] Bùi Quốc Khánh, Phan Tử Thụ; Tự động điều khiển truyền động điện; NXB ĐHTHCN

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy định hiện hành

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Thiết bị điện

- Giảng viên chính: GVC.TS. Vũ Ngọc Kiên; GVC.Th.s. Nguyễn Thị Thu Hường







10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa











TS. Nguyễn Thị Mai Hương

		Trưởng bộ môn











  TS. Vũ Ngọc Kiên

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn









  TS. Vũ Ngọc Kiên
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA ĐIỆN

BỘ MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN TỰ ĐÔNG HÓA VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Đồ án tự động hóa và điều khiển thiết bị điện			

- Tên tiếng Anh: Project of Automation and control electrical equipment

- Mã học phần: ELE532

- Số tín chỉ: 2				 

- Các học phần học trước: Cơ sở truyền động điện, thiết kế thiết bị điều khiển.

- Các học phần song hành: Tự động hóa điều khiển thiết bị điện

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: …... tiết

· Hướng dẫn, thông qua đồ án:  30 tiết

· Thảo luận		: ….. tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): …. tiết

· Hoạt động theo nhóm	: .…. tiết

· Tự học	:  60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Thi học phần	: Thi vấn đáp với 20 phút chuẩn bị

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Điện/Bộ môn Thiết bị điện

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

[bookmark: _GoBack]Học phần Đồ án tự động hóa và điều khiển thiết bị điện là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chuyên ngành Thiết bị điện. Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức thiết kế, tính toán, tổng hợp và đánh giá chất lượng tĩnh/động bộ điều khiển tự động các thiết bị điện như: Thiết bị gia nhiệt, Thiết bị cắt gọt: Máy doa, máy mài, máy tiện, …;  Thiết bị vận chuyển công nghiệp: Thang máy, cần trục, …; Các máy tự động khác. Một số đề tài mở rộng có thể thiết kế sơ đồ nguyên lí phần cứng, thuật toán điều khiển và tiến hành lập trình mô phỏng một cơ cấu tay máy công nghiệp hay các thiết thiết bị công nghiệp.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Các kiến thức về lập phương án kỹ thuật, tính toán thông số kỹ thuật, lựa chọn phương án kỹ thuật, lựa chọn thiết bị, lập trình, kết nối mạch điện, đánh giá chất lượng, hiệu chỉnh, nắm bắt các nguyên tắc về vận hành và bảo trì, sửa chữa một hệ thống tự động hóa và điều khiển thiết bị điện.

		1,2,

4-7



		G2

		Kỹ năng tư duy hệ thống, lập luận để giải quyết các vấn đề liên quan đến lựa chọn, kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng hệ thống tự động hóa và điều khiển thiết bị điện.

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, sử dụng tin học văn phòng và lập trình ứng dụng. 

		8-11, 13



		G3

		Trách nhiệm trong học tập, hoàn thành các nội dung đồ án một cách trung thực.

		14,15





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu rõ yêu cầu, nhiệm vụ của một bài toán thiết kế hệ thống tự động hóa và điều khiển thiết bị điện 

Nhận biết, phân biệt được các hệ thống tự động hóa và điều khiển thiết bị điện

		I,U



		

		G1.2

		Xác định được cấu trúc của một hệ thống tự động hóa và điều khiển thiết bị điện

		I,U



		

		G1.3

		Thiết kế được phương án kỹ thuật, lựa chọn phương án, tính toán thiết bị, lập trình, kết nối mạch một hệ thống tự động hóa và điều khiển thiết bị điện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

		I,U



		

		G1.4

		Trình bày, phân tích được nguyên lý làm việc, vận hành, ứng dụng, phát hiện hư hỏng hoặc cách khắc phục sự cố của một hệ thống tự động hóa và điều khiển thiết bị điện

		I,U



		

		G1.5

		Đánh giá chất lượng, hiệu chỉnh một hệ thống tự động hóa và điều khiển thiết bị điện

		I,U



		G2

		G2.1

		Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của môn học và sự liên quan của môn học đến các môn học khác trong chương trình đào tạo. 

		I,U



		

		G2.2

		Lập luận để lựa chọn các phương án, thiết bị phù hợp với yêu cầu của các bài toán thiết kế hệ thống tự động hóa và điều khiển thiết bị điện

		I,U



		

		G2.3

		Lập luận, phân tích để đánh giá chất lượng, hiệu chỉnh, xác định các nguyên nhân gây hư hỏng và đưa ra các giải pháp bảo trì, sửa chữa hệ thống tự động hóa và điều khiển thiết bị điện

		I,U



		

		G2.4

		Sử dụng các phần mềm tin học văn phòng, phần mềm ứng dụng để biên soạn, trình bày, lập trình các nội dung liên quan đến môn học.

		I,U



		

		G2.5

		Tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày, thuyết trình các nội dung liên quan tới môn học.

		I,U



		

		G2.6

		Kết hợp, phối hợp, hợp tác với các thành viên trong nhóm để tìm kiếm, nghiên cứu, trình bày các nội dung liên quan tới môn học.

		U



		G3

		G3.1

		Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập. Thực hiện nghiêm túc, trung thực quy chế thi và kiểm tra.

		U



		

		G3.2

		Có trách nhiệm trong học tập (thông qua đầy đủ, thực hiện các nội dung đồ án đúng tiến độ, hoàn thành đồ án đúng hạn)

		U





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:2] [2:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Chuyên cần

		Hoàn thành khối lượng công việc theo từng phần được giao

		Tuần 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

		Kết quả công việc

		G1

		20%



		Vấn đáp

		Tính toán, thiết kế hoàn chỉnh một hệ thống tự động hóa và điều khiển thiết bị điện theo yêu cầu.

		Theo kế hoạch phòng đào tạo

		Thi cuối kỳ

		G1,G2

		80%









6. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-15

		Phần I:-5 (30/0/60)[footnoteRef:3] [3:  (tiết giảng/tiết TN-TH/tiết tự học)] 


		



		

		A. Các nội dung hướng dẫn, thông qua

		



		

		Phần I: Giới thiệu chung

1.1 Giới thiệu chung

1.2 Lựa chọn các phương án thiết kế hệ thống tự động

1.2.1 Phân tích các phương án

1.2.2 Lựa chọn phương án

Phần II. Thiết kế mạch điện hệ thống

2.1 Chọn mạch động lực

2.2 Phân tích mạch động lực

2.3 Phân tích và lựa chọn mạch điều khiển

Phần III: Tính chọn thiết bị, linh kiện của mạch điện hệ thống – Chọn lựa sơ đồ thuật toán điều khiển

3.1 Tính chọn mạch động lực

3.2  Tính chọn mạch điều khiển

Phần IV: Tổng hợp và đánh giá chất lượng hệ thống – Lập trình chương trình điều khiển

4.1 Xây dựng đặc tính tĩnh

4.2 Hiệu chỉnh hệ thống

· Phần V: Thuyết minh hoạt động hệ thống và kết luận 

· B. Nội dung bài tập, thực hành, thí nghiệm

+ Các phần tính toán, thiết kế trong nội dung đồ án

		G1.1,1.2,

1.3,1.4,1.5

2.2, 2.3



		

		C. Phương pháp giảng dạy chính:

+  Thuyết trình, hướng dẫn trong các buổi thông qua đồ án.
+  Làm việc theo nhóm: Thảo luận, tính toán nội dung các phần của đồ án

		







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Trần Văn Thịnh, Hà Xuân Hoà, Nguyễn Vũ Thanh; Tự động hoá và điều khiển thiết bị điện, NXB Giáo Dục Việt Nam.

7.2. Sách tham khảo: 

[2] Trần Văn Thịnh; Tính toán thiết kế thiết bị điều khiển; NXB Giáo Dục Việt Nam.

[3] Trần Văn Thịnh; Tính toán thiết kế thiết bị điện tử công suất; NXB Giáo Dục.

[4] Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Phan Quốc Hải, Dương Văn Nghi, Điều chỉnh tự động truyền động điện, Nhà xuất bản KHKT, Hà Nội, 1996.

[5] Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Mạnh Tiến, Đoàn Quan Vinh; Điều khiển động cơ xoay chiều cấp từ biến tần bán dẫn, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo các quy định hiện hành

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Thiết bị điện

- Giảng viên chính: 	Toàn thể giảng viên bộ môn



10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa











TS. Nguyễn Thị Mai Hương

		Trưởng bộ môn











  TS. Vũ Ngọc Kiên

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn









  TS. Vũ Ngọc Kiên









_1666006686.xls
Khung Đại học CQ

		KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN ĐH CQ (150TC)

		STT		Mã sỗ HP		Tên học phần		Số TC		Số tiết lý thuyết		Số tiết TN, TH		Khoa, Bộ môn, TT đảm nhiệm		Ghi chú

		I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

		1		BAS123		Triết học Mác-Lênin		3						Bộ môn LLCT

		2		BAS215		Kinh tế chính trị Mác-Lênin		2

		3		BAS305		Chủ nghĩa xã hội khoa học		2

		4		BAS217		Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam		2

		5		BAS110		Tư tưởng Hồ Chí Minh		2

		6		BAS0108		Đại số tuyến tính		2						Khoa KHCB

		7		BAS109		Giải tích 1		4

		8		BAS0205		Giải tích 2		3

		9		BAS111		Vật lý 1		3				TN

		10		BAS112		Vật lý 2		3				TN

		11		ENG112		Tiếng Anh 1		3						Khoa Quốc tế

		12		ENG113		Tiếng Anh 2		3

		13		ENG217		Tiếng Anh 3		3

		14		TEE0211		Tin học trong kỹ thuật		3				 TH		Khoa Điện tử

		15		FIM207		Pháp luật đại cương		2						Khoa KTCN

		16				Giáo dục quốc phòng								TTGDQP

		17		BAS0109		Giáo dục thể chất bắt buộc								Khoa KHCB

		18		Giáo dục thể chất tự chọn (chọn 1 trong 2 HP)

		18.1		BAS0110		Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản								Khoa KHCB

		18.2		BAS0113		Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

		19		Tự chọn Kinh tế -Quản lý SX (chọn 1 trong 2 HP)				2

		19.1		FIM501		Quản trị doanh nghiệp		(2)						Khoa KTCN

		19.2		FIM402		Quản lý chất lượng		(2)

		20		Tự chọn VH-XH-MT (chọn 1 trong 3 HP)				2

		20.1		FIM101		Môi trường và Con người		(2)						Khoa XD-MT

		20.2		PED101		Logic		(2)						Khoa SPKT

		20.3		PED0105		Giao tiếp kỹ thuật		(2)

		21		BAS0105		Hóa học đại cương		2						Khoa KHCB

		22		BAS218		Toán chuyên ngành điện		2						Khoa KHCB hoặc Khoa Điện

						Tổng		48

		II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

		1. Khối kiến thức cơ sở ngành

		23		MEC0106		Hình họa và Vẽ kỹ thuật		3						Khoa Cơ khí

		24		AUE0225		Cơ kỹ thuật		2						Khoa Ô tô và MĐL

		25		BAS204		Kỹ thuật nhiệt		2				TN

		26		BAS203		Kỹ thuật thủy khí		2				TN

		27		TEE303		Kỹ thuật điện tử tương tự		3				TN		Khoa Điện tử

		28		TEE311		Kỹ thuật điện tử số		3				TH

		29		TEE408		Vi xử lý – Vi điều khiển		3				TH

		30		TEE0327		Kỹ thuật đo lường điện		3				TN

		31		TEE328		Truyền thông công nghiệp và SCADA		2				TH 

		32		ELE201		Cơ sở lý thuyết mạch điện 1		3				2TN		Khoa Điện

		33		ELE302		Cơ sở lý thuyết mạch điện 2		3				2TN

		34		ELE309		Vật liệu điện		2

		35		ELE310		Khí cụ điện		2				2TN

		36		ELE304		Máy điện		4				2TN

		37		ELE305		Lý thuyết điều khiển tự động		3

		38		ELE402		Điện tử công suất		3

		39		ELE401		Cơ sở truyền động điện		3				2TN

		40		ELE0319		Hệ thống điện phân phối		4				4TH

		41		ELE0329		Công nghệ sản xuất điện năng		2

						Tổng		52

		2. Khối kiến thức chuyên ngành Hệ thống điện

		42		ELE0459		Hệ thống điện truyền tải		3				4TH		Khoa Điện

		43		ELE0466		Đồ án Hệ thống điện I		2

		44		ELE435		Kỹ thuật điện cao áp		3

		45		ELE502		Bảo vệ rơ le		4				4TN

		46		ELE0467		Đồ án Hệ thống điện II		2

		47		ELE0460		Quy hoạch phát triển HTĐ		3				BTL

		48		ELE413		Điều khiển logic và PLC		3				6TH

		49		ELE0462		Năng lượng tái tạo		3

		50		ELE543		Tự động hóa hệ thống điện		3

		51		ELE0463		Thiết kế cơ khí đường dây		2

		52		Khối kiến thức tự chọn kỹ thuật (chọn 3 trong 8 HP)				6

		52.1		ELE0449		Kỹ thuật chiếu sáng		(2)

		52.2		ELE515		Vận hành hệ thống điện		(2)

		52.3		 ELE578		Bảo dưỡng, thử nghiệm thiết bị trong HTĐ		(2)

		52.4		ELE0464		Lập trình thiết kế và mô phỏng thiết bị điện		(2)

		52.5		ELE428 		Lô gic mờ và ứng dung		(2)

		52.6		ELE0465		Thiết bị điều khiển trong Công nghiệp và dân dụng		(2)

		52.7		ELE303		Cơ sở lý thuyết trường điện từ		(2)

		52.8		MEC0302		Cơ ứng dụng		(2)						Khoa Cơ khí

						Tổng		34

		3. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

		53		WSH0323		Thực tập cơ sở		3						TTTN

		54		WSH0437		Thực tập chuyên môn khối ngành Điện - Điện tử		3

		55		WSH0216		Thực tập trải nghiệm		0						Cơ sở SX ngoài trường

		56		ELE563		Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành HTĐ		5

		57		ELE564		Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành HTĐ		7						Khoa Điện

						Tổng		18

						Cộng I + II		152





Phân kỳ HTD ĐH CQ

		SƠ ĐỒ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN - ĐH CHÍNH QUI (152TC)

		Học kỳ I				Học kỳ II				Học kỳ III				Học kỳ IV				Học kỳ V				Học kỳ VI				Học kỳ VII				Học kỳ VIII				Học kỳ IX

		Triết học Mác Lê Nin   (3TC)		3		KTCT Mác Lê Nin (2TC)		2		CNXH khoa học (2TC)		2						Lịch sử ĐCS VN (2TC)		2		Tư tưởng HCM      (2TC)		2		HTĐ truyền tải (3TC)		3		Bảo vệ rơle (4TC)		4		TTTN chuyên ngành HTĐ         (5TC)		5

		Đại số TT           (2TC)		2		Giải tích 1         (4TC)		4		Giải tích 2           (3TC)		3		Vật liệu điện (2TC)		2		Khí cụ điện (2TC)		2		HTĐ phân phối (4TC)		4		Đồ án HTĐ I (2TC)		2		Đồ án HTĐ II (2TC)		2

		Tiếng Anh 1 (3TC)		3		Tiếng Anh 2 (3TC)		3		Tiếng Anh 3 (3TC)		3		Máy điện (4TC)		4						Công nghệ SX điện năng (2TC)		2		Quy hoạch phát triển HTĐ (3TC)		3		Tự động hóa HTĐ (3TC)		3		ĐATN  chuyên ngành HTĐ      (7TC)		7

		GD thể chất bắt buộc		0		GD thể chất tự chọn		0						Tin học trong kỹ thuật (3TC)		3		Lý thuyết ĐKTĐ      (3TC)		3		Cơ sở TĐĐ        (3TC)		3		Kỹ thuật điện cao áp (3TC)		3		Thiết kế cơ khí đường dây (2TC)		2

		Vật lý 1          (3TC)		3		Vật lý 2        (3TC)		3		CS LTM điện 1     (3TC)		3		CS LTM điện 2    (3TC)		3		Kỹ thuật đo lường điện (3TC)		3		Điện tử công suất        (3TC)		3		Năng lượng tái tạo (3TC)		3		Tự chọn kỹ thuật (6TC)		6

		Hóa học ĐC (2TC)		2		GD quốc phòng		0		Kỹ thuật nhiệt (2TC)		2		Kỹ thuật điện tử tương tự (3TC)		3		VXL-VĐK    (3TC)		3						ĐK logic&PLC (3TC)		3

		Pháp luật ĐC (2TC)		2		Hình họa và Vẽ kỹ thuật         (3TC)		3		Kỹ thuật thủy khí (2TC)		2		Thực tập trải nghiệm		0		Kỹ thuật điện tử số (3TC)		3

		Tự chọn VHXHMT (2TC)		2		Cơ kỹ thuật (2TC)		2		Toán chuyên ngành điện (2TC)		2						Truyền thông CN &SCADA (2TC)		2		Thực tập cơ sở (3TC)		3		Thực tập chuyên môn Điện-ĐT (3TC)		3		Tự chọn Kinh tế  - QLSX    (2TC)		2

				17				17				17				15				18				17				20				19				12

						Tổng số				152



Thangvv:
Chuyển từ kỳ IV sang

Thangvv:
Chuyển từ kỳ VI

Thangvv:
Chuyển từ cùng VI sang

Thangvv:
Chuyển từ kỳ V sang

Thangvv:
Chuyển từ kỳ VII sang

Thangvv:
Bỏ 1

Thangvv:
Chuyển từ cùng VI sang




TBD

		KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH THIẾT BỊ ĐIỆN 150TC

		STT		Mã số   HP		Tên học phần		SSố TC		Số tiết lý thuyết		Số tiết TN, TH		Khoa, trung tâm đảm nhiệm		Ghi chú

		I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

		1		BAS123		Triết học Mác-Lênin		3						Bộ môn LLCT

		2		BAS215		Kinh tế chính trị Mác-Lênin		2

		3		BAS305		Chủ nghĩa xã hội khoa học		2

		4		BAS217		Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam		2

		5		BAS110		Tư tưởng Hồ Chí Minh		2

		6		BAS0108		Đại số tuyến tính		2						Khoa KHCB

		7		BAS109		Giải tích 1		4

		8		BAS0205		Giải tích 2		3

		9		BAS111		Vật lý 1		3				1TN

		10		BAS112		Vật lý 2		3				1TN

		11		ENG112		Tiếng Anh 1		3						Khoa Quốc tế

		12		ENG113		Tiếng Anh 2		3

		13		ENG217		Tiếng Anh 3		3

		14		BAS102		Giáo dục thể chất 1								Khoa KHCB

		15		BAS103		Giáo dục thể chất 2

		16		BAS206		Giáo dục thể chất 3

		17				Giáo dục quốc phòng								TTGDQP

		18		FIM207		Pháp luật đại cương		2						Kh.KTCN

		19		TEE0211		Tin học trong kỹ thuật		3				1TH		Khoa Điện tử

		20		 Khối kiến thức tự chọn kinh tế (chọn 1 trong 2 HP)				2

		20.1		FIM501		Quản trị doanh nghiệp		(2)						Khoa KTCN

		20.2		FIM402		Quản lý chất lượng		(2)

		21		Khối kiến thức tự chọn VH-XH-MT (chọn 1 trong 3 HP)				2

		21.1		FIM101		Môi trường và Con người 		(2)						Khoa XD-MT

		21.2		PED101		Logic		(2)						Khoa SPKT

		21.3		MEC0108		Giao tiếp kỹ thuật		(2)

		22		BAS0105		Hóa học		2						Khoa KHCB

		23		BAS218		Toán chuyên ngành điện		2						Khoa KHCB hoặc Khoa Điện

						Tổng		48

		II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

		1. Khối kiến thức cơ sở ngành

		24		MEC0106		Hình họa và vẽ kỹ thuật 		3						Khoa Cơ khí

		25		AUE0225		Cơ kỹ thuật		2						Khoa Ô tô và MĐL

		26		BAS204		Kỹ thuật nhiệt		2				1TN

		27		BAS203		Kỹ thuật thủy khí		2				1TN

		28		TEE303		Kỹ thuật điện tử tương tự		3				1TN		Khoa Điện tử

		29		TEE311		Kỹ thuật điện tử số		3				1TN

		30		TEE408		Vi xử lý – Vi điều khiển 		3				1TH

		31		TEE0327		Kỹ thuật đo lường điện		3				1TH

		32		TEE328		Truyền thông công nghiệp và SCADA		2				1TH

		33		ELE201		Cơ sở lý thuyết mạch điện 1		3				2TN		Khoa Điện

		34		ELE302		Cơ sở lý thuyết mạch điện 2		3				2TN

		35		ELE309		Vật liệu điện 		2

		36		ELE310		Khí cụ điện		2				2TN

		37		ELE304		Máy điện		4				2TN

		38		ELE305		Lý thuyết điều khiển tự động		3

		39		ELE402		Điện tử công suất 		3

		40		ELE401		Cơ sở Truyền động điện		3				2TN

		41		ELE0319		Hệ thống điện phân phối		4				4TH

		42		ELE0329		Công nghệ sản xuất điện năng		2

						Tổng		52

		2. Khối kiến thức chuyên ngành Thiết bị điện

		43		ELE0471		Thiết kế máy điện		3						Khoa Điện

		44		ELE417		Đồ án máy điện		2

		45		ELE538		Thiết kế khí cụ điện		3

		46		ELE0472		Thiết kế thiết bị điều khiển		3

		47		ELE0542		TĐH và điều khiển thiết bị điện		4

		48		ELE537		Thiết bị điện nhiệt		2

		49		ELE532		Đồ án TĐH và điều khiển thiết bị điện		2

		50		ELE574		Sản xuất thiết bị điện		2

		51		ELE522		Thiết bị chiếu sáng		2

		52		ELE413		Điều khiển logic & PLC		3				6TH

		53		ELE0577		Máy điện trong TB tự động và điều khiển		2

		54		 Khối kiến thức tự chọn kỹ thuật (chọn 3 trong 11 HP)				6

		53.1		ELE0464		Lập trình thiết kế và mô phỏng thiết bị điện		(2)				2TH		Khoa Điện

		52.2		 ELE578		Bảo dưỡng, thử nghiệm TB trong HTĐ		(2)

		52.3		ELE428 		Logic mờ và ứng dụng		(2)

		52.4		ELE0465		Thiết bị điều khiển trong công nghiệp và dân dụng		(2)

		52.5		ELE0449		Kỹ thuật chiếu sáng		(2)

		52.6		ELE515		Vận hành hệ thống điện		(2)

		52.7		ELE303		Cơ sở Lý thuyết trường điện từ		(2)

		52.8		MEC0302		Cơ ứng dụng		(2)						Khoa Cơ Khí

						Tổng		34

		3. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

		55		WSH0323		Thực tập cơ sở		3						TTTN

		56		WSH0437		Thực tập chuyên môn khối ngành điện - điện tử		3

		57		WSH0216		Thực tập trải nghiệm		0						Cơ sở sản xuất

		58		ELE575		Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành TBĐ		5						Khoa Điện

		59		ELE576 		ĐATN chuyên ngành TBĐ		7

						Tổng		18
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